▪ danh từ

1. ကျက်သရေ — (danh từ) vinh quang
2. ကျေးကျွန် — (danh từ) kẻ nô lệ
3. ကျွန်ပြု — (động từ) làm nô lệ
4. ချေရာလက်ရာ — (danh từ) dấu vết
5. ခြတောင်ပို့ — (danh từ) Tổ mối
6. ခြေမ — (danh từ) Ngón chân cái
7. ခြေရင်း — (danh từ) hướng chân
8. ခြေသလုံး — (danh từ) Cẳng chân
9. ဂေါစရရုပ် — (danh từ) sắc cảnh
10. စပါးခင်း — (danh từ) ruộng lúa
11. စီး — (danh từ) chiếc (đếm xe)
12. ဆပ်စရာ — (danh từ) đồ phải trả
13. ဆေးမှူး — (danh từ) Thầy thuốc
14. ညောင်ပင် — (danh từ) cây bồ đề
15. တချို့တဝက် — (danh từ) một vài
16. တတိယဈာန် — (danh từ) tam thiền
17. တမြက်စည်း — (danh từ) cái chổi
18. တောက်တဲ့ — (danh từ) Tắc kè to
19. တောင်ဘက် — (danh từ) phía nam
20. တံတိုင်း — (danh từ) Tường rào
21. တံတောင်ဆစ် — (danh từ) Cùi chỏ
22. ဒုစရိုက် — (danh từ) ác nghiệp
23. နည်းလမ်း — (danh từ) Cách thức
24. နောက်ဖျား — (danh từ) phần sau
25. ပတ်စ်ပို့ — (danh từ) hộ chiếu
26. ပုံပြင် — (danh từ) câu chuyện
27. ပေါလစီ — (danh từ) đường hướng
28. ဗန်းစကား — (danh từ) thành ngữ
29. ဘုန်းကံ — (danh từ) nghiệp tốt
30. ဘုရားလောင်း — (danh từ) Bồ tát
31. မင်္ဂလာပွဲ — (danh từ) lễ cưới
32. မဟာဘုတ် — (danh từ) sắc tứ đại
33. မေထုန်မှု — (danh từ) Hành dâm
34. မျက်နှာစာ — (danh từ) mặt tiền
35. မျိုးစေ့ — (danh từ) hạt giống
36. မြင်းလှည်း — (danh từ) xe ngựa
37. မြေညီထပ် — (danh từ) Tầng trệt
38. မြေပြန့် — (danh từ) đồng bằng
39. မြော်မြင် — (danh từ) tầm nhìn
40. ယင်းလိပ် — (danh từ) Mành cuốn
41. ရုပ်အဆင်း — (danh từ) Dung sắc
42. ရေစင် — (danh từ) bồn nước cao
43. ရေတွင်း — (danh từ) giếng nước
44. လက်ကောက်ဝတ် — (danh từ) Cổ tay
45. လူစုလူဝေး — (danh từ) đám đông
46. လူ့ဘောင် — (danh từ) Người đời
47. လေယဉ်မှူး — (danh từ) Phi công
48. ဝယ်ယူသူ — (danh từ) khách hàng
49. ဝိပါက် — (danh từ) quả dị thục
50. ဝေယျာဝစ်စ — (danh từ) việc vặt
51. သက်သက်လွတ် — (danh từ) ăn chay
52. သဏ္ဌာန် — (danh từ) hình tướng
53. သဘာဝဓမ္မ — (danh từ) pháp tánh
54. သမာဓိဉာဏ် — (danh từ) định tuệ
55. သူတို့ဟာ — (danh từ) gánh nặng
56. သူဖုန် — (danh từ) kẻ làm loạn
57. သံတုံး — (danh từ) Sắt Cục sắt
58. ဟိတ်ဟန် — (danh từ) phô trương
59. အကျိုးရလဒ် — (danh từ) kết quả
60. အကြမ်းထည် — (danh từ) phần thô
61. အင်္ဂါရပ် — (danh từ) chi phần, chổ kín
62. အစားစား — (danh từ) nhiều kiểu
63. အစွဲကြီး — (danh từ) Sự ám ảnh
64. အဆုံးစွန် — (danh từ) tận cùng
65. အဆုံးအသတ် — (danh từ) phần kết
66. အတိုကောက် — (danh từ) viết tắt
67. အတွေးအခေါ် — (danh từ) Ý tưởng
68. အနုမာန — (danh từ) sự suy diễn
69. အနုသယဓာတ် — (danh từ) ngủ ngầm
70. အပိုင်းအစ — (danh từ) một mảnh
71. အပုပ်အစပ် — (danh từ) mùi thối
72. အပေါ်ထပ် — (danh từ) Tầng trên
73. အပြစ် — (danh từ) tội lỗi, lỗi
74. အဘိညာဉ် — (danh từ) thần thông
75. အမူးသမား — (danh từ) Người say
76. အမျိုးသား — (danh từ) nam giới
77. အမှတ်သညာ — (danh từ) tưởng tri
78. အမှောင်ထု — (danh từ) bóng tối
79. အရွက်ကြော် — (danh từ) Rau xào
80. အရှေ့ခုံ — (danh từ) ghế trước
81. အလည် — (danh từ) Sự thăm viếng
82. အသင်္ချေ — (danh từ) a-tăng-kỳ
83. အာကာသ — (danh từ) sắc hư không
84. အိမ်ထောင် — (danh từ) hôn nhân
85. အိမ်သာအိုး — (danh từ) bồn cầu
86. အိမ်အလုပ် — (danh từ) Việc nhà
87. အောက်ထပ် — (danh từ) Tầng dưới
88. ဥပါသိကာမ — (danh từ) Nam cư sĩ
89. ဩဇာသီး — (danh từ) mãng cầu ta
90. ကဆုန် — (danh từ) tháng âm lịch
91. ကောင် — (danh từ) con (đếm vật)
92. ခဏ — (danh từ) một lát, một lúc
93. ခရု — (danh từ) Ốc sên Sên -ai?
94. ခလုပ် — (danh từ) công tắc, nút
95. ခုံတန်းရှည် — (danh từ) Ghế dài
96. ချိုင့် — (danh từ) cái lỗ, gào
97. ခြေကျင်းဝတ် — (danh từ) Cổ chân
98. ငါ့လိပ်ပြာ — (danh từ) Linh hồn
99. စကားပုံ — (danh từ) Câu tục ngữ
100. စွမ်းအင် — (danh từ) năng lượng
101. ဆိုရိုး — (danh từ) lời dạy bảo
102. ဆေးသုတ်သမား — (danh từ) Thợ sơn
103. တောင်စောင်း — (danh từ) dốc đồi
104. တောင်ဝှေး — (danh từ) gậy chống
105. ဒန့်သလွန် — (danh từ) chùm ngây
106. ဒုက္ခသည် — (danh từ) dân tị nạn
107. ဒုတိယဈာန် — (danh từ) nhị thiền
108. ဒုံရင်း — (danh từ) hoàn nguyên
109. နတ်လမ်း — (danh từ) đường thiện
110. ပကတိလူ — (danh từ) người thường
111. ပင်ကိုယ် — (danh từ) căn nguyên
112. ပင်စင်လစာ — (danh từ) Lương hưu
113. ပဋိပက္ခ — (danh từ) sự xung đột
114. ပဲ့တင်သံ — (danh từ) tiếng vang
115. ဗျာဒိတ် — (danh từ) Được thọ ký
116. ဘဏ္ဍာစား — (danh từ) bồi thường
117. ဘဝဒဿန — (danh từ) triết lý sống
118. ဘူး — (danh từ) hộp, chai, bình
119. ဘောဇဉ် — (danh từ) vật thực mềm
120. မည်သူမဆို — (danh từ) Bất kỳ ai
121. မဏ္ဍပ် — (danh từ) nhà rạp, rạp
122. မနာလိုခြင်း — (danh từ) Ganh tị
123. 
124. မိုးသဲသဲ — (danh từ) mưa dữ dội
125. မီးဖိုဆောင် — (danh từ) nhà bếp
126. မောင်နှမ — (danh từ) anh chị em
127. မြင်းခွာရွက် — (danh từ) rau má
128. မြီး — (danh từ) đuôi
129. မြေပြိုခြင်း — (danh từ) Lở đất
130. မြောက်ဘက် — (danh từ) phía bắc
131. ရန်ငြိုး — (danh từ) sự thù hằn
132. ရောင့်ရဲမှု — (danh từ) Biết đủ
133. ရွက်လှေ — (danh từ) thuyền buồm
134. ရွှံ့ ညွန် — (danh từ) bùn nhão
135. လမ်းစ — (danh từ) điểm khởi đầu
136. လိုက်ပွဲ — (danh từ) thêm đồ ăn
137. လိုလေစိတ် — (danh từ) muốn hoài
138. လုံ့လဝီရိယ — (danh từ) Tinh tấn
139. လုံး — (danh từ) cái (đếm tròn)
140. လောက်ကောင် — (danh từ) con giòi
141. ဝန်ဆောင်မှု — (danh từ) dịch vụ
142. ဝန်တိုခြင်း — (danh từ) Bỏn xẻn
143. သစ်ကိုင်း — (danh từ) nhánh cây
144. သစ်ဥသစ်ဖု — (danh từ) thảo dược
145. သိမြင်မှု — (danh từ) Thấy biết
146. သူရဲကောင်း — (danh từ) anh hùng
147. အကျဉ်းချုပ် — (danh từ) tóm tắt
148. အကြံဉာဏ် — (danh từ) lời khuyên
149. အခကြေးငွေ — (danh từ) Tiền công
150. အခရာ — (danh từ) điểm then chốt
151. အခိုးအငွေ့ — (danh từ) khói hơi
152. အဆောင် — (danh từ) tòa nhà, khu
153. အနောက်ဘက် — (danh từ) hướng tây
154. အပေါင်းအသင်း — (danh từ) bạn bè
155. အပေါ်ဘက် — (danh từ) hướng trên
156. အမှားလုပ် — (danh từ) Tà nghiệp
157. အရဟတ္တ — (danh từ) bậc A-la-hán
158. အရှေ့ဘက် — (danh từ) hướng đông
159. အလိမ်အညာ — (danh từ) sự lừa dối
160. အာနိသင် — (danh từ) Có hiệu lực
161. အားနည်းသူ — (danh từ) người yếu
162. အောက်ဘက် — (danh từ) hướng dưới
163. ဩဇာရှိရမယ် — (danh từ) uy quyền
164. ကန်းကော်ပန်း — (danh từ) Hoa vấp
165. ကမ်းရိုးတန်း — (danh từ) bờ biển
166. ကျောက်စာ — (danh từ) đá khắc chữ
167. ကြက်သွန်မိတ် — (danh từ) Hành lá
168. ကွက်ပစ် — (danh từ) phản gốc cây
169. ခိုးယူခြင်း — (danh từ) Trộm cắp
170. ခေတ်ပြိုင် — (danh từ) cùng thời
171. ခေါင်းရင်း — (danh từ) hướng đầu
172. ခဲဖွယ် — (danh từ) vật thực cứng
173. ခဲရာခဲဆစ် — (danh từ) vấn đề khó
174. ခြေချောင်း — (danh từ) ngón chân
175. ခြေဖမိုး — (danh từ) Mu bàn chân
176. ဂုဏ်သတင်း — (danh từ) danh tiếng
177. ငယ်သား — (danh từ) người đi theo
178. ငှက်ပျောခွံ — (danh từ) Vỏ chuối
179. စကားစမြည် — (danh từ) chuyện trò
180. စာစီစာကုံး — (danh từ) Tiểu luận
181. စားကြွင်း — (danh từ) đồ ăn thừa
182. စောင်းတန်း — (danh từ) Hành lang
183. ဆိုင်းဘုတ် — (danh từ) bảng hiệu
184. ညှဉ်းဆဲခြင်း — (danh từ) Hãm hại
185. ဌက်ပြောသီး — (danh từ) Quả chuối
186. တစ်စုံတစ်ရာ — (danh từ) vài loại
187. တစ်တောင် — (danh từ) một hắc tay
188. တစ်ဖက်သား — (danh từ) đối phương
189. တန်ဆောင်း — (danh từ) chánh điện
190. တောင်ပိုင်း — (danh từ) miền nam
191. တွန်းအား — (danh từ) sự thúc đẩy
192. ထန်းပင် — (danh từ) Cây thốt nốt
193. ထမင်းစားချိန် — (danh từ) Giờ ăn
194. ဓမ္မက္ခန္ဓာ — (danh từ) pháp uẩn
195. ဓာတုပစ္စည်း — (danh từ) hóa chất
196. နိဿယ — (danh từ) dịch giải nghĩa
197. နှင်းဆီပန်း — (danh từ) Hoa hồng
198. ပညာသည် — (danh từ) thợ lành nghề
199. ပယောဂ — (danh từ) hành vi nghiệp
200. ပရိကံ — (danh từ) chuẩn bị trước
201. ပြာသို — (danh từ) tháng âm lịch
202. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် — (danh từ) Phật tử
203. ဘုန်းတန်ခိုး — (danh từ) oai lực
204. ဘေးသူ — (danh từ) người bên cạnh
205. မဂ္ဂင် — (danh từ) bát chánh đạo
206. မနက်ပိုင်း — (danh từ) buổi sáng
207. မီးခဲ — (danh từ) viên than hồng
208. မျက်နှာကြက် — (danh từ) trần nhà
209. မြင်ကွင်း — (danh từ) quang cảnh
210. ယထာဘူတ — (danh từ) đúng như thật
211. ယုံကြည်ခြင်း — (danh từ) Đức tin
212. လဟာပြင် — (danh từ) khoảng trống
213. လူတစ်ယောက် — (danh từ) một người
214. လောကကြီး — (danh từ) thế gian
215. လောကဓံ — (danh từ) pháp thế gian
216. လေ့ကျင့်ခန်း — (danh từ) bài tập
217. လျို့ဝှက်ချက် — (danh từ) bí mật
218. ဝက်ခြံ — (danh từ) mụn
219. ဝမ်းရေး — (danh từ) sự nuôi mạng
220. သန္နိဓိ — (danh từ) cất vật thực
221. ဟသနစိတ္တ — (danh từ) tâm vi tiếu
222. အကောင်ပလောင် — (danh từ) con vật
223. အကွာအဝေး — (danh từ) Khoảng cách
224. အခေါင်းပေါက် — (danh từ) cái hốc
225. အခေါ်အဝေါ် — (danh từ) danh xưng
226. အချက် — (danh từ) dấu hiệu, điểm
227. အစွမ်းသတ္တိ — (danh từ) năng lực
228. အဆီးအတား — (danh từ) chướng ngại
229. အထောက်အကူ — (danh từ) sự giúp đỡ
230. အနုဋီကာ — (danh từ) phụ chú giải
231. အပြင်စည်း — (danh từ) viền ngoài
232. အမျှအတန်း — (danh từ) chia phước
233. အမြော်အမြင် — (danh từ) Tầm nhìn
234. အမွေခံ — (danh từ) người thừa kế
235. အယူမှားခြင်း — (danh từ) Tà kiến
236. အရပ်အမြင့် — (danh từ) chiều cao
237. အရောင်အဝါ — (danh từ) sự rạng rỡ
238. အသွင်အပြင် — (danh từ) hình dáng
239. ဣရိယာပုတ် — (danh từ) 4 oai nghi
240. 
241. ကတိကဝတ် — (danh từ) sự đồng thuận
242. ကတ္တရာလမ်း — (danh từ) Đường nhựa
243. ကာမရာဂ — (danh từ) Dục ái Sân hận
244. ကာယဒုစရိုက် — (danh từ) ác nghiệp
245. ကိုယ်တွေ့ — (danh từ) thực nghiệm
246. ကိုရင်ပေါက်စ — (danh từ) sadi mới
247. ကျောင်းကန် — (danh từ) Chùa chiền
248. ခေါင်းအုံးစွပ် — (danh từ) Vỏ gối
249. ခြေမျက်စိ — (danh từ) Mắt cá chân
250. စာဂဂုဏ် — (danh từ) ân đức xả thí
251. ဆင်းရဲသား — (danh từ) Người nghèo
252. တစ်ပုံတစ်ပင် — (danh từ) một đống
253. တရားထူး — (danh từ) pháp siêu thế
254. တိုက်အိမ် — (danh từ) nhà bê tông
255. ထန်းသီး — (danh từ) Trái thốt nốt
256. ဓမ္မဝါဒ — (danh từ) lý tưởng Pháp
257. နတ်တော် — (danh từ) tháng âm lịch
258. ပစ္စဝေက္ခဏ — (danh từ) quán tưởng
259. ပုတ်သင်ညို — (danh từ) Tắc kè hoa
260. ပုံစံ — (danh từ) hình dáng, kiểu
261. ပဲငံပြာရည် — (danh từ) Nước tương
262. ဖြစ်တည်မှု — (danh từ) sự tồn tại
263. ဘယာဂတိ — (danh từ) thiên vị vì sợ
264. မကောင်းဆိုးဝါး — (danh từ) ma quỷ
265. 
266. မြတ်စွာဘုရား — (danh từ) Đức Phật
267. မြို့ပြင် — (danh từ) Ngoại thành
268. မြေအောက်ခန်း — (danh từ) Tầng hầm
269. မြောက်ပိုင်း — (danh từ) miền bắc
270. မြွေဟောက် — (danh từ) Rắn hổ mang
271. ရာရာ — (danh từ) các điều tốt đẹp
272. ရောင်စုံမင်တံ — (danh từ) bút màu
273. ရေးရာ — (danh từ) vấn đề, sự việc
274. လက်ချက် — (danh từ) nhúng tay vào
275. လက်သူကြွယ် — (danh từ) Ngón áp út
276. လိင်တူ — (danh từ) cùng giới tính
277. လုပ်ငန်းစဉ် — (danh từ) Quy trình
278. လူလွတ် — (danh từ) người độc thân
279. လေပြင်းမုန်တိုင်း — (danh từ) Bão
280. လှောင်အိမ် — (danh từ) chuồng cũi
281. ဝမ်းကွဲ — (danh từ) Anh chị em họ
282. ဝါဒ — (danh từ) chủ nghĩa, thuyết
283. သန္ဓေလောင်း — (danh từ) phôi thai
284. သမ္ဖပ္ပလာပ — (danh từ) lời vô ích
285. သီလဝန္တ — (danh từ) người có giới
286. သူယုတ်မာ — (danh từ) Kẻ tiểu nhân
287. အကျဉ်းအကျပ် — (danh từ) sự bế tắc
288. အကျိုးကျေးဇူး — (danh từ) Lợi ích
289. အကြံပေးသူ — (danh từ) Tư vấn viên
290. အခြေစိုက်စခန်း — (danh từ) căn cứ
291. အစုအဝေး — (danh từ) nhóm, tập hợp
292. အတက်အကျ — (danh từ) sự thăng trầm
293. အတိမ်အနက် — (danh từ) độ nông sâu
294. အတ္တ — (danh từ) bản ngã, cái tôi
295. အပိုဆုငွေ — (danh từ) Tiền thưởng
296. အပျို — (danh từ) phụ nữ độc thân
297. အပြောမှားခြင်း — (danh từ) Tà ngữ
298. အရင်း — (danh từ) gốc rễ, căn bản
299. အလယ်ပိုင်း — (danh từ) miền trung
300. အသုဘ ပွဲ — (danh từ) đám tang đời
301. အသံဖမ်းစက် — (danh từ) máy ghi âm
302. အဟိတ်စိတ် — (danh từ) tâm vô nhân
303. ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ — (danh từ) thọuẩn
304. ဦး — (danh từ) chú, bác (xưng hô)
305. ကာယဝိညတ် — (danh từ) thân biểu tri
306. ကာလ — (danh từ) thời gian, thời kỳ
307. ကိုယ်ကျင့်တရား — (danh từ) đạo đức
308. ကြီးကြပ်တဲ့သူ — (danh từ) quản đốc
309. ကွင်းပြင် — (danh từ) bãi đất, sân
310. ခုခံအား — (danh từ) sức chống chịu
311. ချိန်းဆိုချက် — (danh từ) cuộc hẹn
312. ချွေးနှဲစာ — (danh từ) tiền mồ hôi
313. ခြွင်းချက် — (danh từ) sự ngoại lệ
314. ဂိတ်စောင့် — (danh từ) Bảo vệ cổng
315. စိတ်ထား — (danh từ) thái độ, tâm ý
316. ဆေနည်း — (danh từ) cách dùng thuốc
317. ဆံချခြင်း — (danh từ) sự xuống tóc
318. ဈာပန ပွဲ — (danh từ) đám tang tăng
319. ညစ်ညမ်းစကား — (danh từ) lời dơ bẩn
320. တမလွန် — (danh từ) vị lai, đời sau
321. တရားကို — (danh từ) lắng nghe Pháp
322. တောင်စွယ် — (danh từ) dãy đỉnh núi
323. ဒဏ်သား — (danh từ) người chịu phạt
324. ဒိန်ချဉ် — (danh từ) da-ua, yogurt
325. နိကာယ် — (danh từ) bộ kinh, Nikaya
326. ပကတိ — (danh từ) bản chất tự nhiên
327. ပက်ကျိ — (danh từ) Ốc sên
328. ပသာဒရုပ် — (danh từ) sắc thần kinh
329. ပိုင်ရှင် — (danh từ) người sở hữu
330. ပြုချင်စိတ် — (danh từ) tâm nguyện
331. ဖယောင်းပုဆိုး — (danh từ) thảm nhựa trải
332. ဗောဇ္ဈင် — (danh từ) Thất giác chi
333. မသူတော် — (danh từ) người chơi bời
334. မိုးခေါင်ခြင်း — (danh từ) Hạn hán
335. မိုးဖွဲဖွဲ — (danh từ) mưa rắc rắc
336. ယာဝကာလိက — (danh từ) vật thực sáng
337. ရိုးသားခြင်း — (danh từ) Chân thật
338. ရေပိုက်ခေါင်း — (danh từ) Vòi nước
339. လိင်ကွဲ — (danh từ) khác giới tính
340. လူရည်သန့် — (danh từ) người có học
341. ဝဋ်ကောင် — (danh từ) người trả quả
342. သပ္ပုရိသ — (danh từ) bậc chân nhân
343. သုဂတိ — (danh từ) Thiện thú
344. သူတော်ကောင်း — (danh từ) Người tốt
345. သံသရာဝဋ် — (danh từ) vòng luân hồi
346. အကိုးအကား — (danh từ) sự tham khảo
347. အခါတစ်ပါး — (danh từ) một thời xưa
348. အခါသမယ — (danh từ) dịp trang trọng
349. အချက်အချာ — (danh từ) Điểm cốt yếu
350. အစဉ်အဆက် — (danh từ) nối tiếp nhau
351. အစာခြေစနစ် — (danh từ) hệ tiêu hóa
352. အဆင့်အမြင့် — (danh từ) cấp độ cao
353. အပါယ် — (danh từ) ác đạo, khổ cảnh
354. အပူလျှပ်ခြင်း — (danh từ) Say nắng
355. အပ်ပစ္စည်း — (danh từ) hành lý gửi
356. အဘိဇ္ဈာ — (danh từ) thèm khát tham
357. အမျက်ထွက်ခြင်း — (danh từ) Phẫn nộ
358. အမှားသတိရခြင်း — (danh từ) Tà niệm
359. အမှိုက်သရိုက် — (danh từ) Rác rưởi
360. အလည်အပတ် — (danh từ) Sự thăm viếng
361. အလေး — (danh từ) sức nặng, đi nặng
362. အသေးအဖွဲ — (danh từ) điều nhỏ nhặt
363. အအိပ်အနေ — (danh từ) thói ngủ nghỉ
364. အာနိသင်တွေ — (danh từ) Có hiệu lực
365. အားထားရာ — (danh từ) nơi nương tựa
366. အားသွင်းခေါင်း — (danh từ) đầu sạc
367. အိမ်ယာမြေ — (danh từ) bất động sản
368. အံသကိုဋ် — (danh từ) y thấm mồ hôi
369. ဥပုသ်နေ့ — (danh từ) Ngày Uposatha
370. ဧရိယာ — (danh từ) diện tích bề mặt
371. ကုန်း — (danh từ) trên bờ, đất liền
372. စတိုင် — (danh từ) kiểu, phong cách
373. စီးတဲ့ရေ — (danh từ) dòng nước chảy
374. ဆိတ်ကွယ်ရာ — (danh từ) nơi ẩn khuất
375. ဇရပ် — (danh từ) nhà nghỉ công cộng
376. ဇီဝတရုပ် — (danh từ) sắc mạng quyền
377. တို့စရာ — (danh từ) đồ ăn thanh đạm
378. ထုံးစံ — (danh từ) thông lệ, tục lệ
379. ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် — (danh từ) vết thương
380. ဒဿန — (danh từ) triết lý, quan điểm
381. နယ်မြေ — (danh từ) Lãnh địa
382. နိယာမ — (danh từ) quy luật tự nhiên
383. ပစ္စည်း၄ပါး — (danh từ) tứ vật dụng
384. ပရိက္ခာရစောဠ — (danh từ) y phụ tùng
385. ပေ — (danh từ) văn chương bách khoa
386. ဖလသမာပတ် — (danh từ) Thánh quả Định
387. မယုံသင်္ကာ — (danh từ) sự nghi hoặc
388. မိကောင်းဖခင် — (danh từ) Cha mẹ tốt
389. မု့န်ဖိုး — (danh từ) Tiền tiêu vặt
390. မောဟာဂတိ — (danh từ) thiên vị vì si
391. မွေးခါစကလေး — (danh từ) trẻ sơ sinh
392. မှတ်တမ်း — (danh từ) bản ghi, hồ sơ
393. ယာဝဇီဝိက — (danh từ) thuốc trọn đời
394. ရာခိုင်နှုန်း — (danh từ) phần trăm
395. ရေစက်ချပွဲ — (danh từ) lễ tưới nước
396. ရေစီးကြောင်း — (danh từ) dòng trend
397. ရောင်းသူ — (danh từ) người bán hàng
398. လူပျို — (danh từ) đàn ông độc thân
399. ဝိစီဝိညတ် — (danh từ) khẩu biểu tri
400. သင်္ချိုင်း — (danh từ) nghĩa trang
401. သုတ္တန်ပိဋကတ် — (danh từ) Tạng Kinh
402. သေဒဏ် — (danh từ) hình phạt tử hình
403. အကျိုးသက်ရောက် — (danh từ) hiệu quả
404. အကြံမှားခြင်း — (danh từ) Tà tư duy
405. အခွင့်ကောင်း — (danh từ) cơ hội tốt
406. အညီအနောက် — (danh từ) mùi tanh tưởi
407. အတိုက်အခံ — (danh từ) sự chống chịu
408. အထီးကျန်ခြင်း — (danh từ) sự cô độc
409. အပြန်လက်မှတ် — (danh từ) Vé khứ hồi
410. အများ — (danh từ) hầu hết mọi người
411. အမှန်တရား — (danh từ) sự thật, Pháp
412. အမှိုက်ဂေါ် — (danh từ) Cái hốt rác
413. အလေအလွင့် — (danh từ) sự thất thoát
414. ဣရိယာပုထ်ကို — (danh từ) 4 oai nghi
415. ကိုယ့်ရဲ့သီလ — (danh từ) giới của ta
416. ကျေးဇူး — (danh từ) ơn, lòng biết ơn
417. ကျေးူးဇူးသိခြင်း — (danh từ) Biết ơn
418. ကြမ်းညွှန်း — (danh từ) dẫn đến kinh
419. ကွမ်းတံတွေး — (danh từ) Nước bã trầu
420. ကွာဟချက် — (danh từ) khoảng cách gap
421. ခံနိုင်ရည် — (danh từ) sức chịu đựng
422. ချောင်းမြောင်း — (danh từ) kênh rạch
423. စကြာမင်း — (danh từ) vua chuyển luân
424. စာရွတ်သံ — (danh từ) tiếng tụng kinh
425. စားပင်သီးပင် — (danh từ) cây ăn trái
426. စိတ်က — (trạng từ) không tự do (tâm)
427. ဆွေမျိုး — (danh từ) bà con, họ hàng
428. ဇာတ်ကားတစ်ခု — (danh từ) một bộ phim
429. တွင်းနက်ကြီး — (danh từ) lỗ sâu hoắm
430. ထိုင်ခင်း — (danh từ) miếng lót ngồi
431. ဒီဃနိကာယ် — (danh từ) Trường Bộ Kinh
432. ဒုဂ္ဂတိ — (danh từ) Thiện thọÁc thú
433. ပစ္စည်း — (danh từ) đồ vật, vật dụng
434. ပတ္တမြား — (danh từ) hồng ngọc, ruby
435. ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ — (danh từ) sự chấp ngã
436. ပုံပျက်ပန်းပျက် — (danh từ) Vẻ ngoài
437. ပျံ့လွင့်ခြင်း — (danh từ) Phóng dật
438. ဖြစ်ပျက်မှု — (danh từ) sự sanh diệt
439. ဖြတ်ထိုးဉာဏ် — (danh từ) kỹ năng mềm
440. မူရင်းစာပေကို — (danh từ) nguyên bản
441. မေထုန် — (danh từ) dâm dục, tình dục
442. ယာမကာလိက — (danh từ) nước buổi chiều
443. ရေသန့်ဘူး — (danh từ) chai nước sạch
444. ရှုံးနိမ့်ခြင်း — (danh từ) Thất bại
445. ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး — (danh từ) gánh nặng
446. သတ္တဝါတွေ — (danh từ) các chúng sinh
447. အကျင့်ဆိုး — (danh từ) thói quen xấu
448. အကြွေ — (danh từ) tiền thối, tiền lẻ
449. အချိုပွဲ — (danh từ) món tráng miệng
450. အချို့ရဟန်းတွေ — (danh từ) tưởng tri
451. အငြိုးအတေး — (danh từ) phẫn uất âm ỷ
452. အဆင်းရုပ် — (danh từ) đối tượng thấy
453. အတင်းအဖျင်း — (danh từ) nói nhảm nhí
454. အထုပ်အပိုး — (danh từ) gói kiện hàng
455. 
456. အနံ့အသက် — (danh từ) mùi hôi
457. အနှစ် — (danh từ) tinh chất- essence
458. အမာခံ — (danh từ) nền tảng cứng chắc
459. အမှားဆင်ခြင်ခြင်း — (danh từ) Tà trí
460. အရိပ်အောက် — (danh từ) dưới bóng mát
461. အရိယာပုဂ္ဂိုလ် — (danh từ) bậc Thánh
462. အာဟာရရုပ် — (danh từ) sắc dưỡng chất
463. အုပ်ထိန်းသူ — (danh từ) người bảo hộ
464. ဥပါဒါရုပ် — (danh từ) sắc y đại sinh
465. ကာယကံရှင် — (danh từ) chủ thân nghiệp
466. ကွဲလွဲချက် — (danh từ) điều khác biệt
467. ခုဒ္ဒကနိကာယ် — (danh từ) Tiểu Bộ Kinh
468. ခေါင်းစဉ် — (danh từ) chủ đề, tiêu đề
469. 
470. စာရင်း — (danh từ) danh sách, sổ sách
471. စံနမူနာ — (danh từ) thí dụ tiêu chuẩn
472. ဆွမ်းတော်ကြီး — (danh từ) phần ăn lớn
473. ဇနီးမောင်နှံ — (danh từ) đôi vợ chồng
474. တစ်စုံတစ်ခု — (danh từ) một cái gì đó
475. တရားရှင်း — (danh từ) chưa phán quyết
476. တရားသိမြင်မှု — (danh từ) sự giác ngộ
477. တိုက်အုပ် — (danh từ) trưởng lãnh đạo
478. ဒေါသာဂတိ — (danh từ) thiên vị vì ghét
479. ဓာတ်ခံ — (danh từ) bản chất, căn tính
480. နိဂုံး — (danh từ) phần kết, kết luận
481. 
482. ပမာဏ — (danh từ) số lượng (không đếm)
483. ပြင်ပ — (danh từ) Bên ngoài Bên trong
484. ဘုရားသုံးဆူကို — (danh từ) ba vị Phật
485. မျက်နှာသစ်ဆေး — (danh từ) sữa rửa mặt
486. ရက်နေ့ — (danh từ) ngày (trong tháng)
487. လက်ကိုင်အိတ် — (danh từ) túi xách tay
488. လက်ခ — (danh từ) Phí công sức 
489. လပိုင်း — (danh từ) tháng (trong năm)
490. လူပြန်တော် — (danh từ) người hoàn tục
491. လူရမ်းကား — (danh từ) người ngỗ ngược
492. လူသားဆန်မှု — (danh từ) tính nhân văn
493. လျှပ်ပေါလော်လည် — (danh từ) buông thả
494. လှုပ်ရှားမှု — (danh từ) sự hoạt động
495. သားချင်း — (danh từ) Bà con ruột thịt
496. အခြေအမြစ် — (danh từ) nền tảng gốc rễ
497. အစွမ်း — (danh từ) năng lực, khả năng
498. အနှစ်မဲ့ခြင်း — (danh từ) sự vô nghĩa
499. အနှောင်အယှက် — (danh từ) bị gây phiền
500. အပျော်အပါး — (danh từ) trò tiêu khiển
501. အပြောသက်သက် — (danh từ) lời nói suông
502. အမှားစိတ်တည်ခြင်း — (danh từ) Tà định
503. အလိုက် — (trạng từ) tùy theo, phù hợp
504. အဝတ်ကြိုးတန်း — (danh từ) Dây phơi đồ
505. အဝတ်ချိတ်ဗီရို — (danh từ) Tủ treo đồ
506. အိမ်သူအိမ်သား — (danh từ) Hộ gia đình
507. အုပ်တတိုင်း — (danh từ) hàng rào gạch
508. ကျေးလက် — (danh từ) xóm quê, nông thôn
509. ကြမ်းတိုက်အဝတ် — (danh từ) Cây lau nhà
510. ခေါင်းဆောင် — (danh từ) người lãnh đạo
511. စကားစစ်ထိုးခြင်း — (danh từ) tranh cãi
512. စည်းမျဉ်း — (danh từ) quy tắc, nội quy
513. စိတ်ငြိမ်ဆေး — (danh từ) Thuốc an thần
514. စောင်းတန်းဘက်ကို — (danh từ) Hành lang
515. ဆင်ခြင်တုံတရား — (danh từ) Sự cân nhắc
516. ဇွဲလုံ့လ — (danh từ) nghị lực, bền chí
517. တကယ်ဖြစ်စင် — (danh từ) diễn tiến thật
518. ထုံးတမ်းစဉ်လာ — (danh từ) truyền thống
519. ဓုတင်အကျင့်တွေ — (danh từ) Hạnh đầu đà
520. နားဖာကလော်တံ — (danh từ) Que ngoáy tai
521. နိပါတ် — (danh từ) tiền thân
522. ပညာပိုင်း — (danh từ) lĩnh vực trí tuệ
523. ဖျော်ရည်ဘူး — (danh từ) chai nước ngọt
524. ဗေဒင် — (danh từ) chiêm tinh, bói toán
525. ဘုရားစာရွတ်ခြင်း — (danh từ) tụng kinh
526. မဇ္ဈိမနိကာယ် — (danh từ) Trung Bộ Kinh
527. မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ — (danh từ) bạn thân hữu
528. မူလဓာတ်ခံ — (danh từ) bản chất căn bản
529. မောင်လေး — (danh từ) em trai (nữ dùng)
530. ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း — (danh từ) Hiềm hận
531. ဝဏ္ဏနာ — (danh từ) chú giải, diễn giải
532. သဘောထား — (danh từ) thái độ, quan điểm
533. သီလဗ္ဗတပရာမာသ — (danh từ) Giới cấm thủ
534. သေက္ခပုဂ္ဂိုလ် — (danh từ) bậc hữu học
535. သံသရာစက်ဝန်း — (danh từ) vòng luân hồi
536. သွားပွတ်ကြိုး — (danh từ) Chỉ nha khoa
537. အကြောင်းထူး — (danh từ) lý do đặc biệt
538. အခြေခံပညာ — (danh từ) Giáo dục căn bản
539. အဆိုးမြင်စိတ် — (danh từ) Tâm tiêu cực
540. အဆောင်မှူး — (danh từ) Quản lý toà nhà
541. အတိုင်းအဆ — (danh từ) mức độ, giới hạn
542. အရပ်သုံးစကား — (danh từ) ngôn ngữ vùng
543. အရိပ်ရသောနေရာ — (danh từ) Nơi bóng râm
544. အရောင်းသမား — (danh từ) người bán hàng
545. အဝီစီငရဲ — (danh từ) địa ngục sâu nhất
546. အာပတ်တွေကို — (danh từ) có cơ hội được
547. အားလပ်ချိန် — (danh từ) Thời gian rảnh
548. အောက်တန်းစား — (danh từ) hạng thấp kém
549. ဥပါယ် — (danh từ) phương tiện, mưu mẹo
550. ကလျာဏမိတ္တ — (danh từ) Bạn đạo lý tưởng
551. ကိုယ်ကျိုး — (danh từ) lợi ích bản thân
552. ကိုယ်စောင့်တရား — (danh từ) pháp bảo hộ
553. ကိုယ်ရောစိတ်ရော — (danh từ) cả thân tâm
554. ကိုယ်အမူအရာ — (danh từ) tư thế thân thể
555. ကောင်းနိုး — (danh từ) các điều tốt đẹp
556. ကြောက်တတ်တဲ့လူ — (danh từ) Người hay sợ
557. ငွေကြေး — (danh từ) tài chính, tiền bạc
558. ငွေလဲနှုန်း — (danh từ) tỉ giá đổi tiền
559. စားဝတ်နေရေး — (danh từ) chuyện ăn mặc ở
560. စိတ်ဝေဒနာ — (danh từ) nỗi đau tinh thần
561. ဆန္ဒာဂတိ — (danh từ) thiên vị vì thương
562. တန်ဆောင်မုန်း — (danh từ) tháng âm lịch
563. တပည့်ပရိသတ် — (danh từ) Hội chúng đệ tử
564. တိုင်းရင်းသား — (danh từ) người dân tộc
565. နေ့ထူးနေ့မြတ် — (danh từ) ngày đặc biệt
566. ပိတောက်ပန်း — (danh từ) hoa giáng hương
567. ပုံတော် — (danh từ) ảnh Phật, hình bóng
568. ဗာဟီရကိစ္စ — (danh từ) chuyện phát sinh
569. မျက်ဝန်း — (danh từ) ánh mắt, con ngươi
570. မြို့ထဲ — (danh từ) Trung tâm thành phố
571. လိုအပ်ချက်တွေ — (danh từ) những nhu cầu
572. လုပ်အားပေး — (danh từ) tình nguyện viên
573. ဝိနည်း — (danh từ) luật tạng, điều giới
574. သင်္ဂါယနာ — (danh từ) kết tập kinh điển
575. သီတင်း — (danh từ) tuần, ngày trai giới
576. သီတင်းသုံးဖော် — (danh từ) bạn đồng đạo
577. သူတော်စင် — (danh từ) người thánh thiện
578. သွားကြားထိုးတံ — (danh từ) Tăm xỉa răng
579. သွေးခွဲစကား — (danh từ) nói gây chia rẽ
580. အကန့်အသတ် — (danh từ) Ko có sự giới hạn
581. အစွမ်းအစ — (danh từ) năng lực tiềm năng
582. အတွေးအထင် — (danh từ) ý nghĩ, quan điểm
583. အထွတ်အထိပ် — (danh từ) đỉnh cao tột bực
584. အဓိပ္ပာယ်ပါရှိတဲ့ — (danh từ) thuật ngữ
585. အနေအထား — (danh từ) tình thế, tình hình
586. အနှစ်ချုပ် — (danh từ) tóm tắt, ý chính
587. အနှစ်သာရ — (danh từ) tinh chất- essence
588. အမျိုးသမီး — (danh từ) phụ nữ (lịch sự)
589. အောင်နိုင်ခြင်း — (danh từ) Chiến thắng
590. ကင်းမြီးကောက် — (danh từ) đuôiBọ cạp Rết
591. ကျင့်စဉ် — (danh từ) pháp hành, trình tự
592. ကျင့်ဝတ် — (danh từ) chuẩn mực, phép tắc
593. စကြဝဠာ — (danh từ) Thế giới với núi tudi
594. စားပွဲတင်နာရီ — (danh từ) Đồng hồ để bàn
595. ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု — (danh từ) sự suy xét
596. တန်ဆာ — (danh từ) phụ kiện, đồ trang sức
597. နောင်ကြီး — (danh từ) Hoàng huynh Đại ca
598. နောင်တော် — (danh từ) Hoàng huynh Đại ca
599. နွားကျောင်းသား — (danh từ) Người chăn bò
600. နှစ်သစ်ကူးပွဲ — (danh từ) lễ hội năm mới
601. ပညာတတ် — (danh từ) bậc trí, người có học
602. ပညာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ — (danh từ) cách sống
603. ဖိုးသူတော် — (danh từ) Người mặc y trắng
604. ဖြေရှင်းနည်း — (danh từ) cách giải quyết
605. ဗြဟ္မစိုရ်တရား — (danh từ) pháp phạm trú
606. ဘုရားရုပ်ပွားတော် — (danh từ) tượng Phật
607. မေထုန်အကျင့် — (danh từ) hành vi dâm dục
608. မျက်မှောက်တရား — (danh từ) pháp hiện tại
609. မှတ်တိုင် — (danh từ) điểm dừng, cột mốc
610. ရေစိုနဲ့ ပဝါ — (danh từ) khăn nhúng nước
611. လူမှုဆက်ဆံရေး — (danh từ) quan hệ xã hội
612. ဝန်စည်စလွယ် — (danh từ) đồ đạc mang theo
613. သင်ရိုးညွှန်းတမ်း — (danh từ) giáo trình
614. အကောင်းမြင်စိတ် — (danh từ) Tâm tích cực
615. အကျိုးရှိသောစကား — (danh từ) Lời hữu ích
616. အကြောင်းရင်း — (danh từ) nguyên nhân gốc
617. အစွန်းရောက်ခြင်း — (danh từ) sự cực đoan
618. အတိုင်းအရှည် — (danh từ) Lượng chừng mực
619. အဖိတ်နေ့ — (danh từ) Ngày trước Uposatha
620. အမှားလွတ်ခြင်း — (danh từ) Tà giải thoát
621. အရာအားလုံး — (danh từ) Tất cả mọi chuyện
622. အသက်မွေးမှုမှားခြင်း — (danh từ) Tà mạng
623. အသိတရား — (danh từ) chân lý, sự tỉnh ngộ
624. အောင်လက်မှတ် — (danh từ) bằng tốt nghiệp
625. ဥပုသ်သည်က — (danh từ) Người giữ giới Upo
626. ကိုယ်ပိုင် ကိစ္စ — (danh từ) việc cá nhân
627. ကုန်ဈေးနှုန်း — (danh từ) giá cả hàng hóa
628. ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ — (danh từ) Đội cứu hộ
629. ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ — (danh từ) lộn ngược
630. ခေတ်အဆက်ဆက် — (danh từ) các thời tiếp nối
631. ချိုမြိန်သောအသံ — (danh từ) âm thanh ngọt
632. ချွေတာရေး — (danh từ) tiết kiệm, cần kiệm
633. ဂုဏ်သိက္ခာ — (danh từ) phẩm hạnh phẩm giá
634. စည်းလုံးညီညွတ်ရေး — (danh từ) sự đoàn kết
635. စပ်ကြား — (danh từ) giữa lúc, khoảng giữa
636. စရိုက်ဝါသနာ — (danh từ) sở thích bẩm sinh
637. စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှု — (danh từ) lý tưởng hoá
638. ဆွမ်းတော် — (danh từ) Vật thực cúng dường
639. တိုက်ကြီး — (danh từ) Chỉ sống với nhà to
640. တိုင်းပြည် — (danh từ) quốc gia, đất nước
641. နှုတ်အမူအရာ — (danh từ) lối nói, khẩu khí
642. ပင့်ကူအိမ် — (danh từ) Con nhện Mạng nhện
643. ပန်းကန်ဆေးတဲ့ကန် — (danh từ) Bồn rửa chén
644. ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး — (danh từ) Tác dụng phụ
645. ရက်ပိုင်း — (danh từ) trong vòng vài ngày
646. လက်ဝတ်ရတနာ — (danh từ) nữ trang, châu báu
647. လိုအင် — (danh từ) khao khát, nguyện vọng
648. လုပ်အားခ — (danh từ) Phí công sức Phí tay
649. သက်ဆိုင်သူ — (danh từ) người có liên quan
650. သတ္တာဟကာလိက — (danh từ) vật thực bảy ngày
651. သာဓကတွေ — (danh từ) các ví dụ, bằng chứng
652. သာသနာပိုင် — (danh từ) Pháp chủ, giáo chủ
653. အကျင့်စာရိတ္တ — (danh từ) hành vi đạo đức
654. အမှူး — (danh từ) lãnh đạo, người dẫn đầu
655. အရံအတား — (danh từ) hàng rào, sự rào chặn
656. အလိုဆန္ဒ — (danh từ) ước muốn nguyện vọng
657. ကပ္ပဗိန္ဒု — (danh từ) Đánh dấu y 
658. ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် — (danh từ) một bài thơ nhỏ
659. ကိုယ်ရေးအကျဉ်း — (danh từ) tóm tắt cá nhân
660. ခန့်မှန်းချက် — (danh từ) dự báo, đánh giá
661. ချောက်ကမ်းပါး — (danh từ) vách đá cheo leo
662. နည်းစနစ် — (danh từ) phương pháp, hệ thống
663. 
664. 
665. မျက်လှည့် — (danh từ) phép thuật, ảo thuật
666. လက်ဆွဲပစ္စည်း — (danh từ) hành lý xách tay
667. လပြည့်နေ့ — (danh từ) Upo trăng tròn
668. အနှိုင်းမဲ့အလှူ — (danh từ) bố thí vô song
669. အပေါ်စီး — (trạng từ) trịch thượng, áp đảo
670. အရည်အချင်း — (danh từ) phẩm chất, năng lực
671. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် — (danh từ) thú nuôi nhà
672. အိုနာကျိုးကန်း — (danh từ) già yếu vô dụng
673. ကိုယ့်ဆန္ဒ — (danh từ) nguyện vọng bản thân
674. စပ်ယှဉ်တဲ့အတွေး — (danh từ) suy tư liên can
675. စိတ်ထိုင်းမှိုင်းခြင်း — (danh từ) Hôn thuỵ
676. ပုလ္လင် — (danh từ) ghế giảng pháp, bảo tọa
677. ဘက်ပေါင်းစုံ — (danh từ) tất cả phương diện
678. ရုံးဝန်ထမ်း — (danh từ) nhân viên văn phòng
679. ရှင်လောင်း — (danh từ) Người sắp thành Sadi deo duyên
680. သီလကိုသာ — (danh từ) Hãy chỉ chọn Giới hạnh
681. သေနာသနကျင့်ဝတ် — (danh từ) Phận sự Saṅghāṭa
682. သံယုတ္တနိကာယ် — (danh từ) Tương Ưng Bộ Kinh
683. အကျိုးစီးပွား — (danh từ) phúc lợi, lợi ích
684. အကျိုးဆုတ်ယုတ် — (danh từ) suy giảm lợi ích
685. အစဉ်အလာ — (danh từ) truyền thống lưu truyền
686. အားထုတ်မှုမှားခြင်း — (danh từ) Tà tinh tấn
687. ကိစ္စတစ်ခုပဲ — (danh từ) là một việc nên làm
688. ကိုယ်အလေးချိန် — (danh từ) cân nặng bản thân
689. စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက် — (danh từ) tâm xác quyết
690. စေတောပရိယဉာဏ် — (danh từ) Tha tâm thông 
691. တဏှာသတ်တရား — (danh từ) pháp diệt trừ ái dục
692. တွဲတဲ့စိတ် — (danh từ) Tâm cặp với tham lam.
693. ရွှေတိဂုံဘုရားက — (cụm từ) từ chùa Shwedagon
694. လက်ဖက်ရည်သောက်ချိန် — (danh từ) Giờ uống trà
695. လပြည့်အဖိတ် — (danh từ) Trước Upo trăng tròn
696. လှူဖွယ်ဝတ္ထု — (danh từ) Vật phẩm cúng dường
697. သတိပေးစရာ — (danh từ) nhắc nhở điều nhắc nhở
698. သမိုင်းမှတ်တိုင် — (danh từ) cột mốc lịch sử
699. အဖျက်အဆီး — (danh từ) sự phá hoại, tiêu diệt
700. အလှူခံခွင့် — (danh từ) phép nhận cúng dường
701. အလှူခံပုံး — (danh từ) thùng nhận cúng dường
702. အလှူအတန်း — (danh từ) thiện phước cúng dường
703. 
704. ခေတ်မီ စက်ကိရိယာ — (danh từ) máy móc hiện đại
705. စာကြည့်တိုက်မှူး — (danh từ) Quản lý thư viện
706. စားနပ်ရိက္ခာ — (danh từ) vật thực, lương thực
707. ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ် — (danh từ) chống đối -oppose
708. ဓမ္မန္တရာယ် — (danh từ) chướng ngại giáo pháp
709. ပုဂ္ဂိုလ်တွေက — (danh từ) Những người tại gia
710. မိရိုးဖလာ — (danh từ) truyền thống lưu truyền
711. ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် — (danh từ) Các phận sự lớn nhỏ
712. သိမ်ဆင်းလောင်းပွဲ — (danh từ) lễ cúng ra khỏi sima
713. အကောင်းအဆိုး — (danh từ) có khả năng đem lại…
714. အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် — (danh từ) Tăng Chi Bộ Kinh
715. အရောင်းဝန်ထမ်း — (danh từ) nhân viên bán hàng
716. 
717. ဆွမ်းလုတ်ကို — (danh từ) Viên cơm Viên thức ăn
718. ဗေဒင်ဆရာ — (danh từ) thầy bói, thầy chiêm tinh
719. ဘုရားဂုဏ်တော်တွေဟာ — (danh từ) các ân đức Phật
720. မနာလိုဝန်တိုမှု — (danh từ) sự ghen tị hẹp hòi
721. လည်ထိုက်တဲ့နေရာ — (danh từ) nơi đáng tham quan
722. လှူဖွယ်ပစ္စည်း — (danh từ) Vật phẩm cúng dường
723. 
724. အပြုအပြင် — (danh từ) sự trang hoàng, sửa chữa
725. အလောင်းတော် — (danh từ) tiền thân -chung -Phật
726. အလောင်းအလျာ — (danh từ) tiền thân 
727. အသေက္ခပုဂ္ဂိုလ်များ — (danh từ) các bậc vô học
728. အိပ်ငိုက်ဖျောက်တဲ့နည်း — (danh từ) cách làm cho hết buồn ngủ
729. ကိုယ်အင်္ဂါ — (danh từ) bộ phận cơ thể, chi thể
730. ဒိဋ္ဌိသတ်တရား — (danh từ) pháp diệt trừ tà kiến
731. 
732. အကျိုးမဲ့စကား — (danh từ) lời nói không lợi ích
733. ဥပုသ်စောင့်သုံးခြင်း — (danh từ) giữ gìn giới upo
734. ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကို — (danh từ) tài sản của mình
735. ကျောင်းဆင်းချိန် — (danh từ) Giờ tan học
736. 
737. ဆရာတော်ဘုရားကြီး — (danh từ) ngài cả, trưởng lão
738. ရှင်သာမဏေလောင်း — (danh từ) người sắp thành sadi
739. ရှေးသူတော်စင် — (danh từ) Các bậc thánh thuở xưa
740. 
741. သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ် — (danh từ) Tu đà hoàn đạo tuệ
742. အကျိုးသက်ရောက်မှု — (danh từ) hậu quả, ảnh hưởng
743. အကြောင်းအမျိုးမျိုး — (danh từ) nhiều loại lý do
744. ကိုယ့်အထုံဝါသနာ — (danh từ) khuynh hướng sở thích
745. ကိုယ်ဆင်းရဲမှု — (danh từ) Sự khổ thân 
746. ဂါရဝတရား — (danh từ) pháp cung kính
747. ဖောက်ထွက်တွေးခေါ်ခြင်း — (danh từ) tư duy đột phá
748. လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် — (danh từ) việc thường hàng ngày
749. သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်က — (danh từ) Tu đà hoàn đạo tuệ
750. 
751. ဂိုဏ်း — (danh từ) hệ phái 
752. စိတ်နေစိတ်ထား — (danh từ) tâm tư 
753. နေပုံထိုင်ပုံ — (danh từ) lối sống, cách sinh hoạt
754. မစ္ဆရိယ — (danh từ) bỏn xẻn, (macchariya)
755. လမ်းသစ်ဖောက်သူ — (danh từ) Người mở đường
756. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း — (danh từ) nuôi mạng, sinh kế
757. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးခြင်း — (danh từ) sự tự cao
758. ကျင့်ဖော်ကျင့်ဖက်တွေ — (danh từ) Các Đồng phạm hạnh
759. သီတင်းနေ့ — (danh từ) ngày trai giới, ngày Uposatha
760. အေးချမ်းတဲ့ ခံစားချက် — (danh từ) cảm giác bình yên
761. တစ်ခုတည်းသောလမ်းပဲ — (danh từ) Là con đường duy nhất
762. ထမင်းလုတ်ဆွမ်းလုတ် — (danh từ) Viên cơm Viên thức ăn
763. 
764. မျက်နှာတော် — (danh từ) mặt Phật, dung nhan của Phật
765. သက္ကာယဒိဋ္ဌိ — (danh từ) thân kiến
766. သတိထားစရာ — (danh từ) Điều đáng chú ý
767. အများရဲ့အကျိုး — (danh từ) lợi ích của người khác
768. အရာအားလုံး — (danh từ) Tất cả mọi chuyện
769. အောင်လက်မှတ်ဆက်ကပ်တဲ့နေ့ — (danh từ) bằng tốt nghiệp
770. ဂုဏ်သိန် — (danh từ) Chức vụ địa vị Tầng lớp giai cấp
771. ပုတ်ခတ်ပြောဆို — (danh từ) nói đả kích
772. ဣန္ဒြေခြောက်ပါး — (danh từ) Sáu căn 
773. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှိမ့်ချခြင်း — (danh từ) sự khiêm tốn
774. ဓမ္မရေးရာတွေ — (danh từ) các vấn đề liên quan đến Pháp
775. ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန် — (danh từ) hạnh phúc đích thực
776. ကိုယ်ကျင့်တဲ့အရာ — (danh từ) điều bản thân thực hành
777. အလုခံရမှာ — (danh từ) Sợ rằng sẽ bị cướp Sợ rằng sẽ đói
778. ဒိဗ္ဗသောတ — (danh từ) Thiên nhãn Thiên nhĩ 
779. ကိုယ်ခံအား — (danh từ) Sức đề kháng 
780. တီကောင် — (danh từ) Con giun đất
781. ဒိဗ္ဗစက္ခု — (danh từ) Thiên nhãn 
782. နီဝရဏတရား — (danh từ) triển cái, pháp ngăn che (nīvaraṇa)
783. ပေးလိုက်တဲ့တာဝန် — (danh từ) Trách nhiệm được giao cho
784. အနှောင်အဖွဲ့ကြီး — (danh từ) một sự ràng buộc lớn của tâm
785. ရာထူးဂုဏ်သိန် — (danh từ) Chức vụ địa vị Tầng lớp giai cấp
786. သန်ကောင် — (danh từ) con sán 
787. ကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် — (danh từ) Người thân thiết với ta
788. ပင့်ကူဇာတ်လမ်း— (danh từ) cốt truyện, kịch bản 
789. ဘာသာခြားတွေ — (danh từ) những người thuộc các tôn giáo khác
790. ကိုယ့်ပစ္စည်း — (danh từ) tài sản người khác tài sản của mình
791. ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခု — (danh từ) điều bản thân ưa thích
792. သီတင်းကျွတ် — (danh từ) tháng Thadingyut, tháng âm lịch Myanmar
793. သူများပစ္စည်း — (danh từ) tài sản người khác tài sản của mình
794. မလောင်သေးတဲ့မီး — (danh từ) ngọn lửa chưa cháy
795. လောင်မှမလောင်တာ — (danh từ) Cháy còn chưa cháy 
796. တန်ခူး — (danh từ) tháng Tagu (tháng Myanmar, khoảng tháng 3-4 dl)
797. နယုန် — (danh từ) tháng Nayon (tháng Myanmar, khoảng tháng 5-6 dl)
798. နှလုံးသွင်းတရား — (danh từ) hướng tâm chân chánh, hướng tâm cẩn trọng
799. တပေါင်း — (danh từ) tháng Tabaung (tháng Myanmar, khoảng tháng 2-3 dl)
800. တပို့တွဲ — (danh từ) tháng Tabodwe (tháng Myanmar, khoảng tháng 1-2 dl)
801. တော်သလင်း — (danh từ) tháng Tawthalin (tháng Myanmar, khoảng tháng 8-9 dl)
802. နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှု — (danh từ) sự hướng tâm chân chánh

▪ động từ

803. မျိုချ — (động từ) nuốt xuống
804. မြှူဆွယ် — (động từ) quyến rũ
805. မွေးစား — (động từ) nhận nuôi
806. မှန်းသိ — (động từ) nhận thức
807. ရင်ခွင်ထဲထား — (động từ) lòng
808. ရန်တွေ့ — (động từ) quở trách
809. ရုပ်သိမ်း — (động từ) rút lại
810. လက်လျှော့ — (động từ) bỏ cuộc
811. လက်လွှတ် — (động từ) buông bỏ
812. လိမ်းကျံ — (động từ) thoa bôi
813. လုံးထွေး — (động từ) trộn lộn
814. လုံးပမ်း — (động từ) ráng sức
815. လွန်ကျူး — (động từ) vi phạm
816. ဝဋ်ခံ — (động từ) gánh nghiệp
817. ဝတ်ရွတ် — (động từ) tụng niệm
818. သဘောပေါက် — (động từ) Hiểu ra
819. သုတ်သင် — (động từ) quét sạch
820. ဟော — (động từ) giảng, thuyết
821. အချက်ပေး — (động từ) báo hiệu
822. အခြေပျက် — (động từ) xáo trộn
823. အစားထိုး — (động từ) thay thế
824. အတုလိုက် — (động từ) noi theo
825. အပန်းဖြေ — (động từ) thư giãn
826. အပ်နှင်း — (động từ) trao cho
827. အပြီးသွား — (động từ) đi luôn
828. အမြတ်စား — (động từ) trục lợi
829. အရောင်ခြယ် — (động từ) tô vẽ - bày vẽ
830. အရဲစွန့် — (động từ) Làm liều
831. အရွယ်တင် — (động từ) nhìn trẻ
832. အလေလိုက် — (động từ) thơ thẩn
833. အဝကျွေး — (động từ) cho ăn no
834. အသားပေး — (động từ) nhấn mạnh
835. အားခဲ — (động từ) cương quyết
836. ကုန် — (động từ) hết, hàng hóa
837. ကုန်းတိုက် — (động từ) chia rẽ
838. ကုန်းရုန်း — (động từ) Vật lộn
839. ကျူးကျော် — (động từ) xâm lược
840. ကျော်လွန် — (động từ) vượt qua
841. ကြက်သီးထ — (động từ) nổi da gà
842. ကြန့်ကြာ — (động từ) chậm chạp
843. ကွယ်ဝှက် — (động từ) giấu giếm
844. ခါးကုန်း — (động từ) khom lưng
845. ခေါင်းငုံ့ — (động từ) cúi đầu
846. ခေါင်းစား — (động từ) khó nghĩ
847. ခေါင်းညိတ် — (động từ) gật đầu
848. ချီးကျူး — (động từ) khen ngợi
849. ချေဖျက် — (động từ) nghiền nát
850. ချောင်ကုပ် — (động từ) lén lút
851. ခြယ်လှယ် — (động từ) thao túng
852. ငဲ့ညှာ — (động từ) nhường nhịn
853. ငြင်းခုံ — (động từ) Tranh cãi
854. ငြီးငွေ့ — (động từ) chán ngấy
855. ငွေရှင်း — (động từ) tính tiền
856. စက်ဆုတ် — (động từ) kinh khủng
857. စစ်ရှုံး — (động từ) thua trận
858. စမ်းသပ် — (động từ) thử nghiệm
859. စိတ်ကို — (động từ) nghiêng về
860. စိတ်ညွတ် — (động từ) hướng tâm
861. စိတ်သက်သာ — (động từ) nhẹ lòng
862. ဆို့ — (động từ) Chặn lại
863. ဆုံ — (động từ) gặp, giao nhau
864. ဆောက်လုပ် — (động từ) xây dựng
865. တင်မြှောက် — (động từ) tiến cử
866. တည်ထောင် — (động từ) thành lập
867. တိမ်မြုပ် — (động từ) tan biến
868. တိုင်တန်း — (động từ) Phàn nàn
869. တွက်ချက် — (động từ) tính toán
870. တွေ့ပေး — (động từ) giới thiệu
871. ထည့်သွင်း — (động từ) thêm vào
872. ထမ်းဆောင် — (động từ) gánh vác
873. ထိုင်ထ — (động từ) thụt xì dầu
874. ပူဇော်ပသ — (động từ) cúng kiến
875. ပဲ့တင်ထပ် — (động từ) vang dội
876. ပျော်ပါး — (động từ) Hưởng thụ
877. ပျော်မွေ့ — (động từ) hân hoan
878. ပြတ် — (động từ) dứt, xong dứt
879. ပြေပျောက် — (động từ) biến mất
880. ဖျောက် — (động từ) làm cho hết
881. ဖြည့်ကျင့် — (động từ) vun bồi
882. ဖြားယောင်း — (động từ) lừa gạt
883. ဖြေလျှော့ — (động từ) giải toả
884. မစင်စွန့် — (động từ) đại tiện
885. မိုးအုံ့ — (động từ) Trời u ám
886. မျက်နှာငယ် — (động từ) mặc cảm
887. မျက်လွှာချ — (động từ) cúi mắt
888. မျှား — (động từ) nhử, câu nhử
889. မျှော်ကိုး — (động từ) kỳ vọng
890. ရပ်ဆိုင်း — (động từ) dừng tạm
891. ရိုက်ခတ် — (động từ) đụng chạm
892. ရုပ်ဖျက် — (động từ) cải trang
893. ရွေ့လျား — (động từ) Di chuyển
894. ရှင်းပြ — (động từ) giải thích
895. လမ်းဖေါက် — (động từ) mở đường
896. လိုက်ညီ — (động từ) thuận theo
897. လုပ်ခိုင်း — (động từ) bảo làm
898. လျစ်လျူရှု — (động từ) làm ngơ
899. ဝိုင်းရံ — (động từ) vây quanh
900. ဝိုင်းဝန်း — (động từ) xúm lại
901. သက်ပြင်းချ — (động từ) thở dài
902. သက်ရောက် — (động từ) Ảnh hưởng
903. သင်ကြား — (động từ) huấn luyện
904. သရုပ်ဖော် — (động từ) khắc hoạ
905. သုံးဆောင် — (động từ) thọ dùng
906.  
907. သွန်သင် — (động từ) truyền dạy
908. ဟန်ပြင် — (động từ) chải chuốc
909. အဆင်းဖြက် — (động từ) xoá hình
910. အထမြောက် — (động từ) thành đạt
911. အမှိုက်သွန် — (động từ) Đổ rác
912. အသည်းကွဲ — (động từ) thất tình
913. အသာထား — (động từ) tạm gác lại
914. အသာယူ — (động từ) cướp lợi thế
915. အုပ်ဆောင်း — (động từ) đậy nắp
916. ကင်းငြိမ်း — (động từ) Dứt khỏi
917. ကားတိုက် — (động từ) Tai nạn xe
918. ကိန်းအောင်း — (động từ) ẩn tàng
919. ကောင်းစား — (động từ) thành đạt
920. ကံဆောင် — (động từ) làm tăng sự
921. ကျော်လွှား — (động từ) vượt qua
922. ကြိတ်ချေ — (động từ) nghiền nát
923. ကြို — (động từ) đón, chào mừng
924. ကြိုက်တာနဲ့ — (động từ) đối tác
925. ကြံရွယ်ချက် — (động từ) dự tính
926. ကွယ်ပျောက် — (động từ) Biến mất
927. ခရင်မ်လိမ်း — (động từ) Bôi kem
928. ချုပ်ကိုင် — (động từ) kiềm giữ
929. ဂိုက်ဖမ်း — (động từ) bắt chước
930. ငိုတယ် — (động từ) Sự khóc than
931. ဆိုင်းငံ့ — (động từ) dừng nghỉ
932.  
933. ဆောင်ရွက် — (động từ) thực hiện
934. ညှိုးနွမ်း — (động từ) héo queo
935. တန်ဖိုးထား — (động từ) Cảm kích
936. တမင်ဟန်လုပ် — (động từ) Giả tạo
937. တိုးမြှင့် — (động từ) Nâng cao
938. တောင်း — (động từ) yêu cầu, xin
939. တွဲ — (động từ) đỡ, cặp, đi kèm
940. ထိန်းညှိ — (động từ) điều chỉnh
941. ထိုးဖောက် — (động từ) xuyên qua
942. ဓာတ်လိုက် — (động từ) điện giật
943. နည်းမှီ — (động từ) lấy tiền lệ
944.  
945. ပေါင်းသင်း — (động từ) Kết giao
946. ပေါ်ပေါက် — (động từ) xuất hiện
947. ပျိုးထောင် — (động từ) gieo ươm
948. ဖြေရှင်း — (động từ) giải quyết
949. ဖွင့်ဆို — (động từ) Giải nghĩa
950. မိန့် — (động từ) nói (lịch sự)
951. မိုးရေချိုး — (động từ) tắm mưa
952. မျက်ကွယ်ပြု — (động từ) làm ngơ
953. မျက်ခြေပြတ် — (động từ) mất dấu
954. မျက်နှာပျက် — (động từ) mất mặt
955. မြှောက်ပင့် — (động từ) nịnh bợ
956. ယောင်ဆောင် — (động từ) giả dạng
957. လေနဲ့မှုတ် — (động từ) thổi gió
958. လွတ် — (động từ) lỡ, hụt, thoát
959. လွှမ်းခြုံ — (động từ) bao trùm
960. လွှဲအပ် — (động từ) chuyển giao
961. လှောင်ပိတ် — (động từ) giam cầm
962. ဝိတ်လျှော့ — (động từ) giảm cân
963. ဝိုင်းဖွဲ့ — (động từ) xúm nhóm
964. သစ္စာဖောက် — (động từ) phản bội
965. ဟန်ဆောင်တယ် — (động từ) Giả dối
966. အခြေကျ — (động từ) đặt nền móng
967. အထင်ခံ — (động từ) bị nghĩ nhầm
968. အနစ်နာခံစရာ — (động từ) hy sinh
969. အနိုင်ကျင့် — (động từ) ức hiếp
970. အမြင်ကတ် — (động từ) chướng mắt
971. အရေးထား — (động từ) đặt ưu tiên
972. အလုပ်ပျင်း — (động từ) lười làm
973. အလွတ်မရ — (động từ) không thuộc
974. ဦးထုပ်ဆောင်း — (động từ) đội mũ
975. ကောက်ချက်ချ — (động từ) Kết luận
976. ကျမ်းညှိ — (động từ) so với kinh
977. ကျော်ခွ — (động từ) bước dài qua
978. ကျွတ်လွတ် — (động từ) thoát khỏi
979. ကျွေးမွေး — (động từ) Nuôi dưỡng
980. ကြီးပွား — (động từ) thịnh vượng
981. ခေါင်းမော့ — (động từ) ngẩng đầu
982. ချိန်ဆ — (động từ) đoán cân nặng
983. ချုပ်နှောင် — (động từ) kìm buộc
984. စောင့်ဆိုင်း — (động từ) chờ đợi
985. စံထား — (động từ) đặt tiêu chuẩn
986. ဆုံးပါး — (động từ) qua đời, mất
987. ဌာပနာ — (động từ) cất giữ xá lợi
988. တတ်နိုင် — (động từ) Đủ khả năng
989. တတ်မြောက် — (động từ) thông thạo
990. တန်ဆာဆင် — (động từ) trang hoàng
991. တိုက် — (động từ) đánh, lau, húc
992. တုပ်ဝပ် — (động từ) quỳ chắp tay
993. တွေ့ကြုံ — (động từ) Trải nghiệm
994. နောက်ပြောင် — (động từ) trêu đùa
995. နှစ်ခြိုက် — (động từ) yêu thích
996. နှောင့်နှေး — (động từ) chậm trễ
997. ပယ်ဖျက် — (động từ) loại bỏ, huỷ
998. ပုန်းရှောင် — (động từ) ẩn tránh
999. ပေါင်းထည့် — (động từ) cộng thêm
1000. ပြဿနာတက် — (động từ) Gặp rắc rối
1001. မတ်တတ်ရပ် — (động từ) Đứng thẳng
1002. မွေ့လျော် — (động từ) thoả thích
1003. ရက်စက်တယ် — (động từ) kinh khủng
1004. ရုန်းထွက် — (động từ) vùng thoát
1005. ရွတ်ဖတ် — (động từ) Đọc tụng Đọc
1006. လက်လှမ်း — (động từ) đưa tay tới
1007. လောင်ကျွမ်း — (động từ) cháy rụi
1008. လျော့တွက် — (động từ) xem thường
1009. ဝန်ခံခြင်း — (động từ) Thừa nhận
1010. ဝုန်းဒိုင်းကြဲ — (động từ) ồn ào
1011. သုံးဖြုန်း — (động từ) phung phí
1012. အကြောင်းကြား — (động từ) báo tin
1013. အကြောင်းပြ — (động từ) đưa lý do
1014. အကြွေးကျေ — (động từ) trả hết nợ
1015. အခြေတည် — (động từ) lấy nền tảng
1016. အခြေပြု — (động từ) lấy nền tảng
1017. အတွန့်တက် — (động từ) tranh luận
1018. အနိုင်ထက်ပြု — (động từ) ép buộc
1019. အိပ်မောကျ — (động từ) ngủ mê mệt
1020. အိပ်ရေးဝ — (động từ) ngủ no giấc
1021. ဦးစားပေး — (động từ) đặt ưu tiên
1022. ဦးညွှတ် — (động từ) cúi đầu chào
1023. ကင်းစင် — (động từ) được tẩy sạch
1024. ကိုယ်မှာတွေ့ — (động từ) Tìm pháp
1025. ကြည်ညိုဖွယ် — (động từ) đáng được
1026. ကြောင်ကြည့် — (động từ) nhìn sững
1027. ချစ်မြတ်နိုး — (động từ) yêu kính
1028. ချီးမြှောက် — (động từ) khen tặng
1029. ချောင်းကြည့် — (động từ) rình rập
1030. ငြိမ်း — (động từ) ngừng, dập tắt
1031. စကားဆပ် — (động từ) nói liên quan
1032. စာလုံးပေါင်း — (động từ) đánh vần
1033. စေ — (động từ) khiến, gây ra, cầu
1034. ဆရာတော်မိန့်လိုက် — (động từ) lời
1035. ဇိမ်ခံ — (động từ) cao sang trọng
1036. တည်ရှိ — (động từ) tọa lạc, nằm ở
1037. တပ် — (động từ) lắp đặt, quân đội
1038. တပ်မက် — (động từ) Đam mêTham đắm
1039. ထိခိုက် — (động từ) bị tổn thương
1040. ထောက်ပြ — (động từ) chỉ ra, lưu ý
1041. ထွက်မြောက် — (động từ) thoát ra ~
1042. နစ်မွန်း — (động từ) bị nhận chìm
1043. နားယောင် — (động từ) nghe lời sai
1044. ပြန်တုန့်ပြန် — (động từ) trả đũa
1045. ပြီးမြောက် — (động từ) hoàn thành
1046. ပြေ — (động từ) khuây khỏa, nguôi
1047. ပြောင်းပြန် — (động từ) đổi ngược
1048. ဖဲ့ပေး — (động từ) dành thời gian
1049. ဖြစ်ရတယ် — (động từ) bị gây phiền
1050. မက်မော — (động từ) Đam mêTham đắm
1051. မိုးကျိန်း — (động từ) Trời giông
1052. မေတ္တာရပ်ခံ — (động từ) thỉnh cầu
1053. မျိုသိပ် — (động từ) nuốt cảm xúc
1054. မြှင့်တင် — (động từ) Đặt cao lên
1055. ရပ်တန်းကရပ် — (động từ) dừng ngay
1056. လူထွက် — (động từ) xả y, hoàn tục
1057. လှမ်းပြော — (động từ) nói với tới
1058. သက်သက်လွတ်စား — (động từ) Ăn chay
1059. သတိဝီရိယထား — (động từ) Cẩn trọng
1060. သရုပ်ဖော်ထား — (động từ) khắc hoạ
1061. သားသက်လွတ်စား — (động từ) Ăn chay
1062. အစွမ်းထက် — (động từ) có tiềm lực
1063. အထင်ကြီး — (động từ) đánh giá cao
1064. အမုန်းခံ — (động từ) chịu bị ghét
1065. အလိုလိုက် — (động từ) nuông chiều
1066. အသားစား — (động từ) ăn mặn (thịt)
1067. အသိအမှတ်ပြု — (động từ) công nhận
1068. အားတက်သရော — (động từ) Nhiệt tình
1069. အိပ်ရာနိုးတာ — (động từ) thức dậy
1070. အံ့အားသင့် — (động từ) ngạc nhiên
1071. ကျေပွန် — (động từ) hoàn thành tốt
1072. ကြိမ်းမောင်း — (động từ) Quở trách
1073. ကြံစည် — (động từ) dự định, âm mưu
1074. ချီးမြှင့် — (động từ) khen thưởng
1075. ငွေချေ — (động từ) thanh toán tiền
1076. စေ့စပ် — (động từ) tỉ mỉ, đàm phán
1077. ဆတ်ဆတ်တုန် — (động từ) run cầm cập
1078. ဆို့ပိတ် — (động từ) chặn Chặn lại
1079. ဆေးလိပ်သောက် — (động từ) hút thuốc
1080. ထပ်တက်လာ — (động từ) nảy sinh thêm
1081. ထိုင်စား — (động từ) ngồi ăn không
1082. ဒဏ်ခတ် — (động từ) giáng hình phạt
1083. နားခံသာ — (động từ) êm tai/dễ nghe
1084. နေရာမှ ထပေး — (động từ) nhường chỗ
1085. နှမြောနေဖို့ — (động từ) tiếc nuối
1086. ပင့်သွား — (động từ) Thỉnh đi theo
1087. ပုဆစ်တုပ် — (động từ) ngồi xếp gối
1088. ပြိုင်ဆိုင် — (động từ) Cạnh tranh
1089. ဖုံးကွယ်ခြင်း — (động từ) Che giấu
1090. ဖြေဖျောက် — (động từ) làm tan biến
1091. မရှိ — (động từ) Ko có sự giới hạn
1092. မြှောက် — (động từ) nâng lên, nhân
1093. ယူဆ — (động từ) suy luận, giả định
1094. ရကျိုးနပ် — (động từ) đáng bõ công
1095. လိုက်ပို့ — (động từ) đưa đi, tiễn
1096. လောင်းကစား — (động từ) chơi cờ bạc
1097. လွှဲပြောင်း — (động từ) chuyển đổi
1098. လှည့်ပြန် — (động từ) quay trở lại
1099. လှည့်ပြော — (động từ) quay lại nói
1100. ဝေခွဲ — (động từ) xử lý, phân định
1101. သန္နိဋ္ဌာန် — (động từ) Lời nguyện
1102. သောင်းကျန်း — (động từ) hoành hành
1103. အချင်းချင်း — (động từ) Cạnh tranh
1104. ဦးထိပ်ရွက် — (động từ) đội lên đầu
1105. ကင်းမဲ့ — (động từ) thiếu, không có
1106. ကျဆုံး — (động từ) bị giết, tử trận
1107. ကြုံ — (động từ) trải qua, gặp phải
1108. ခေါင်းရှောင် — (động từ) trốn tránh
1109. ချိန်းချက် — (động từ) đặt lịch hẹn
1110. ခြုံကြည့် — (động từ) nhìn bao quát
1111. စာရင်းပေး — (động từ) lên danh sách
1112. စာအံ — (động từ) Tụng kinh/ đọc bài
1113. တင်ပြ — (động từ) báo cáo, đăng bài
1114. တည့် — (động từ) hợp (đồ ăn, thuốc)
1115. နာကျင် — (động từ) đau (vết thương)
1116. နှာရည်ယို — (động từ) Chảy nước mũi
1117. နှိမ့်ချတတ်ပါ — (động từ) Khiêm tốn
1118. နှိုးစက်ချ — (động từ) Đặt báo thức
1119. ပညတ် — (động từ) ban hành, quy định
1120. ပြန်ထိန်း — (động từ) kiểm soát lại
1121. ဖူး — (động từ) chiêm ngưỡng, viếng
1122. ဖျော် — (động từ) pha (trà, cà phê)
1123. ဖြို — (động từ) Đánh sập sập xuống
1124. ဖြောင့်ချက်ပေး — (động từ) xưng tội
1125. ဘုရားတရားလုပ် — (động từ) Làm phước
1126. မခွဲနိုင် — (động từ) Không thể rời
1127. မန္တန်ရွတ် — (động từ) đọc thần chú
1128. မိ — (động từ) bắt được, thành công
1129. မီးဖုတ် — (động từ) Nướng lùi Nướng
1130. မြှောက်စား — (động từ) phong thưởng
1131. ရပ်တည် — (động từ) tồn tại, toạ lạc
1132. ရှာဖွေတွေ့ရှိ — (động từ) Phát hiện
1133. ရှိန်း — (động từ) rần rần, the the
1134. လက်ဆင့်ကမ်း — (động từ) truyền thừa
1135. လုပ်ငန်းလည်ပတ် — (động từ) Vận hành
1136. လူပါးဝ — (động từ) Vênh váo - peaky
1137. သက်ဝင်ယုံကြည် — (động từ) tin tưởng
1138. အဖြစ်လုပ်တယ် — (động từ) làm cho có
1139. အယားဖျောက် — (động từ) làm hết ngứa
1140. အရေမလုပ် — (động từ) không quan tâm
1141. အရွယ်ရောက် — (động từ) trưởng thành
1142. ကန်တော့ — (động từ) đảnh lễ, xin lỗi
1143. ကြံဖန် — (động từ) chế tác, sáng tạo
1144. ခံစား — (động từ) cảm giác, cảm thấy
1145. ခွင့်ရတယ် — (động từ) có cơ hội được
1146. ဆက်စပ် — (động từ) liên kết, kết nối
1147. ဆပ်ကပ်လှူဒါန်း — (động từ) dâng cúng
1148. တွယ်တာ — (động từ) bám víu, chấp thủ
1149. နှိုး — (động từ) kêu dậy, khởi động
1150. ပစ်ခတ် — (động từ) bắn phá, ném đánh
1151. ဖျက်ချ — (động từ) làm hỏng phá thai
1152. မလုပ်ရဘူး — (động từ) không xin phép
1153. မိန့်ခွန်း — (động từ) Lời phát biểu
1154. မှတ်တမ်းတင် — (động từ) ghi chép lại
1155. ရဟန်းတက် — (động từ) thọ đại giới sư
1156. လက်တစ်လုံးခြား — (động từ) lách luật
1157. လက်သည်းညှပ် — (động từ) Cắt móng tay
1158. လိုက်တောင်းစား — (động từ) đi ăn xin
1159. လုပ်လွန်းအားကြီး — (động từ) quá mệt
1160. သန္နိဋ္ဌာန်ချ — (động từ) Lời nguyện
1161. သွေတိုးစမ်း — (động từ) bắt mạch thử
1162. အမ်း — (động từ) trả lại (tiền thừa)
1163. အလုပ်အကျွေးပြု — (động từ) phục dịch
1164. အလွတ်ကျက် — (động từ) học thuộc lòng
1165. အသက်ရှု — (động từ) hơi thở, hít thở
1166. ကိုးကွယ် — (động từ) quy y, thờ phụng
1167. ခေါင်းခံ — (động từ) gánh trách nhiệm
1168. ချဲ့ကားပြော — (động từ) nói phóng đại
1169. ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် — (động từ) ganh đua
1170. ငတ်ကြီးကျ — (động từ) tham lam quá độ
1171. စစ်ဆေး — (động từ) kiểm tra, khám xét
1172. စောင့်ကြည့်ခံ — (động từ) bị theo dõi
1173. စောင့်သုံး — (động từ) giữ gìn >>giới
1174. ဆင်ခြင် — (động từ) Cân nhắc Cân nhắc
1175. ဆည်းပူး — (động từ) tiếp thu, học hỏi
1176. ညွှန်းဆို — (động từ) ám chỉ nhắc đến
1177. တီး — (động từ) chơi nhạc, đánh trống
1178. တံတွေးထွေး — (động từ) Nhổ nước miếng
1179. နိုးနိုးကြားကြား — (động từ) tỉnh táo
1180. ပျာယာခတ် — (động từ) hối hả nhốn nháo
1181. ပျောက်ဆုံးသွာ — (động từ) Mất mất rồi
1182. ဘုဉ်းပေး — (động từ) thọ thực (tu sĩ)
1183. ဘောင်ကျော် — (động từ) vượt khuôn khổ
1184. မိတ္တူ ကူး — (động từ) sao chép coppy
1185. ရည်စူး — (động từ) nhắm đến, dành cho
1186. ရေသာခို — (động từ) xuôi dòng né việc
1187. ရေးသား — (động từ) nói giảngviết lách
1188. လွတ်တယ် — (động từ) thoát, giải thoát
1189. သုတ်ခြေတင် — (động từ) rảo bước nhanh
1190. သုံးသပ် — (động từ) suy ngẫm, xem xét
1191. အကပ်မြောက် — (động từ) dâng thành tựu
1192. အဆုံးအဖြတ်ပေး — (động từ) cương quyết
1193. အတည်ပြု — (động từ) xác nhận, confirm
1194. အားခံတယ် — (động từ) bền, chống, chịu
1195. အိပ်ရေးပြက် — (động từ) ngủ chập chờn
1196. အောက်မေ့ — (động từ) suy niệm - tưởng
1197. အဲကွန်းဖွင့် — (động từ) bật điều hòa
1198. ဥပေက္ခာပြု — (động từ) thôi bỏ đi, xả
1199. ကာကွယ်နိုင်တယ် — (động từ) có tiềm lực
1200. ကျင့်ကြံ — (động từ) tu tập, hướng tâm
1201. ကြည့်ထားပေး — (động từ) Canh nhìn giúp
1202. ခန့်အပ် — (động từ) chỉ định, bổ nhiệm
1203. စင်ကြံလျှောက် — (động từ) đi kinh hành
1204. စွမ်း — (động từ) có khả năng đạt được
1205. ဆန့်ကျင် — (động từ) chống đối -oppose
1206. ထိန်းညှိနိုင်မှ — (động từ) điều chỉnh
1207. ပေါ်လွင် — (động từ) xuất hiện rõ ràng
1208. ရယ်စရာပြော — (động từ) Nói chuyện cười
1209. ရိပ်မိ — (động từ) nhận thấy, cảm nhận
1210. သွေးပေါင်ချိန် — (động từ) Đo huyết áp
1211. ဟောပြော — (động từ) nói giảngviết lách
1212. အပြစ်ကင်းစင် — (động từ) được tẩy sạch
1213. အရှုံးမပေး — (động từ) không chịu thua
1214. အလွဲသုံးစား — (động từ) Lạm dụng -4 từ
1215. အသုံးချ — (động từ) khai thác, áp dụng
1216. အာရုံစိုက် — (động từ) tập trung chú ý
1217. ကြည်နူး — (động từ) hân hoan, vui sướng
1218. ချိတ်ဆက်သည် — (động từ) kết nối móc nối
1219. ဆောက်တည် — (động từ) vun bồi, thiết lập
1220. တူသလား၊ — (động từ) Giống hay không?
1221. တောရဆောက်တည် — (động từ) sống thiền lâm
1222. ထိုးထွင်းသိ — (động từ) biết xuyên thấu
1223. ဒုက္ခပေး — (động từ) thường gây đau khổ
1224. နှိပ်စက် — (động từ) hành hạ, ngược đãi
1225. ပျက်ကျ — (động từ) xảy thai rớt máy bay
1226. ဖူးမျှော် — (động từ) đảnh lễ, viếng lễ
1227. လိုက်နာ — (động từ) tuân thủ, nghe theo
1228. လူဖြစ်ရှုံး — (động từ) uổng kiếp người
1229. လျော့မတွက် — (động từ) không xem thường
1230. လှည့်တွေး — (động từ) chuyển hướng nghĩ
1231. ဝိုင်းစ — (động từ) cùng nhau trêu chọc
1232. သည်းမခံနိုင် — (động từ) Không chịu nổi
1233. အပေါ့သွား — (động từ) đi nhẹ, tiểu tiện
1234. ကိန်းခန်းကြီး — (động từ) cao sang trọng
1235. ကြင်နာတဲ့စကား — (động từ) êm tai/dễ nghe
1236. ချင့်ချိန် — (động từ) Cân nhắc Cân nhắc
1237. ငြိမ်းရလိမ့်မယ် — (động từ) ắt hẳn phải…
1238. ဆင့်ပွါး — (động từ) phát triển từng bậc
1239. 
1240. ဖြန့်ခင်းပြီးထိုင်တာ — (động từ) trải ra
1241. မိန့်ခွန်းပြော — (động từ) Lời phát biểu
1242. မြတ်နိုး — (động từ) yêu mến, trân trọng
1243. ရိုင်းပျ — (động từ) Chửi rủa mắng nhiếc
1244. ရုန်းကန် — (động từ) vùng vẫy, đấu tranh
1245. ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ် — (động từ) Đọc tụng 
1246. ဝဋ်လိုက် — (động từ) nghiệp theo trả quả
1247. ဝေဖန် — (động từ) Chỉ trích Bị chỉ trích
1248. သင်္ကန်းစည်း — (động từ) xuất gia, mặc y
1249. အကျယ်ချဲ့ — (động từ) diễn giải chi tiết
1250. အကျိုး ယုတ် — (động từ) suy giảm lợi ích
1251. အတင်းလုပ်ခိုင်း — (động từ) bắt buộc làm
1252. ကျင့်သုံး — (động từ) thực hành, tập dùng
1253. ကြောင့်ကြစိုက် — (động từ) Quan tâm lo sợ
1254. ချုပ်ငြိမ်း — (động từ) kìm tắt, diệt tận
1255. စောင့်ထိန်း — (động từ) giữ giới, gìn giữ
1256. တံမြက်လှည်းသည် — (động từ) quét bằng chổi
1257. နာယူမှတ်သား — (động từ) lắng nghe ghi nhớ
1258. ပုတ်ခတ် — (động từ) đả kíchsự nói đả kích
1259. မောင်းထုတ် — (động từ) đuổi ra, trục xuất
1260. မျှဝေခံစား — (động từ) Chia sẻ cùng hưởng
1261. မျှော်မှန်း — (động từ) mong đợi, dự đoán
1262. လက်စုံမိုး — (động từ) chắp tay trên đỉnh
1263. 
1264. လုပ်ဆောင် — (động từ) làm lụng, thực hiện
1265. သမိုင်း တွင် — (động từ) ghi chép lịch sử
1266. သရုပ်ပြ — (động từ) chứng minh, biểu diễn
1267. ကျင်လည် — (động từ) đi lòng vòng, luân hồi
1268. ကြိုတင်မှာယူ — (động từ) đặt trước reserve
1269. ထပ်တိုးလာတယ် — (động từ) dần tăng lên thêm
1270. ပင့်ဆောင်သွားတယ် — (động từ) Thỉnh đi theo
1271. ဘုရားစာရွတ် — (động từ) Tụng kinh/ đọc bài
1272. လျောင်းစက် — (động từ) nằm ngủ thánh thiện
1273. လျှောက်ထား — (động từ) trình, báo (với sư)
1274. ဝမ်းနည်းကြေကွဲ — (động từ) đau buồn khổ sở
1275. ဝမ်းနည်းပက်လက် — (động từ) đau buồn khổ sở
1276. သိမ်းပိုက် — (động từ) tịch thu, chiếm giữ
1277. အဓိပ္ပာယ်ကောက် — (động từ) Diễn giải nghĩa
1278. ကျောင်းဆင်း — (động từ) Tan học Giờ tan học
1279. စွမ်းဆောင် — (động từ) có khả năng đạt được
1280. ဆန်းစစ် — (động từ) nghiên cứu, kiểm nghiệm
1281. ထိန်းမတ် — (động từ) Giữ vững Giúp giữ vững
1282. ရောင်တော်ဖွင့် — (động từ) mở đèn hào quang
1283. ရွေးချယ်စိစစ် — (động từ) lựa chọn thẩm sát
1284. အမြွက်ထောင် — (động từ) chống chế lách luật
1285. ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် — (động từ) Nuôi dưỡng
1286. ကြားဖြတ် — (động từ) xen ngang xen ngang vào
1287. ခွဲခြမ်းဝေဖန် — (động từ) phân tích riêng rẽ
1288. ငိုကြွေး — (động từ) khóc than khóc rống lên
1289. ရွံရှာ — (động từ) ghê tởm đáng được ghê tởm
1290. လာချည် — (động từ) đi xuôi ngược, đi qua lại
1291. ဝင်လာ — (động từ) đi vào (về phía người nói)
1292. ဆဲရေးတိုင်းထွာ — (động từ) Chửi rủa mắng nhiếc
1293. ထိန်းမတ်ပေး — (động từ) Giữ vững Giúp giữ vững
1294. ထုတ်လွှင့်သည် — (động từ) phát tin truyền hình
1295. ဒဏ်စာရင်းကောက့် — (động từ) ghi danh sách phạt
1296. ရွေးချလိုက် — (động từ) Hãy chỉ chọn Giới hạnh
1297. သဘောကျ — (động từ) ưa thích  - hài lòng
1298. 
1299. အခြောက်တိုက်ကြွား — (động từ) khoe khoang vô cớ
1300. အားပေးအားမြှောက် — (động từ) hoan nghênh ủng hộ
1301. လမ်းသစ်ဖောက် — (động từ) Mở đường Người mở đường
1302. သဘောတွေ့ — (động từ)  - hài lòng
1303. အသိဆုံးပဲ — (động từ) bản thân mình biết rõ nhất
1304. ကြားဖြတ်ဝင်လာ — (động từ) xen ngang xen ngang vào
1305. ကြောင့်ကြစိုက်ရမယ့်အရာ — (động từ) Quan tâm lo sợ
1306. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် — (động từ) phân tích chia nhỏ
1307. ရိုက်ပုတ်ညှင်းဆဲ — (động từ) Đánh đập gây đau khổ
1308. ငိုကြွေးပူဆွေး — (động từ) khóc than khóc rống lên
1309. ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည် — (động từ) bàn bạc tranh luận
1310. ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည် — (động từ) đối đầu trực diện
1311. ဒီလိုတော့မအောက်မေ့နဲ့ — (động từ) suy niệm - tưởng
1312. မျက်မှောက်ပြု — (động từ) chứng ngộ, làm trước mắt
1313. လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင် — (động từ) chi phối kiềm toả
1314. ဝင်ရောက် — (động từ) xâm nhập xâm nhập và quấy rối
1315. အာရုံဖြစ်တယ် — (động từ) trở thành đối tượng của …
1316. ဝမ်းမြောက် — (động từ) Vui mừng
1317. အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းသည် — (động từ) tiêu diệt tận gốc
1318. အကုသိုလ်တွေလွန်ကဲလာလို့ရှိရင်တော့ — (động từ) quá mức
1319. ကြောက်တယ်၊ — (động từ) Sợ rằng sẽ bị cướp Sợ rằng sẽ đói
1320. သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ် — (động từ) thân kiến nhổ bật thân kiến
1321. ဂနာမငြိမ်ဘူး — (động từ) Lo lắng bồn chồn 
1322. စနိုးစနောင့် — (động từ) Bồn chồn không yên
1323. ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက် — (động từ) xâm nhập xâm nhập và quấy rối
1324. အခင်းဖြစ် — (động từ) Sự việc xảy ra 1325. ကင်းအောင်နေတယ်။ — (động từ) sống tránh xa với tài sản người khác
1326. ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် — (động từ) là bậc xứng đáng được cúng dường
▪ tính từ

1327. ကပ်စေးနဲ — (tính từ) keo kiệt
1328. ကိလေသာကို — (tính từ) ít mỏng
1329. ကျယ်ဝန်း — (tính từ) rất rộng
1330. ကြည်သာ — (tính từ) thanh tịnh
1331. ခင်မင် — (tính từ) thân thiết
1332. ခေါင်းမာ — (tính từ) cứng đầu
1333. ချောင်လည် — (tính từ) thọthả
1334. ဂလိုင် — (tính từ) rỗng tuếch
1335. စိတ်ကလေး — (tính từ) tịnh lạc
1336. စိတ်ပုပ် — (tính từ) Xấu tính
1337. ဆိုင်ရာ — (tính từ) tương ứng
1338. တခြားစီ — (tính từ) khác biệt
1339. တင့်တယ် — (tính từ) thanh tao
1340. တည်ကြည် — (tính từ) định tĩnh
1341. တူညီသော — (tính từ) Giống hệt
1342. တွင်ကျယ် — (tính từ) hiệu quả
1343. နောက်ကျ — (tính từ) trễ, muộn
1344. နှုတ်ဆိတ် — (tính từ) im lặng
1345. ပန်းနွမ်း — (tính từ) hoa héo
1346. ပြေပြစ် — (tính từ) trôi chảy
1347. မတော်မတရား — (tính từ) phi lý
1348. မတ်စောက် — (tính từ) dốc đứng
1349. မအီမသာ — (tính từ) thấy khó ở
1350. မြင့်မား — (tính từ) Cao ngất
1351. မြတ် — (tính từ) cao quý, lợi
1352. မှန်တန်း — (tính từ) vừa đúng
1353. ယင်ပါး — (tính từ) nhờn thuần
1354. ယောင်လည်လည် — (tính từ) mơ hồ
1355. ရှားပါး — (tính từ) khan hiếm
1356. လက်တွေ့ — (tính từ) thực tiễn
1357. လစ်လပ် — (tính từ) trống rỗng
1358. လျင်မြန် — (tính từ) nhanh lẹ
1359. သတ္တိရှိ — (tính từ) Dũng cảm
1360. သဘောဆိုး — (tính từ) tốt tính
1361. သာရုပ္ပ — (tính từ) đáng kính
1362. အကျည်းတန် — (tính từ) mặt xấu
1363. အချည်းနှီး — (tính từ) vô ích
1364. အဇ္ဈတ္တ — (tính từ) bên ngoài
1365. အမြင်ကပ် — (tính từ) khó nhìn
1366. အမြင်ကြည် — (tính từ) ưa nhìn
1367. အရေးပါ — (tính từ) quan trọng
1368. အသက်ကြီး — (tính từ) lớn tuổi
1369. အအိပ်ကြီး — (tính từ) ngủ ườn
1370. အံ့ဖွယ် — (tính từ) tuyệt vời
1371. ကပ်စေးနှဲ — (tính từ) Keo kiệt
1372. ကောက်ကွေ့ — (tính từ) quanh co
1373. ကောင်းမွန် — (tính từ) tốt đẹp
1374. ကျော်ဇော — (tính từ) nổi tiếng
1375. ခန်းခြောက် — (tính từ) Khô cạn
1376. ခိုင်မြဲ — (tính từ) vững vàng
1377. ချောင်ချိ — (tính từ) lỏng lẻo
1378. ငြိမ်သက် — (tính từ) tĩnh lặng
1379. ငြိမ်းအေး — (tính từ) tịnh lạc
1380. စည်ပင် — (tính từ) thịnh vượng
1381. တစ်ခုတည်း — (tính từ) duy nhất
1382. ထုံထိုင်း — (tính từ) ngơ ngáo
1383. ထွားကြိုင်း — (tính từ) vạm vỡ
1384. နားယင်တယ် — (tính từ) quen tai
1385. ပေါလွန်း — (tính từ) quá dư dả
1386. ပြင်း — (tính từ) mạnh, dữ dội
1387. ဖော်ရွေ — (tính từ) Thân thiện
1388. ဗိုက်ပြည့် — (tính từ) no bụng
1389. မြင့်မြတ် — (tính từ) Cao ngất
1390. ယုတ္တိယုတ္တ — (tính từ) hợp lý
1391. ရွှင်လန်း — (tính từ) Hân hoan
1392. လူရည်လည် — (tính từ) nhanh trí
1393. သန့်စင် — (tính từ) sạch trong
1394. အကြမ်းဖက် — (tính từ) khủng bố
1395. အကြမ်းအတမ်း — (tính từ) thô lỗ
1396. အပြင်ပန်း — (tính từ) bề ngoài
1397. အီလည်လည် — (tính từ) ngán ngấy
1398. ကမောက်ကမ — (tính từ) vô trật tự
1399. ကြံ့ခိုင် — (tính từ) Vững mạnh
1400. ခမ်းနား — (tính từ) hoành tráng
1401. ခေါင်းပါး — (tính từ) khan hiếm
1402. စိတ်တိုင်းကျ — (tính từ) đúng ý
1403. ဆန့်ကျင်ဘက် — (tính từ) Đối lập
1404. ဇီဇာကြောင် — (tính từ) kén chọn
1405. တင်းကြပ် — (tính từ) chặt, khít
1406. ထေကြီးဝါကြီး — (tính từ) hạ lớn
1407. နောက်ဆုံး — (tính từ) cuối cùng
1408. နှုတ်ယဉ် — (tính từ) quen miệng
1409. ပျင်းစရာကောင်း — (tính từ) chán
1410. ပြုံးရွှင် — (tính từ) cười vui
1411. ဖြောင့်ဖြူး — (tính từ) suôn sẻ
1412. မှေးမှိန် — (tính từ) phai nhạt
1413. ရင်းနှီး — (tính từ) Quen thuộc
1414. လိင်တူတဲ့ — (tính từ) giới tính
1415. လျောက်ပတ် — (tính từ) thích hợp
1416. သင့်လျော် — (tính từ) thích hợp
1417. အတော်အသင့် — (tính từ) vừa phải
1418. အပြင်းစား — (tính từ) mạnh nhất
1419. အလုံးစုံ — (tính từ) tất cả mọi
1420. အသက်ဝင် — (tính từ) có sức sống
1421. အသစ်စက်စက် — (tính từ) mới tinh
1422. အားရှိ — (tính từ) mạnh, có sức
1423. အောက်တန်း — (tính từ) Thấp nhất
1424. အောက်တန်းကျ — (tính từ) thô tục
1425. ၏သည်မရွေး — (tính từ) chính xác
1426. ကျဲ — (tính từ) lỏng (chất lỏng)
1427. တတ်စွမ်း — (tính từ) có khả năng
1428. တန်ဖိုးကြီး — (tính từ) Đáng giá
1429. ထိုက်သင့် — (tính từ) thích đáng
1430. ထိုင်းမှိုင်း — (tính từ) uể oải
1431. ပေါ့ပြက်ပြက် — (tính từ) hời hợt
1432. ပျစ် — (tính từ) đặc (chất lỏng)
1433. မတတ်သာ — (tính từ) bất khả kháng
1434. မတော်တရော် — (tính từ) khiếm nhã
1435. ရစရာမရှိဘူး — (tính từ) tiêu rồi
1436. ရိုးသွားတယ် — (tính từ) nhờn rồi
1437. သင့်တင့်ရုံ — (tính từ) vừa phải
1438. သာလွန် — (tính từ) Vượt trội hơn
1439. သံဃိက — (tính từ) Của tăng chúng
1440. အနီးကပ်ဆုံး — (tính từ) gần nhất
1441. ကတ်တီးတတ်ဖဲ့ — (tính từ) ngoan cố
1442. ကလေးဆန် — (tính từ) giống trẻ con
1443. ကောင်းမြတ်တဲ့ — (tính từ) Cao quý
1444. ခပ်တန်းတန်း — (tính từ) cảnh giác
1445. ဈေးသင့် — (tính từ) giá cả hợp lý
1446. ဉာဏ်ကောင်း — (tính từ) Thông minh
1447. တောက်ပြောင် — (tính từ) sáng bóng
1448. ထိတ်ထိတ်ကြဲ — (tính từ) nổi tiếng
1449. ပေမီဒေါက်မီ — (tính từ) chuẩn mực
1450. ပေါ့သေးသေး — (tính từ) nhẹ nhỏ bé
1451. ပြောက်ကျား — (tính từ) bị lốm đốm
1452. ဖြောင့်မတ် — (tính từ) Chính trực
1453. ဘိုသီဘက်သီ — (tính từ) luộm thuộm
1454. ဘုန်းဘောလအော — (tính từ) thừa mứa
1455. မွှေးကြိုင် — (tính từ) thơm ngát
1456. ရယ်စရာကောင်း — (tính từ) Mắc cười
1457. ရဟန်းပီသ — (tính từ) sư chuẩn đời
1458. သဘာဝကျ — (tính từ) thuận tự nhiên
1459. ဟာတာတာကြီး — (tính từ) trống trải
1460. အထက်တန်းကျ — (tính từ) thượng lưu
1461. အားကြီး — (tính từ) nhiều, cực kỳ
1462. ကချော်ကချွတ် — (tính từ) trật lếch
1463. စိတ်ကောင်းရှိ — (tính từ) Tốt bụng
1464. စိတ်ချမ်းသာ — (tính từ) an lạc tâm
1465. ဆွေး — (tính từ) mục nát, sầu muộn
1466. တာဝန်သိ — (tính từ) Có trách nhiệm
1467. ပိုလျှံ — (tính từ) dư thừa, dư dả
1468. ပျင်းရိပျင်းတွဲ — (tính từ) uể oải
1469. ဖျော့တော့တော့ — (tính từ) xanh xao
1470. ဖြောင့်ဖြောင့် — (tính từ) suôn sẻ
1471. ဖြောင့်မှန် — (tính từ) Chính chân
1472. မေ့တေ့တေ့ — (tính từ) quên lẫn lẫn
1473. ရှုမြင်တတ်တဲ့ — (tính từ) quan sát
1474. အတုယူစရာ — (tính từ) đáng noi theo
1475. အနန္တ — (tính từ) vô lượng vô biên
1476. အမှည့် — (tính từ) chín (trái cây)
1477. အရေးမလိုဘူး — (tính từ) không care
1478. အောက်ထစ်ဆုံး — (tính từ) Thấp nhất
1479. ခေါင်းကောင်း — (tính từ) thông minh
1480. ချို့ယွင်း — (tính từ) khiếm khuyết
1481. ချေးများ — (tính từ) không vừa lòng
1482. ဆေးသက်ဝင် — (tính từ) có chứa thuốc
1483. တာဝန်မဲ့ — (tính từ) Vô trách nhiệm
1484. တော်ဝင် — (tính từ) thuộc hoàng gia
1485. ပေါ့ရွှတ်ရွှတ် — (tính từ) nhẹ tênh
1486. ဗရုတ်သုတ်ခ — (tính từ) loạn xà ngầu
1487. မလွတ်လပ်ဘူး — (tính từ) không tự do
1488. မောလွန်းအားကြီး — (tính từ) quá mệt
1489. လိမ္မာပါးနပ် — (tính từ) khôn ngoan
1490. ဝင်းပ — (tính từ) sáng chói rạng rỡ
1491. သပ္ပါယ် — (tính từ) uy nghi, đẹp đẽ
1492. သာမည — (tính từ) thông thường chung
1493. သွွေးသန်ရဲရဲ — (tính từ) máu đỏ lòm
1494. အညတရ — (tính từ) thông thường xoàng
1495. အပေါ်ယံ — (tính từ) hời hợt, bề mặt
1496. အူးလည်လည် — (tính từ) không hiểu rõ
1497. ကြမ်းကြမ်းထမ်ထမ် — (tính từ) thô bạo
1498. ကြီးကျယ် — (tính từ) vĩ đại, lớn lao
1499. ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် — (tính từ) quằn quại
1500. ညစ်နွမ်း — (tính từ) nhiễm ô, dơ bẩn
1501. ထပ်တူ — (tính từ) y chang, giống hệt
1502. ဒီလိုရဲတင်းတဲ့ — (tính từ) quả quyết
1503. ပြီးပြည့်စုံ — (tính từ) xong đầy đủ
1504. လေးနက် — (tính từ) thâm sâu, sâu sắc
1505. လျော့တိ လျော့ရဲ — (tính từ) lỏng lẻo
1506. ဝန်မလေးဘူး — (tính từ) không nặng nề
1507. အဆန်း — (tính từ) một cách lạ thường
1508. အနီးစပ်ဆုံး — (tính từ) gần gũi nhất
1509. ကိုယ်တုံးလုံး — (tính từ) trần truồng
1510. ကြောင်တောင်တောင် — (tính từ) ngáo ngơ
1511. ချောမော — (tính từ) xinh đẹp đẹp trai
1512. ဆိုးသွမ်း — (tính từ) hư hỏng, xấu xa
1513. တစ်ဝန်း — (tính từ) cả, khắp, toàn bộ
1514. ပါလာတဲ့ — (tính từ) mang theo, đi kèm
1515. မိုးလုံလေလုံ — (tính từ) khỏi mưa gió
1516. ရူးနှမ်းနှမ်း — (tính từ) tàn mát mát
1517. အိပ်မောကျနေတဲ့ — (tính từ) ngủ mê mệt
1518. အံဝင်ခွင်ကျ — (tính từ) khớp hoàn hảo
1519. ကြမ်းတမ်း — (tính từ) thô ráp, thô bạo
1520. ချမ်း — (tính từ) lạnh (cảm giác thân)
1521. စိတ်ညစ် — (tính từ) buồn rầu, chán nản
1522. တင်းကျပ် — (tính từ) nghiêm khắc, chật
1523. ပေါင်းစုံ — (tính từ) đa dạng, đủ loại
1524. မသေမရှင် — (tính từ) nửa sống nửa chết
1525. လေးစားထိုက် — (tính từ) Đáng khâm phục
1526. အဆင့်မြင့်တဲ့ — (tính từ) trình độ cao
1527. အမွှေးပွ — (tính từ) đầy lông, xù lông
1528. အသည်းခိုက် — (tính từ) thấu gan cực kỳ
1529. ကိုယ်ကျန်းမာ — (tính từ) khỏe mạnh thân
1530. တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူး — (tính từ) vô giá
1531. မိုက်ရူးရဲ — (tính từ) ngu ngốc táo tợn
1532. ယုံကြည်စိတ်ချရ — (tính từ) Đáng tin cậy
1533. ရင့်ကျက် — (tính từ) chín muồi, già dặn
1534. အထင်ကရ — (tính từ) danh lam, biểu tượng
1535. အမြင်ကျဉ်း — (tính từ) Góc nhìn hạn hẹp
1536. အမြစ်ပြတ် — (tính từ) tận gốc, chấm dứt
1537. ခရီးတွင် — (tính từ) hành trình hiệu quả
1538. ဖြူစင် — (tính từ) trắng trong, thật thà
1539. မအပ်တဲ့ — (tính từ) điều không thích hợp
1540. လောကီ — (tính từ) Thế gian Xuất thế gian
1541. လျော်ကန် — (tính từ) thích nghi, phù hợp
1542. အပ်စပ် — (tính từ) thích nghi, đúng phép
1543. တန်ဖိုးထက်ကြီးတယ် — (tính từ) giá trị hơn
1544. လေးစားထိုက်တဲ့ — (tính từ) Đáng khâm phục
1545. သပ္ပာယ် — (tính từ) thanh tịnh, thanh tao
1546. ထောင့်ပေါင်းစုံ — (tính từ) nhiều góc cạnh
1547. ပုံသေကားကျ — (tính từ) khuôn mẫu chuẩn mực
1548. လိပ်ပြာသန့် — (tính từ) tâm hồn trong sạch
1549. မည်းမည်းတူးတူး — (tính từ) đen xì, đen cháy
1550. လုပ်သင့်တဲ့ — (tính từ) là một việc nên làm
1551. အမျိုးချစ် — (tính từ) yêu nước - patriotic
1552. ကြည်ညိုစရာကောင်း — (tính từ) đáng kính trọng
1553. ပေါက်မြောက် — (tính từ) thành đạt thông suốt
1554. အချက်ပိုင် — (tính từ) Điêu luyện
1555. ကြောက်စရာပိုကောင်းတယ် — (tính từ) Đáng sợ hơn
1556. ထိလွယ်ရှလွယ် — (tính từ) dễ đứt dễ tổn thương
1557. ဖြောင့်မတ်တဲ့အကျင့်ကို — (tính từ) Chính trực
1558. လောကုတ္တရာ — (tính từ) Thế gian Xuất thế gian
1559. သံဃိကဘဏ္ဍာတိုက်မှာ — (tính từ) Của tăng chúng
1560. အချက်ကောင်း — (tính từ) Có dịp may
1561. ကြွေးတင်နေတဲ့ — (tính từ) 1 người đang mang nợ
1562. နဲ့တူတယ် — (tính từ) A thì giống với B 1563. ယောင်တောင်ပေါင်တောင် — (tính từ) lơ ngơ láo ngáo
1564. အခမဲ့ — (tính từ) Miễn chi phí Miễn phí- 1565. တော်ရုံတန်ရုံ — (tính từ) thường thường
1566. ရွံရှာစဖွယ် — (tính từ) ghê tởm đáng được ghê tởm
1567. ဖေါက်ဖေါက် ပြန်ပြန် — (tính từ) phản bội bất thường
1568. အကျိုးရှိတဲ့ — (tính từ) lời có ích
1569. ခုနကပြောတဲ့ — (tính từ) phiền não đã nói, pháp đang nói
1570. ကိုးကွယ်တဲ့ — (tính từ) Thí chủ nam nữ nương tựa của mình
1571. အများရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ — (tính từ) lợi ích của người khác
1572. ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရတဲ့ — (tính từ) những năm tháng đã phải trải qua
1573. ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဖြစ်တော်မူခဲ့တဲ့ — (tính từ) Pháp Chủ Hệ Phái
▪ trạng từ

1574. ညီညီညာညာ — (trạng từ) đều đặn
1575. တစ်ခါတလေ — (trạng từ) đôi khi
1576. တဖွားဖွား — (trạng từ) nảy nở
1577. တီးတိုး — (trạng từ) thì thầm
1578. တွဲလျက် — (trạng từ) Gắn liền
1579. ဘေးတိုက် — (trạng từ) một bên
1580. မတင်မကျ — (trạng từ) lấp lửng
1581. မတ်တင်း — (trạng từ) kém phút
1582. မိမိဘာသာ — (trạng từ) tự mình
1583. လက်တဆုံး — (trạng từ) hết sức
1584. ဝေဝေဆာဆာ — (trạng từ) dồi dào
1585. သက်သက် — (trạng từ) đơn thuần
1586. အဆင်တပြေ — (trạng từ) ổn thỏa
1587. အတူတကွ — (trạng từ) Cùng nhau
1588. ခနခန — (trạng từ) thường xuyên
1589. ခေတ်နာနာ — (trạng từ) triệt để
1590. ငုတ်တုတ် — (trạng từ) ngồi xổm
1591. စိပ်စိပ် — (trạng từ) sát, dày
1592. တန်းတူ — (trạng từ) Ngang hàng
1593. နောက်နား — (trạng từ) gần cuối
1594. မလှမ်းမကမ်း — (trạng từ) ở gần
1595. ယှဉ်တွဲ — (trạng từ) đồng thời
1596. အချိန်တန် — (trạng từ) tới lúc
1597. အချိုးကျ — (trạng từ) vô guồng
1598. အဲဒါမှ — (trạng từ) chỉ khi đó
1599. ကျိန်းသေ — (trạng từ) chắc chắn
1600. ခဏတစ်ဖြုတ် — (trạng từ) một lúc
1601. ခတ်ခွါခွါ — (trạng từ) hơi giãn
1602. တက်ညီလက်ညီ — (trạng từ) hoà hợp
1603. တကွဲတပြား — (trạng từ) Chia lìa
1604. တစ်ထစ်ကျ — (trạng từ) chắc chắn
1605. တိုး၍တိုး၍ — (trạng từ) dần dần
1606. ထဲထဲဝင်ဝင် — (trạng từ) sâu sát
1607. နေရာအနှံ့ — (trạng từ) khắp nơi
1608. နောက်တစ်ခါ — (trạng từ) Lần tới
1609. နောက်ပိုင်း — (trạng từ) sau đó
1610. ဗြုန်းခနဲ — (trạng từ) đột ngột
1611. ရာသက်ပန် — (trạng từ) Trọn kiếp
1612. အတော်အတန် — (trạng từ) vừa phải
1613. အလျင်စလို — (trạng từ) Vội vàng
1614. အလွန်အကျွံ — (trạng từ) quá mức
1615. ချည်း — (trạng từ) chỉ, duy nhất
1616. တခါတရံ — (trạng từ) thỉnh thoảng
1617. တည့်တိုး — (trạng từ) thẳng toẹt
1618. တရင်းတနှီး — (trạng từ) thân mật
1619. နောင်ပိုင်း — (trạng từ) sau này
1620. မဆုတ်မနစ် — (trạng từ) Thoái chí
1621. မတိုင်ခင် — (trạng từ) trước khi
1622. မနေ့ ညနေက — (trạng từ) chiều qua
1623. မနေ့ မနက်က — (trạng từ) sáng qua
1624. သဲကြီးမဲကြီး — (trạng từ) dữ dội
1625. အင်မတန် — (trạng từ) rất, cực kỳ
1626. အတင်းအဓမ္မ — (trạng từ) cưỡng ép
1627. ခပ်လှမ်းလှမ်း — (trạng từ) khá xa
1628. စလုံး — (trạng từ) cả hai, tất cả
1629. စောစောစီးစီး — (trạng từ) sớm sớm
1630. တစ်နည်းအားဖြင့် — (trạng từ) phần
1631. တန် — (trạng từ) một cách xem nhẹ
1632. တိတိ — (trạng từ) đúng, chính xác
1633. ထို့အတူ — (trạng từ) tương tự vậy
1634. ထောင့်စေ့ — (trạng từ) xuyên suốt
1635. ပတ်လုံး — (trạng từ) Suốt trọn cả
1636. ပုံမှန် — (trạng từ) thông thường
1637. ဖြေးဖြေး — (trạng từ) từ từ, chậm
1638. မကြာမီ — (trạng từ) chẳng bao lâu
1639. မပျက်မကွက် — (trạng từ) nhất định
1640. မသိမသာ — (trạng từ) không rõ ràng
1641. မျက်မှောက် — (trạng từ) Trước mắt
1642. လက်ငင်း — (trạng từ) ngay bây giờ
1643. လေးလေးနက်နက် — (trạng từ) sâu sắc
1644. လှေနံဓားထစ် — (trạng từ) mù quáng
1645. အချိန်တိုင်း — (trạng từ) Mỗi lúc
1646. အဖြစ်နဲ့ — (trạng từ) với vai trò
1647. အရှိအတိုင်း — (trạng từ) Như thật
1648. ဆိုခါကျမှ — (trạng từ) chỉ đến khi
1649. တစ်ပြိုင်နက် — (trạng từ) cùng lúc
1650. ထက်ထက်သန်သန် — (trạng từ) hết lòng
1651. ထွေထွေထူးထူး — (trạng từ) đặc biệt
1652. ပါးမှာ — (trạng từ) trong tứ chúng
1653. ပူပူနွေးနွေး — (trạng từ) nóng hổi
1654. ဖတ်မယ်ဆိုရင် — (trạng từ) phân vân
1655. ဘဝတစ်လျှောက် — (trạng từ) suốt đời
1656. မလွတ်တမ်း — (trạng từ) không ngừng
1657. ရှေ့လျှောက် — (trạng từ) tới trước
1658. သက်သက်မဲ့ — (trạng từ) ngang ngạnh
1659. ဟေးလားဝါးလား — (trạng từ) rộn ràng
1660. အားလျော်စွာ — (trạng từ) tương ứng
1661. ကြွင်း — (trạng từ) Chẳng bỏ lại gì
1662. တကယ့်ကိုမှ — (trạng từ) thật sự thì
1663. တစပ်တည်း — (trạng từ) liền một mạch
1664. တစိုက်မတ်မတ် — (trạng từ) tập trung
1665. တစ်စိတ်တစ်ဒေသ — (trạng từ) Một phần
1666. တိုင်အောင် — (trạng từ) cho đến tận
1667. တွဲစပ်ပြီးတော့ — (trạng từ) cặp sát
1668. ထိုနည်းတူ — (trạng từ) cùng cách đó
1669. နောက်လအစ — (trạng từ) Đầu tháng sau
1670. ဖျတ်ခနဲ — (trạng từ) Bất thình lình
1671. မတ်မတ်ရရ — (trạng từ) nhớ chắc chắn
1672. အဖန်ဖန် — (trạng từ) lặp đi lặp lại
1673. အရပ်ထဲမှာ — (trạng từ) trong xã hội
1674. အလွန်အမင်း — (trạng từ) quá quá mức
1675. ကိုးလိုးကန့်လန့် — (trạng từ) bế tắc
1676. စိတ်ရောကိုယ်ပါ — (trạng từ) Hết lòng
1677. တစိမ့်စိမ့် — (trạng từ) lũ lượt tới
1678. တစ်ဆက်ထည်း — (trạng từ) Tiếp tục mãi
1679. တစ်ဝက်တစ်ပျက် — (trạng từ) nửa chừng
1680. ထပ်တလဲလဲ — (trạng từ) lặp đi lặp lại
1681. ဒီလအကုန် — (trạng từ) Cuối tháng này
1682. မကျေမနပ် — (trạng từ) không hài lòng
1683. မထတမ်း — (trạng từ) quyết không đứng
1684. မောကြီးပန်းကြီး — (trạng từ) quá mệt
1685. ဝတ်ကျေတမ်းကျေ — (trạng từ) cho có lệ
1686. အစွမ်းကုန် — (trạng từ) hết khả năng
1687. အတန်အသင့် — (trạng từ) hơi hơi sơ sơ
1688. အလွန့်အလွန် — (trạng từ) quá quá mức
1689. ကျကျနန — (trạng từ) một cách thấu đáo
1690. တစ်လှည့်စီ — (trạng từ) từng lượt một
1691. ပြတ်ပြတ်သားသား — (trạng từ) dứt khoát
1692. ပြီးမှသာ — (trạng từ) chỉ sau khi đã…
1693. လက်တစ်ကမ်း — (trạng từ) trong tầm tay
1694. လူကြားထဲမှာ — (trạng từ) trong xã hội
1695. အင်တိုက်အားတိုက် — (trạng từ) tận lực
1696. အစဉ်အတိုင်း — (trạng từ) theo tuần tự
1697. အရ — (trạng từ) theo như, căn cứ trên
1698. အရှင်း — (trạng từ) sạch sẽ, dứt điểm
1699. အသာလေး — (trạng từ) từ tốn, nhẹ nhàng
1700. ခါတိုင်းလိုပဲ — (trạng từ) Như mọi lần
1701. တင်းတင်းရင်းရင်း — (trạng từ) chặt chẽ
1702. တစ်နေ့နေ့ — (trạng từ) Một ngày nào đó
1703. တစ်လျှောက် — (trạng từ) dọc theo, suốt
1704. ဒီနားလေးတင် — (trạng từ) Ngần đây thôi
1705. မပြတ်မစဲ — (trạng từ) không ngừng nghỉ
1706. မွန်မွန်မြတ်မြတ် — (trạng từ) kính mến
1707. လျှော့လျှော့ရဲရဲ — (trạng từ) lỏng lẻo
1708. လှစ်ခနဲ — (trạng từ) lẹ làng, đột ngột
1709. သို့လော — (trạng từ) lưỡng lự lưỡng lự
1710. အခုချက်ချင်း — (trạng từ) ngay bây giờ
1711. အလိုလို — (trạng từ) một cách tự nhiên
1712. အသီးသီး — (trạng từ) từng cái, mỗi cái
1713. ကြိုတင် — (trạng từ) trước, phòng trước
1714. စိမ်းစိမ်းစိုစို — (trạng từ) xanh mướt
1715. တစ်ကမ္ဘာလုံး — (trạng từ) toàn thế giới
1716. နေ့ချင်းပြန် — (trạng từ) về trong ngày
1717. နှင့်တစ်ပြိုင်နက် — (trạng từ) ngay khi
1718. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း — (trạng từ) hàng năm
1719. ပြီးတော့မှ — (trạng từ) chỉ sau khi đã…
1720. မမှိတ်မသုန် — (trạng từ) không chớp mắt
1721. မျက်နှာချင်းဆိုင် — (trạng từ) đối diện
1722. မှောင်ထဲမှာ — (trạng từ) Trong bóng tối
1723. ယတိပြတ် — (trạng từ) một cách dứt khoát
1724. အကြွင်းမဲ့ — (trạng từ) Chẳng bỏ lại gì
1725. အချိန်မရွေး — (trạng từ) Bất cứ lúc nào
1726. အတတ်နိုင်ဆုံး — (trạng từ) hết khả năng
1727. ဧကန်မုချ — (trạng từ) thật sự chắc chắn
1728. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် — (trạng từ) Tự bản thân
1729. ချောင်ချောင်ချိချိ — (trạng từ) rộng rãi
1730. စေ့စေ့စပ်စပ် — (trạng từ) một cách tỉ mỉ
1731. တောက်လျှောက် — (trạng từ) suốt, liên tục
1732. နှစ်ချင်းပေါက် — (trạng từ) từng năm một
1733. ပြားပြားဝပ် — (trạng từ) lạy lục cúc bái
1734. မျက်စိတဆုံး — (trạng từ) hướng mắt ra xa
1735. ရွရွ — (trạng từ) thanh thoát, nhẹ nhàng
1736. ရှေးခေတ်က — (trạng từ) thời xưa thời nay
1737. လောလောဆယ် — (trạng từ) tạm thời, lúc này
1738. ဝိနည်းတော်အရ — (trạng từ) theo giới luật
1739. သံပြိုင် — (trạng từ) cùng đọc đồng điệu
1740. အခြောက်တိုက် — (trạng từ) Vô duyên vô cớ
1741. တစ်ဆိတ်လောက် — (trạng từ) một xíu, làm ơn
1742. သေသေသပ်သပ် — (trạng từ) một cách chỉnh tề
1743. အစဉ်မပြတ် — (trạng từ) liên tục không dứt
1744. အသည်းအသန် — (trạng từ) một cách mãnh liệt
1745. ခွင့်မတောင်းဘဲ — (trạng từ) không xin phép
1746. ညီတူညီမျှ — (trạng từ) công bằng, đều nhau
1747. တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ — (trạng từ) Cách một ngày
1748. တစ်သမတ်တည်း — (trạng từ) kiên định một mực
1749. နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း — (trạng từ) sâu thẳm
1750. ပိုင်းခြား — (trạng từ) phân chia rạch ròi
1751. မွန်းလွဲတဲ့အချိန်မှာ — (trạng từ) ngả bóng
1752. အဆက်မပြတ် — (trạng từ) liên tục, không dứt
1753. အဆန်းတကြယ် — (trạng từ) một cách lạ thường
1754. အားရပါးရ — (trạng từ) nồng nhiệt, hết lòng
1755. အေးအေးဆေးဆေး — (trạng từ) từ từ, thong thả
1756. ကိုယ်စီကိုယ်င — (trạng từ) Mỗi và mọi người
1757. ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် — (trạng từ) đạt đến
1758. တရားသဖြင့် — (trạng từ) một cách chân chánh
1759. ဒုနဲ့ဒေးနဲ့ — (trạng từ) rất nhiều thể tích
1760. ပယ်ပယ်နယ်နယ် — (trạng từ) tiểu tiết rẻo rẻo
1761. မျက်ကွယ်မှာ — (trạng từ) Trước mặt Sau lưng
1762. အဓိပ္ပာယ်ကို — (trạng từ) một cách thấu đáo
1763. ကျောင်းဝင်းထဲမှာ — (trạng từ) trong sân chùa
1764. ထက်ထက်မြက်မြက် — (trạng từ) một cách sắc bén
1765. ပေါ့ပေါ့တန်တန် — (trạng từ) một cách xem nhẹ
1766. ရာနှုန်းပြည့် — (trạng từ) Đầy phần trăm100%
1767. ပိုတောင်မှ — (trạng từ) ngay cả còn nhiều hơn
1768. မျက်မှောက်မှာ — (trạng từ) Trước mặt Sau lưng
1769. အနှေးနဲ့အမြန် — (trạng từ) Không sớm thì muộn
1770. အားသွန်ခွန်စိုက် — (trạng từ) dốc hết tâm sức
1771. ကိုယ်ရောစိတ်ပါ — (trạng từ) Toàn thân toàn tâm
1772. များအစဉ်အဆက် — (trạng từ) liên tiếp các thế hệ
1773. လိုက်လျောညီထွေ — (trạng từ) phù hợp, tương ứng
1774. ကိုယ့်ထဲမှာ — (trạng từ) trong người, mang theo
1775. တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ — (trạng từ) theo cách khác
1776. အစောပိုင်း — (trạng từ) Mấy tháng trước khi mất
1777. တစ်ခဏဖြစ်ဖြစ် — (trạng từ) dù chỉ trong chốc lát
1778. နေ့စဉ်ဘဝမှာ — (trạng từ) Trong đời sống hàng này
1779. မတရားတဲ့နည်းနဲ့ — (trạng từ) bằng cách bất chính
1780. မြတ်မြတ်နိုးနိုး — (trạng từ) một cách quý trọng
1781. သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် — (trạng từ) sạch sẽ gọn gàng
1782. အာရုံစိုက်ပြီး — (trạng từ) tập trung, lắng nghe
1783. အပေါ်စီးဖြင့် — (trạng từ) trịch thượng/ lên lớp
1784. ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ — (trạng từ) Trong tâm của mình
1785. တစ်နည်းနည်းဖြင့် — (trạng từ) bằng một cách nào đó
1786. တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ — (trạng từ) ở cõi trời Đao Lợi
1787. ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ — (trạng từ) một cách chung chung
1788. နစ်ပေါင်းမြားစာ — (trạng từ) nhiều năm, nhiều ngày
1789. သူ့မျက်နှာမြင်တာနဲ့ — (trạng từ) một cách tự nhiên
1790. ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် — (trạng từ) một cách cân nhắc
1791. အနားယူချိန်မှာ — (trạng từ) Giờ nghỉ ngơi
1792. ပိုင်းပိုင်းခြားခြား — (trạng từ) phân chia rạch ròi
1793. ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ကျကျ — (trạng từ) một cách cá nhân hoá
1794. ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် — (trạng từ) nắm vững thành thạo
1795. သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နေရမယ် — (trạng từ) sạch sẽ gọn gàng
1796. သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်း — (trạng từ) gắn bó, quây quần
1797. လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ — (trạng từ) trong vòng tròn xã hội
1798. ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် — (trạng từ) Từ nhỏ đến lớn Từ lớn đến nhỏ
1799. ငယ်စဉ်ကြီးလိုက် — (trạng từ) Từ nhỏ đến lớn Từ lớn đến nhỏ
1800. စကြဝဠာကုဋေတစ်သိန်းအတွင်း — (trạng từ) Thế giới với núi tudi
1801. နားမချမ်းသာအောင် — (trạng từ) nói để người khác không thoải mái
1802. စာတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်မှာ — (trạng từ) ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương
1803. ရွှေကျင်ဂိုဏ်းထဲမှာ — (trạng từ) hệ phái trong hệ phái Shwe Kyin
▪ cụm từ

1804. နာရီခွဲ — (cụm từ) rưỡi (giờ)
1805. ဘယ်လောက် — (cụm từ) bao nhiêu
1806. မလောပါနဲ့ — (cụm từ) Đừng vội
1807. အချိန်ပြည့် — (cụm từ) Đủ giờ
1808. ဖြစ်နိုင်တယ် — (cụm từ) có thể
1809. ရှင်းရဲ့လား — (cụm từ) Rõ chưa
1810. အချိန်မှန် — (cụm từ) Đúng giờ
1811. အချိန်ရောက် — (cụm từ) Tới giờ
1812. အဲဒီသုတ်နဲ့ — (cụm từ) tựa như
1813. ဘာမဆို — (cụm từ) bất cứ cái gì
1814. သာမန်ရက်မျှသာ — (cụm từ) chỉ là
1815. သိပြီးသားပဲ — (cụm từ) vốn đã …
1816. အစာမစားချင်ဘူး — (cụm từ) khoái
1817. ချမှတ်ထားရမယ်။ — (cụm từ) đặt ra
1818. စွဲသွားပြီ — (cụm từ) Nghiện rồi
1819. ဆဲဆိုခြင်း — (cụm từ) Nói thô ác
1820. မိုးကြိုးပစ် — (cụm từ) Sét đánh
1821. စကြရအောင် — (cụm từ) Bắt đầu thôi
1822. ဆူးစူးမယ် — (cụm từ) Gai sẽ chích
1823. ဈေးဦးပေါက် — (cụm từ) bán mở hàng
1824. တုံးလုံးလဲ — (cụm từ) nằm xải lai
1825. တော်ပြီ — (cụm từ) được rồi, thôi
1826. ဖြစ်သလိုပဲနေ — (cụm từ) cứ để vậy
1827. ယုံချင်ယုံ — (cụm từ) Tin thì tin
1828. ဤကဲ့သို့ — (cụm từ) giống như này
1829. ဩဝါဒပျက် — (cụm từ) đứt giáo giới
1830. သစ္စာပြောခြင်း — (cụm từ) Nói thật
1831. ကျယ်ကျယ်ပြော — (cụm từ) Nói lớn lên
1832. ဆိုခဲ့ပြီးသော — (cụm từ) như đã nói
1833. ထိုကဲ့သို့ — (cụm từ) giống như vậy
1834. ဗွေမယူနဲ့ — (cụm từ) đừng chấp nhất
1835. လူဝတ်တုန်းက — (cụm từ) Khi là cư sĩ
1836. အံ့ဩစရာပဲ — (cụm từ) Thật kinh ngạc
1837. စာအုပ်တွေထုတ် — (cụm từ) Lấy sách ra
1838. စိတ်မပူပါနဲ့ — (cụm từ) Đừng lo lắng
1839. ဘုရားတရားနဲ့ — (cụm từ) gần gũi nhất
1840. သိသလိုလိုပဲ — (cụm từ) hình như biết
1841. အခြေအနေအရပဲ — (cụm từ) Tuỳ tình hình
1842. ကလေးကြီးပြင်းလာသည် — (cụm từ) Lớn lên
1843. ခဏကိုင်ထားပါ — (cụm từ) Cầm giúp chút
1844. တင်ပလ္လင်ခွေ — (cụm từ) ngồi xếp bằng
1845. ပေါလွန်းလို့တော့ — (cụm từ) quá dư dả
1846. ဖယောင်းတိုင်ထွန်း — (cụm từ) Thắp nến
1847. မီးမစွဲသေးဘူး — (cụm từ) Chưa bắt lửa
1848. ယဉ်ကျေးစွာပြော — (cụm từ) Nói lịch sự
1849. ရှိပုံမရဘူး — (cụm từ) Có vẻ không có
1850. အကြံပေးပါဦး — (cụm từ) cho ý kiến với
1851. အားတင်းထားပါ — (cụm từ) vững vàng lên
1852. ငါ့ကိုမညှင်းဆဲပါနဲ့ — (cụm từ) hãm hại
1853. စဥ်းစားနေတုန်း — (cụm từ) vẫn đang học
1854. စောင့်ကြောင့် — (cụm từ) ngồi chồm hổm
1855. လမ်းကြုံ — (cụm từ) cùng đường, đi nhờ
1856. လူ့ဘောင်မှာနေလို့ — (cụm từ) Người đời
1857. သူစိမ်း ဆန် — (cụm từ) như người xa lạ
1858. သေသွားပလေ့စေ — (cụm từ) hãy để chết đi
1859. အမွှေးတိုင်ထွန်း — (cụm từ) Thắp hương
1860. နေရာမှာပြန်ထား — (cụm từ) để lại vị trí
1861. ပြစ်မှုလွန်ကျူးလို့ — (cụm từ) vi phạm2
1862. ဗဟုသုတတွေပြောမကုန်အောင် — (cụm từ) Ở họ
1863. အကျိုးဆောင် — (cụm từ) phục vụ tha nhân
1864. အတောင်စုံပြီ — (cụm từ) đủ lông đủ cánh
1865. အဓိပ္ပာယ်မရှိ — (cụm từ) Không có nghĩa
1866. အနောက်ကလိုက်ဆို — (cụm từ) nói theo sau
1867. စားလောက်အောင်ယူ — (cụm từ) lấy cho đủ ăn
1868. စိတ်အေးအေးထားပါ — (cụm từ) bình tĩnh lại
1869. နည်းပေါင်းဆုံ — (cụm từ) nhiều cách thức
1870. နောက်ပြန်လှည့်ပါ — (cụm từ) quay đầu lại
1871. မခိုးရဘူး — (cụm từ) không được lấy trộm
1872. ရုပ်ရည် လှပ — (cụm từ) vẻ ngoài xinh đẹp
1873. လမ်းပျောက်နေတယ် — (cụm từ) lạc đường rồi
1874. အခွင့်မသာ — (cụm từ) hoàn cảnh không cho
1875. ကားကြီးနဲ့ — (cụm từ) Chỉ sống với nhà to
1876. ခေါင်းထောင် — (cụm từ) ngồi thẳng đầu lên
1877. မနှောင့်ယှက်နဲ့ — (cụm từ) Đừng làm phiền
1878. သူသူကိုယ်ကိုယ် — (cụm từ) dù người hay ta
1879. ကိုယ့်ရဲ့အာဘော်တွေနဲ့ — (cụm từ) quan điểm
1880. ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ — (cụm từ) kiểm soát lại
1881. ခဏ ထိုင်နားပါ — (cụm từ) ngồi nghỉ chút đi
1882. ငါးပါးသီလဖောက်ဖျက်ခဲ့ရင် — (cụm từ) phá vỡ
1883. ထပ်တူမကျဘူး — (cụm từ) không tương tự nhau
1884. ပွင့်လင်းစွာပြော — (cụm từ) Nói thẳng thắn
1885. သေချာ မှတ်ထားတယ် — (cụm từ) ghi nhớ rất kỹ
1886. အလျှင်း မရှိ — (cụm từ) hoàn toàn không có
1887. ကိုယ်သာခံစားချင်တာ — (cụm từ) chỉ mình mình
1888. တတ်နိုင်သမျှ — (cụm từ) đến khả năng có thể
1889. ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ် — (cụm từ) vẫn tốt hơn
1890. မသွားဖြစ်သေးဘူး — (cụm từ) vẫn chưa tiện đi
1891. လိမ်မပြောရဘူး — (cụm từ) không được nói dối
1892. လူကြီးလုငယ် မရွေး — (cụm từ) bất kể lớn nhỏ
1893. လူမသတ်ရဘူး — (cụm từ) không được giết người
1894. သူ့ဟာသူပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ — (cụm từ) Tự nó
1895. အဆီများတဲ့အစားအစာ — (cụm từ) đồ ăn nhiều mỡ
1896. အမှောင်ထဲမှာနေရင် — (cụm từ) Trong bóng tối
1897. စောလေကောင်းလေပဲ — (cụm từ) Càng sớm càng tốt
1898. နိုင်ထက်စီးနင်း — (cụm từ) cậy quyền ức hiếp
1899. စိတ်အပန်းဖြေတယ် — (cụm từ) tâm được chữa lành
1900. စောင့်စည်းမှုအားနည်း — (cụm từ) kiểm soát yếu
1901. 
1902. အပေါ်ယံဟန်ပြပဲ — (cụm từ) hình thức bên ngoài
1903. အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာ — (cụm từ) Đến vì công việc
1904. အိပ်ဆေးတွေသောက်တယ် — (cụm từ) Uống thuốc ngủ.
1905. ဓာတ်ပုံရိုက်ကြရအောင် — (cụm từ) Chụp hình thôi
1906. ဘုန်းကြီးမဝတ်ခင် — (cụm từ) Trước khi xuất gia
1907. သင့်မြတ်စွာပြောဆိုခြင်း — (cụm từ) Nói hoà hợp
1908. အကျိုးရှိရှိကုန်ဖို့ — (cụm từ) đầy đủ lợi ích
1909. တမင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး — (cụm từ) tôi không cố ý
1910. ဓာတုပစ္စည်းမပါဘူး — (cụm từ) không có hóa chất.
1911. မြန်လေကောင်းလေပဲ — (cụm từ) Càng nhanh càng tốt
1912. မြွေဟောက်တစ်ကောင်တွေ့တယ် — (cụm từ) Rắn hổ mang
1913. သွေးခွဲစကားမပြောဘူး၊ — (cụm từ) nói gây chia rẽ
1914. အလွန်အရေးကြီးတယ်။ — (cụm từ) Vô cùng quan trọng
1915. ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် — (cụm từ) Lo việc của mình
1916. ခြေခြော်လက်ခြော် — (cụm từ) trượt chân trượt tay
1917. ငါ့ကို အကြောင်းကြားပါ — (cụm từ) báo cho tôi nhé
1918. စိတ်ကောင်းမွေးပြီး — (cụm từ) nuôi dưỡng tâm tốt
1919. မပိုင်တဲ့ဘဝမှာ — (cụm từ) kiếp sống không tự chủ
1920. အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် — (cụm từ) có đầu có đuôi
1921. လမ်းခရီး ချောမောပါစေ — (cụm từ) thượng lộ bình an
1922. လုပ်ပေးရတာဝမ်းသာပါတယ် — (cụm từ) giúp bạn rất vui
1923. သင့်ရဲ့ဝါသနာတွေကဘာတွေလဲ — (cụm từ) sở thích là gì
1924. အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ် — (cụm từ) ủng hộ hoàn toàn
1925. အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ — (cụm từ) yêu nước - patriotic
1926. အရင်ဆုံးဘယ်ဘက်ကွေ့ပါ — (cụm từ) Quẹo trái đầu tiên
1927. ပုခုံးပေါ်ဖျတ်ကနဲကျလာပြီး — (cụm từ) Bất thình lình
1928. အမှန်အတိုင်း ပြောပြပေးပါ — (cụm từ) hãy nói thật đi
1929. ကိုယ်အင်္ဂါမစုံဘူး — (cụm từ) thân phần không đầy đủ
1930. ဖားတစ်ပိုင်း ငါးတစ်ပိုင်း — (cụm từ) nửa nhái nửa cá
1931. သင့်ရဲ့အိပ်မက်အလုပ်ကဘာလဲ — (cụm từ) công việc mơ ước
1932. ဆုတောင်းတာ ပြည့်ပါစေ — (cụm từ) mong nguyện thành tựu
1933. မိမိထက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ — (cụm từ) với người lớn hơn mình
1934. အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းရမယ် — (cụm từ) giải quyết sớm nhất
1935. အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ချင်တယ် — (cụm từ) muốn ngủ no giấc
1936. ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသာ — (cụm từ) không chỉ có trong Phật Giáo
1937. ကိုယ်နဲ့ခင်မင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာ — (cụm từ) thân thiết
1938. ကျွန်တော်တို့ကိုမေးစရာရှိလား — (cụm từ) có câu hỏi không
1939. သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကဘာတွေလဲ — (cụm từ) kỹ năng là gì
1940. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်ဘူး၊ — (cụm từ) không sở hữu bản thân
1941. ကိုယ်ခံအားနည်းပြီး — (cụm từ) Sức đề kháng Sức đề kháng suy kiệt
▪ Tâm học & Vi Diệu Pháp (Abhidhamma)

1942. စိတ္တ — (dt) Tâm, Thức
1943. စေတသိက် — (dt) tâm sở
1944. ရူပ — (dt) Sắc pháp
1945. ခန္ဓာ — (dt) uẩn · thân thể
1946. ခန္ဓာငါးပါး — (dt) ngũ uẩn
1947. ရူပက္ခန္ဓာ — (dt) Sắc uẩn
1948. ဝေဒနာက္ခန္ဓာ — (dt) Thọ uẩn
1949. သညာက္ခန္ဓာ — (dt) Tưởng uẩn
1950. သင်္ခါရက္ခန္ဓာ — (dt) Hành uẩn
1951. ဝိညာဏက္ခန္ဓာ — (dt) Thức uẩn
1952. အာယတန — (dt) xứ · căn và cảnh
1953. ဓာတ် — (dt) giới · nguyên tố; đại chủng
1954. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် — (dt) thập nhị nhân duyên
1955. ဟေတု — (dt) Nhân duyên
1956. ပစ္စယ — (dt) Trợ duyên
1957. ဗြဟ္မာ — (dt) Phạm thiên
1958. နတ် — (dt) chư thiên 
1959. နတ်ပြည် — (dt) Cõi Chư thiên
1960. ငရဲ — (dt) Địa ngục
1961. ပြိတ္တာ — (dt) Ngạ quỷ
1962. တိရစ္ဆာန် — (dt) Súc sinh
1963. ဘဝ — (dt) kiếp sống · đời sống
1964. ဘဝကူး — (đt) Chuyển kiếp, Tái sinh
1965. ပဋိသန္ဓေ — (dt) Kiết sinh thức, Kiết sanh
1966. စုတိ — (dt) Tử thức, Sự qua đời
1967. ကုသိုလ်ကံ — (dt) Thiện nghiệp
1968. အကုသိုလ်ကံ — (dt) Bất thiện nghiệp
1969. ဒေါသ — (dt) sân hận · sự tức giận
1970. လောဘ — (dt) tham dục · sự tham lam
1971. မောဟ — (dt) si mê · sự mê muội
1972. မာန — (dt) ngạo mạn · ngã mạn
1973. ဒိဋ္ဌိ — (dt) tà kiến · cố chấp
1974. ဝိစိကိစ္ဆာ — (dt) hoài nghi
1975. ဥဒ္ဓစ္စ — (dt) Trạo hối, Phóng dật
1976. အဟိရိက — (dt) vô tàm · không biết hổ thẹn
1977. အနုတ္တပ္ပ — (dt) Không biết sợ hãi tội lỗi
1978. အလောဘ — (dt) Vô tham
1979. အဒေါသ — (dt) Vô sân
1980. အမောဟ — (dt) Vô si
1981. သောတာပန် — (dt) Thánh Quả Tu-đà-hoàn
1982. သကဒါဂါမ် — (dt) Thánh Quả Tư-đà-hàm
1983. အနာဂါမ် — (dt) Thánh Quả A-na-hàm
1984. ရဟန္တာ — (dt) bậc a-la-hán
1985. ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ — (dt) Đức Phật Độc Giác
1986. သဗ္ဗညုတဉာဏ် — (dt) Toàn Giác Trí
1987. ဝေဒနက်ခန္ဓာ — (dt) Thọ uẩn
1988. သညက်ခန္ဓာ — (dt) Tưởng uẩn
1989. ဝိညာဏက်ခန္ဓာ — (dt) Thức uẩn
1990. ပထဝီဓာတ် — (dt) Đất đại chủng (Địa đại)
1991. အာပေါဓာတ် — (dt) Nước đại chủng (Thủy đại)
1992. တေဇောဓာတ် — (dt) Lửa đại chủng (Hỏa đại)
1993. ဝါယောဓာတ် — (dt) Gió đại chủng (Phong đại)
1994. ဗောဓိပက္ခိယဓမ္မ — (dt) Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo
1995. သတိပဋ္ဌာန်၄ပါး — (dt) Tứ Niệm Xứ
1996. သမ္မပ္ပဓါန်၄ပါး — (dt) Tứ Chánh Cần
1997. ဣဒ္ဓိပါဒ်၄ပါး — (dt) Tứ Thần Túc
1998. ဣန္ဒြေ၅ပါး — (dt) Ngũ Căn
1999. ဗိုလ်၅ပါး — (dt) Ngũ Lực
2000. ဗောဇ္ဈင်၇ပါး — (dt) Thất Giác Chi
2001. အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ္ဂ၈ပါး — (dt) Bát Chánh Đạo
2002. စိတ်အစဉ် — (dt) Dòng tâm thức (Citta-santāna)
2003. ဘဝင်စိတ် — (dt) Tâm Hữu phần (Bhavanga)
2004. ဝီထိစိတ် — (dt) Tâm Lộ process (Vīthi-citta)
2005. ကုသိုလ်စိတ် — (dt) Tâm Thiện
2006. အကုသိုလ်စိတ် — (dt) Tâm Bất Thiện
2007. ဝိပါက်စိတ် — (dt) Tâm Quả
2008. ကြိယာစိတ် — (dt) Tâm Duy Tác / Khai Lộ
2009. လောကီစိတ် — (dt) Tâm hiệp Thế (Lokiya-citta)
2010. လောကုတ္တရာစိတ် — (dt) Tâm Siêu Thế (Lokuttara-citta)
2011. ထိနမိဒ္ဓ — (dt) Thụy miên / Hôn trầm (Thīna-middha)
2012. ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စ — (dt) Trạo hối / Thân tâm trạo động (Uddhacca-kukkucca)
2013. အနောတ္တပ္ပ — (dt) Vô úy / Không biết sợ tội (Anottappa)
2014. နီဝရဏ — (dt) Chướng ngại / Triền cái (Nīvaraṇa)
2015. ဗျာပါဒ — (dt) Oán hận / Sân độc (Byāpāda)
2016. ကာမစ္ဆန္ဒ — (dt) Tham dục (Kāmacchanda)
2017. ယောနိသောမနသိကာရ — (dt) Như lý tác ý (Chú ý đúng đắn)
2018. အယောနိသောမနသိကာရ — (dt) Phi như lý tác ý
2019. ဒွါရ — (dt) Căn môn, Cửa giác quan (Dvāra)
2020. စက္ခုဒွါရ — (dt) Nhãn môn (Cửa mắt)
2021. သောတဒွါရ — (dt) Nhĩ môn (Cửa tai)
2022. ဃာနဒွါရ — (dt) Tỷ môn (Cửa mũi)
2023. ဇိဝှာဒွါရ — (dt) Thiệt môn (Cửa lưỡi)
2024. ကာယဒွါရ — (dt) Thân môn (Cửa thân)
2025. မနောဒွါရ — (dt) Ý môn (Cửa ý)
2026. ဇာတိ — (dt) Sanh, Sự tái sinh (Jāti)
2027. ဇရာ — (dt) Lão, Sự già yếu (Jarā)
2028. မရဏ — (dt) Tử, Sự chết (Maraṇa)
2029. ပရိဒေဝ — (dt) Khổ than, Khóc lóc (Parideva)
2030. ဥပါယာသ — (dt) Não, Thất vọng sụp đổ (Upāyāsa)
2031. ဇာတိဇရာမရဏ — (dt) Sinh, Lão, Bệnh, Tử
2032. အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ — (dt) Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasaṅgaha)
2033. မာတိကာ — (dt) Mẫu đề, Bảng tóm tắt nội dung kinh tạng
2034. ဓါတုကထာ — (dt) Giới Thuyết Luận (1 trong 7 bộ Abhidhamma)
2035. ပုဂ္ဂလပညတ် — (dt) Nhân Cấu Thành Luận
2036. ကထာဝတ်ထု — (dt) Điểm Thuyết Luận
2037. ယမိုက် — (dt) Song Đối Luận
2038. ပဋ္ဌာန်း — (dt) Vị Trí Luận (Thắng Pháp Cao Nhất)
2039. စေတနာစက် — (dt) Dòng tâm tác ý lành
2040. အနုလောမ — (dt) Thuận chiều, Tự nhiên
2041. ပဋိလောမ — (dt) Ngược chiều, Tương phản
2042. အတ္တာ — (dt) Ngã, Cái tôi (Attā)
2043. ပုဂ္ဂလ — (dt) Cá nhân, Con người (Puggala)
2044. အာရုံခြောက်ပါး — (dt) Lục Cảnh (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp)
2045. ဒွါရခြောက်ပါး — (dt) Lục Căn / Lục Môn
2046. သဒ္ဒါရုံ — (dt) Cảnh Thinh (Âm thanh)
2047. ဂန္ဓာရုံ — (dt) Cảnh Hương (Mùi hương)
2048. ရသာရုံ — (dt) Cảnh Vị (Hương vị)
2049. ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ — (dt) Cảnh Xúc (Cảm giác đụng chạm)
2050. ရူပါရုံ — (dt) Cảnh Sắc (Hình ảnh, Màu sắc)
2051. စက္ခုဝိညာဏ် — (dt) Nhãn thức
2052. သောတဝိညာဏ် — (dt) Nhĩ thức
2053. ဃာနဝိညာဏ် — (dt) Tỷ thức
2054. ဇိဝှာဝိညာဏ် — (dt) Thiệt thức
2055. ကာယဝိညာဏ် — (dt) Thân thức
2056. မနောဝိညာဏ် — (dt) Ý thức
2057. စေတသိက်၅၂ပါး — (dt) 52 Tâm sở
2058. စိတ်၈၉ပါး — (dt) 89 Tâm
2059. ရုပ်၂၈ပါး — (dt) 28 Sắc pháp
2060. သဒ္ဓါတို — (tt) Lòng tin xơ xác, Tin ngắn hạn
2061. သဒ္ဓါကြည်ဖြူ — (tt) Lòng tin trong sạch, Hoan hỷ
▪ Giới luật (Vinaya) & Oai nghi

2062. ရှင်သာမဏေ — (dt) sa-di · chú tiểu
2063. ပုထိုး — (dt) Đền Phật, Chùa có lòng tháp rỗng
2064. တိုက်ကျောင်း — (dt) Tăng xá, Trường Phật học
2065. ဓမ္မာရုံ — (dt) giảng đường · nhà sinh hoạt tín ngưỡng
2066. ငါးပါးသီလ — (dt) ngũ giới · năm giới
2067. ရှစ်ပါးသီလ — (dt) bát giới · bát quan trai giới
2068. ဥပုသ် — (dt) ngày trai giới · bố-tát
2069. ဥပုသ်စောင့် — (đt) giữ giới · thọ trì trai giới
2070. ရဟန်းခံပွဲ — (dt) Lễ đại thọgiới Tỷ-kheo
2071. ကမ္မဝါစာ — (dt) tuyên ngôn tăng sự · kammavācā
2072. ပရိဝါသ — (dt) Biệt trụ phạt giới
2073. ဒေသိယ — (đt) Sám hối giới tội
2074. ပါတိမောက် — (dt) giới bản · biệt giải thoát giới; pātimokkha
2075. ပါတိမောက်ပြ — (đt) Tụng giới Giới bản Patimokkha
2076. သပိတ်ပွဲ — (dt) Lễ trao bình bát
2077. သင်္ကန်းစီး — (đt) Lễ đắp y
2078. ဒါယကာ — (dt) Thí chủ phụng sự
2079. အနုမောဒနာတရား — (dt) pháp tùy hỷ · bài pháp chúc phúc; cầu an
2080. သိက္ခာပုဒ် — (dt) Giới bổn, Giới luật (Sikkhāpada)
2081. ပါရာဇိက — (dt) Tội Bất cộng trụ (Pārājika)
2082. သံဃာဒိသေသ — (dt) Tội Tăng tàn (Saṅghādisesa)
2083. ပါစိတ် — (dt) Tội ưng đối trị(Pācittiya)
2084. အာပတ် — (dt) Giới tội, phạm giới (Āpatti)
2085. 
2086. သိက္ခာပုဒ်စောင့် — (đt) Giữ giới, gìn giữ giới luật
2089. သင်တုန်းဓား — (dt) Dao cạo tóc
2090. အပ်နဲ့အပ်ခြည် — (dt) Kim và chỉ may y
2091. ယပ်တောင် — (dt) Quạt giấy/Quạt lá chư Tăng cầm
2092. စံပယ် — (dt) Dép chư Tăng (Loại giản dị)
2093. ခြေနင်း — (dt) Dép, Giày Tăng
2094. ဆွမ်းခံကြွ — (đt) Quang lâm đi ôm bát
2095. ဆွမ်းစား — (đt) Dùng bữa (Kính ngữ chư Tăng)
2096. ဆွမ်းဟင်း — (dt) Thức ăn cúng Tăng
2097. ဆွမ်းကြီး — (dt) Bữa ăn trưa (Bữa chính chư Tăng)
2098. ယာဂု — (dt) Cháo (Yāgu)
2100. ပရိက္ခရာ၈ပါး — (dt) Tám món vật dụng
2101. ဆွမ်းရုံ — (dt) Nhà cúng tiệc trai Tăng
2102. 
2103. သင်္ကန်းရုံ — (đt) Đắp Y, Mặc áo Y
2104. သင်္ကန်းဝတ် — (đt) Xuất gia, Mang áo y Tăng
2105. သင်္ကန်းချ — (đt) Xả y, Hoàn tục
2106. သပိတ်ပုဆိုး — (dt) Khăn/Túi bọc chân bình bát
2107. သပိတ်ကြိုး — (dt) Quai đeo bình bát
2108. ရေကိစ္စ — (dt) Việc dùng nước/Mục đích tắm rửa của Tăng
2109. ကိုယ်လက်သန့်စင် — (đt) Vệ sinh cá nhân (Kính ngữ chư Tăng)
2110. သန့်စင်ခန်း — (dt) Nhà vệ sinh (Dành cho chư Tăng)
2111. ဝစ္စကုဋီ — (dt) Cầu tiêu, Nhà vệ sinh Tu viện (Wacca-kuṭī)
2112. ကျောင်းဝန်း — (dt) Khuôn viên tu viện/chùa
2113. ကျောင်းဆောင်ကြီး — (dt) Chánh điện, Đại thiền đường
2114. တရားစင်က္ကံ — (dt) Hành lang đi kinh hành
2115. တရားထိုင်ခွင် — (dt) Bồ đoàn, Nệm ngồi thiền
2116. တရားဟော — (đt) Thuyết Pháp, Thuyết giảng
2117. ဓမ္မကထိက — (dt) Pháp sư, Vị Tăng thuyết Pháp
2118. ဓမ္မပူဇာ — (dt) Cúng dường Pháp, Cúng dường Pháp
2119. ပူဇာ — (dt) Cúng dường, Đảnh lễ, Tôn kính
2120. ဝန္ဒနာ — (dt) Sự đảnh lễ, Ca tụng
2121. ဂါရဝ — (dt) Sự kính trọng, Lòng tôn kính
2122. နိဝါတ — (dt) Sự khiêm nhường, Hạ mình
2123. သန္တုဋ္ဌီ — (dt) Sự biết đủ, Tri túc
2124. အပိစ္ဆတာ — (dt) Sự thiểu dục, Muốn ít
2125. သလ္လေခ — (dt) Sự bớt gọt, Khổ hạnh đoạn trừ
2126. ဓုတင် — (dt) Đầu-đà, Hạnh khổ hạnh (Dhutanga)
2127. ဓုတင်ဆောင် — (đt) Thực hành hạnh Đầu-đà
2128. ဧကာသနိက် — (dt) Hạnh Nhất tọa (Mỗi ngày ăn 1 bữa)
2129. ပတ္တပိုဏ် — (dt) Hạnh ăn trong bình bát
2130. ပံသုကူး — (dt) Phấn tảo y (Y lượm vải dơ/khái niệm xả bỏ)
2131. ပံသုကူးပစ် — (đt) Đặt y/tiền cúng xả bỏ để Tăng nhặt
2132. ပရိက္ခရာလှူ — (đt) Cúng dường vật dụng cho Tăng
2133. ကပ္ပိယကျောင်း — (dt) Nhà lưu trú cho cư sĩ phụng sự
2134. ကပ္ပိယလုပ် — (đt) Làm hợp quy cách luật Tăng (Kappiya-kāra)
2135. အကပ္ပိယ — (dt) Vật phi pháp, Tăng không được dùng
2136. ကပ္ပိယကုဋီ — (dt) Cốc Kappiya (hợp luật)
2137. သံဃာ့နာယက — (dt) Hội đồng Tăng sĩ / Ban đại diện Tăng
2138. သံဃာ့သမဂ္ဂီ — (dt) Sự hòa hợp Tăng
2139. သံဃာ့ဘင်း — (dt) Sự phá Tăng, Chia rẽ Tăng đoàn
2140. အဓိကရုဏ်း — (dt) Tăng sự tranh chấp / Án tụng Tăng đoàn
2141. သိမ်သမုတ် — (đt) Thắt giới trường / Kiết giới
2142. ဉတ် — (dt) Tuyên ngôn Tăng sự / Yết-ma (Ñatti)
2143. ပါမောက္ခ — (dt) Viện trưởng, Trưởng ban giáo dục
2144. နာယက — (dt) Trưởng ban chỉ đạo, Vị lãnh đạo
2145. စာမေးပွဲနီး — (dt) Kỳ thi Phật học quốc gia Myanmar
2146. ပထမပြန် — (dt) Kỳ thi Thiền/Phật học sơ bộ
2147. တိပိဋကကောဝိဒ — (dt) Vị Tam Tạng Bổn Sư (Thấu suốt nghĩa 3 tạng)
2148. အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ — (dt) Danh hiệu Đại Bậc Thầy Phật Giáo Cao Cấp
2149. အနုထေရ် — (dt) Trung tọa (Từ 5 - 9 hạ)
2150. နဝက — (dt) Tân Tăng (Dưới 5 hạ)
2151. ဝါကြီး — (dt) Vị Tăng nhiều tuổi hạ hơn
2152. ဝါငယ် — (dt) Vị Tăng ít tuổi hạ hơn
2153. ဝါစဉ် — (dt) thọtự tuổi hạ
2154. ဝါစဉ်အတိုင်း — (trt) Theo thọtự tuổi hạ
2155. နေရာပေး — (đt) Nhường chỗ ngồi (Sắp xếp vị trí)
2156. နေရာယူ — (đt) An tọa, Chọn vị trí ngồi
2157. သီလရှင်ကျောင်း — (dt) Tu viện Ni
2158. ဆရာလေးကြီး — (dt) Ni trưởng, Sư bà
2159. သာသနနုဂ္ဂဟ — (dt) Ban Bảo trợ Phật giáo / Thiền sinh phụng sự
2160. ဝစ္စ — (dt) Phụng sự, Sự phục vụ
2161. ဝေယျာဝစ္စလုပ် — (đt) Làm công quả, Phục vụ Chư Tăng
2162. ကုသိုလ်ယူ — (đt) Nhận làm phước, Hoan hỷ gieo duyên
2163. ဝਿနည်း — (dt) luật tạng
2164. ဝဿာဝါသ/ဝါဆို — (dt) An cư Mùa Mưa (Vassa)
▪ Tăng chúng, Xuất gia & Hộ Tăng

2165. ဆွမ်းခံ — (đt) đi khất thực 
2166. ဆွမ်းသပိတ် — (dt) Bình bát
2167. သင်္ကန်း — (dt) áo cà-sa · y phục tăng sĩ
2168. 
2169. ရင်ပြင် — (dt) Sân chùa, Nền tháp
2170. ပုတီး — (dt) tràng hạt
2171. ပုတီးစိတ် — (đt) niệm tràng hạt
2172. သပိတ်လွှတ် — (đt) Lễ đặt bát, Cúng dường bình bát
2173. သပိတ်ဆွမ်း — (dt) Phần cơm trong bình bát
2174. ဆွမ်းကြီးလောင်း — (đt) Lễ đại cúng dường thực phẩm
2175. ဆွမ်းချို — (dt) đồ ngọt cúng tăng 
2176. ဆွမ်းစိမ်း — (dt) Gạo thô cúng Tăng
2177. နဝကမ္မ — (dt) Tịnh tài, Tiền cúng dường
2178. ပဒေသာပင် — (dt) Cây tiền cúng dường lễ hội
2179. နာယကဆရာတော် — (dt) hòa thượng quản trị · sư giám sự
2180. စာသင်တိုက် — (dt) tu viện phật học 
2181. စာသင်သား — (dt) tăng sinh · học tăng
2182. စာပြန်ပွဲ — (dt) Kỳ thi Luận tạng/Kinh điển
2183. ဓမ္မာစရိယ — (dt) giảng sư phật học · bằng giảng sư
2184. တိပိဋကဓရ — (dt) vị thông thuộc tam tạng 
2185. မဟာထေရ် — (dt) đại trưởng lão · hòa thượng
2186. ထေရ် — (dt) trưởng lão · thượng tọa
2187. ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ — (dt) thiền sư hướng dẫn · hành thiền sư
2188. ရိပ်သာ — (dt) thiền viện · trung tâm thiền
2189. ယောဂီ — (dt) Thiền sinh, Người thực hành thiền
2190. တရားစခန်း — (dt) khóa tu · khóa thiền
2191. ဆရာလေး — (dt) Sư cô, Ni sư
2192. တပည့် — (dt) Đệ tử, học trò
2193. ကျောင်းဒကာ — (dt) Thí chủ cúng chùa
2194. သပိတ်ဒကာ — (dt) Thí chủ cúng bình bát
2195. သင်္ကန်းဒကာ — (dt) Thí chủ cúng y
2196. ဘုရားတပည့်တော် — (đt) Con/Con xin xưng hô (Chư Tăng dùng xưng với Phật hoặc Hòa thượng)
2197. မိန့်ဆို — (đt) Phán, dạy, phán bảo (khi kính ngữ dùng cho Chư Tăng nói)
2198. မိန့်ကြား — (đt) Thuyết giảng, chỉ dạy (kính ngữ Chư Tăng)
2199. ကြွပါ — (đt) Mời đi / Mời đến / Mời vào (dành riêng cho Chư Tăng)
2200. ကြွရောက် — (đt) Đến, quang lâm (chư Tăng)
2201. ပင့်ဖိတ် — (đt) Thỉnh, cung thỉnh chư Tăng
2202. သာသနာ — (dt) Giáo pháp, Giáo hội, Phật pháp (Sāsana)
2203. သာသနာ့နွယ်ဝင် — (dt) Con Phật, người xuất gia
2204. ရဟန်းခံ — (đt) thọđại giới Tỷ-khưu
2205. ရှင်ပြု — (đt) thọgiới Sa-di (Lễ Xuất gia)
2206. ဒုလ္လဘ — (dt) Xuất gia gieo duyên (Tạm thời)
2207. ဝတ္တရား — (dt) Bổn phận, Sự cúng phụng
2208. ဝတ်ပြု — (đt) Lễ bái, Làm lễ, Thực hiện bổn phận
2209. ဘုရားရှိခိုး — (đt) Lễ Phật, Đảnh lễ Phật
2210. ကန့်တော့ — (đt) Đảnh lễ xin tha lỗi / Tôn kính
2211. ဆယ်ပါးသီလ — (dt) Thập Giới
2212. ဥပုသ်ပြု — (đt) Làm lễ Bố-tát (Chư Tăng tụng giới)
2213. ဝါထွက် — (đt) Tự tứ, Ra hạ (Pravāraṇā)
2214. ကထိန်သင်္ကန်း — (dt) Áo Y Kathina
2215. ပဝါရဏာ — (dt) Lễ Tự Tứ (Pravāraṇā)
2216. ပဝါရဏာပြု — (đt) Thực hiện lời Tự Tứ (Nhờ nhắc lỗi)
2217. ကာလဒါန — (dt) Sự cúng cúng đúng thời
2218. အကာလဒန — (dt) Sự cúng cúng phi thời
2219. ဝိကာလဘောဇန — (dt) Ăn phi thời (Ăn quá giờ ngọ)
2220. နေလွဲ — (dt) Qua giờ ngọ (Sau 12h trưa)
2221. ဂိလာန — (dt) Vị Tăng bị bệnh (Gilāna)
2222. ဂိလာနကျောင်း — (dt) Phòng y tế/Trạm xá trong thiền viện
2223. ဆေးဘို — (dt) Quỹ cúng cúng thuốc men
2224. အာစရိယဆရာ — (dt) Thầy Y chỉ, Thầy Giáo thọ (Ācariya)
2225. အန္တရာယိကဓမ္မ — (dt) Các chướng ngại pháp (Khi thọgiới)
2226. သမဏစာရိတ္တ — (dt) Hạnh kiểm Sa-môn
2227. သမဏသရူပ — (dt) Tướng trạng Tăng sĩ
2228. ဣန္ဒြေ — (dt) Lục căn, Sự thọhộ căn (Indriya)
2229. ဣန္ဒြေစောင့် — (đt) Thường thọhộ lục căn
2230. ကင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိ — (dt) Đoạn nghi thanh tịnh
2231. မဂ္ဂါမဂ္ဂဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ — (dt) Đạo phi đạo trí kiến thanh tịnh
2232. ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ — (dt) Tiến hành trí kiến thanh tịnh
2233. ဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ — (dt) Trí kiến thanh tịnh
2234. ဝိသုဒ္ဓိ၇ပါး — (dt) Thất Thanh Tịnh (7 bước thanh tịnh)
2235. ကျေးဇူးတော်ရှင် — (dt) Âm đức Bổn sư, Ơn thầy tổ
2236. သာသနာပြု — (đt) Hoằng pháp, Làm công việc Phật sự
2237. ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့ — (dt) Ban công quả tu viện
2238. သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ — (dt) Ban Quản Tăng, Giáo hội Phật giáo
2239. နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက — (dt) Ban Đại Tăng Trưởng Toàn Quốc Myanmar
2240. အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက — (dt) Tước hiệu Nguyện Hoằng Pháp Cao Cấp
2241. စာမေးပွဲဌာန — (dt) Hội đồng thi Phật học
2242. ဘိက္ခုနီ — (dt) Tỷ-khưu-ni
2243. သာမဏေရီ — (dt) Sa-di-ni
2244. ဥပါသကာ — (dt) Cận sự nam (Upāsaka)
2245. ဥပါသိကာ — (dt) Cận sự nữ (Upāsikā)
2246. ဝါကျဝါထွက် — (dt) Tuổi hạ, Số hạ an cư
▪ Nghi lễ, Cúng dường & Tín ngưỡng

2247. ရှိခိုး — (đt) đảnh lễ · bái lạy
2248. မေတ္တာ — (dt) tâm từ · lòng từ bi
2249. ကရုဏာ — (dt) Tâm bi, Lòng thương xót
2250. ကမ္မဋ္ဌာန်း — (dt) Đề mục thiền, Thiền định
2251. အလှူရှင် — (dt) thí chủ · nhà tài trợ
2252. ရှင်ပြုပွဲ — (dt) Lễ xuất gia Sa-di
2253. ကထိန် — (dt) lễ dâng y kaṭhina
2254. ရေစက်သွန်း — (đt) Lễ rưới nước hồi hướng
2255. မျှဝေ — (đt) chia sẻ · hồi hướng phước
2256. သာဓု — (th) lành thay · tốt lành
2257. ဗုဒ္ဓနေ့ — (dt) Ngày Đại lễ Phật đản
2258. ဝါဆို — (dt) Mùa An cư lập hạ
2259. ဝါခေါင် — (dt) tháng giữa mùa an cư
2260. ဝါကျွတ် — (dt) Lễ Mãn hạ, Lễ Tự tứ
2261. ဗောဓိပင် — (dt) Cây Bồ-đề
2262. ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် — (dt) Tượng Phật
2263. ဓာတ်တော် — (dt) Xá-lợi
2264. ဉာဏ်တော် — (dt) Chiều cao tượng Phật, Trí tuệ Phật
2265. စင်းပန်း — (dt) Hoa cúng Phật
2266. ဆီမီး — (dt) Đèn cầy, Đèn dầu cúng Phật
2267. ရေချမ်း — (dt) nước cúng phật · nước mát
2268. နံ့သာ — (dt) Hương trầm, Nước thơm cúng Phật
2269. ဇလုံ — (dt) Chậu rưới nước, Bát cúng
2270. ကြေးစည် — (dt) Chuông đồng hình tam giác
2271. ခေါင်းလောင်း — (dt) chuông chùa
2272. အနုမောဒနာ — (dt) tùy hỷ · pháp thoại ngắn
2273. သာဓုခေါ် — (đt) xướng lời lành thay
2274. ဝေယျာဝစ္စ — (dt) phụng sự · công quả
2275. ကျောင်းတိုက် — (dt) Khuôn viên tu viện
2276. ဇရက် — (dt) Nhà nghỉ chân cúng xá
2277. သိမ်တော် — (dt) Điện Giới trường
2278. ဂန္ဓကုဋိ — (dt) Hương thất của Phật
2279. ဦးချ — (đt) Quỳ lạy, Đảnh lễ
2280. လက်အုပ်ချီ — (đt) Chắp tay khấn nguyện
2281. အဓိဋ္ဌာန် — (dt) phát nguyện · chánh nguyện
2282. အဓိဋ္ဌာန်ဝင် — (đt) nhập khóa nguyện
2283. ဗြဟ္မစရိယ — (dt) Phạm hạnh, Tu tập thanh tịnh
2284. ဓမ္မစကြာ — (dt) Kinh Chuyển Pháp Luân
2285. အနတ္တလက္ခဏသုတ် — (dt) kinh vô ngã tướng
2286. အာဒိတ္တပရိယာယသုတ် — (dt) kinh lửa cháy · kinh tất cả đều bốc cháy
2287. ဓမ္မပဒ — (dt) Kinh Pháp Cú
2288. ဇာတ်တော် — (dt) Bổn Sanh, Chuyện Tiền Thân Phật
2289. ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ် — (dt) 550 Chuyện Tiền Thân
2290. ဝေဿန္တရာဇာတ် — (dt) Bổn Sanh Vessantara
2291. စိုရ်ကျောင်း — (dt) Ngôi chùa trung tâm
2292. တောင်စန်းကျောင်း — (dt) Tu viện vùng núi
2293. တောရကျောင်း — (dt) Tu viện trong rừng, Lâm tuyền
2294. သာဓုသုံးကြိမ် — (th) Xướng Thán phục 3 lần
2295. ပစ္စည်းလေးပါး — (dt) Tứ sự cúng dường
2296. စီဝရ — (dt) Y phục (Tứ sự)
2297. ပိဏ္ဍပါတ — (dt) Thực phẩm đặt bát (Tứ sự)
2298. သေနာသန — (dt) Sàng tọa, Chỗ ở (Tứ sự)
2299. ဂိလာနပစ္စယ — (dt) thuốc men · dược phẩm (tứ sự)
2300. ပရိက္ခရာ — (dt) vật dụng tăng sĩ · tám món vật dụng; bát phong vật
2301. အပ်နှံ — (đt) Cung kính dâng cúng
2302. ဘုန်းကြီး — (dt) nhà sư, sư thầy
2303. သဒ္ဓါတရား — (dt) lòng tin tín ngưỡng
2304. ဆွမ်းလောင်း — (đt) dâng cơm cho sư thầy
2305. ပုတီးစိပ် — (đt) niệm tràng hạt
2306. မီးထွန်း — (đt) thắp đèn, thắp nến
2307. အမွှေးတိုင် — (dt) cây nhang, hương
2308. နတ်နန်း — (dt) miếu thờ thần
2309. နတ်ကတော် — (dt) đồng nữ, bóng rỗi
2310. ယုံကြည်မှု — (dt) tín ngưỡng, niềm tin
2311. စာရိတ္တ — (dt) đạo đức, nhân cách
2312. မေတ္တာပို့ — (đt) rải lòng thương yêu
2313. အမျှဝေ — (đt) chia sẻ phước báu
2314. အဓိဋ္ဌာန်အောင် — (đt) Hoàn thành khóa nguyện
2315. ပရိတ် — (dt) Kinh Bảo Vệ, Kinh Paritta
2316. ပရိတ်ရေ — (dt) Nước chú nguyện / Nước An lành
2317. ပရိတ်ခြည် — (dt) Chỉ chú nguyện / Chỉ an lành
2318. အနုမောဒနာပြု — (đt) Tán thán, Hoan hỷ chia sẻ phước
2319. ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပါစေ — (ph) Chúc thân khỏe tâm an!
2320. နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါစေ — (ph) Chúc sớm chứng đạt Niết Bàn!
2321. သဗ္ဗေသတ္တာ — (dt) Nguyện cho tất cả chúng sinh
2322. သာဓု...သာဓု...သာဓု... — (ph) Sadhu! Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Hoan hỷ!)
2323. သုခိတာဟောန္တု — (dt) Bằng sự an lành này
2324. သုခီအတ္တာနံပရိဟရန္တု — (dt) Nguyện giữ mình an lạc
2325. အနီဃာဟောန္တု — (dt) Nguyện không có khổ đau
2326. အဗျာပဇ္ဇာဟောန္တု — (dt) Nguyện không có hận thù
2327. ဧတေနသစ္စဝေဇ္ဇေန — (dt) Nhờ lời chân thật này
▪ Thiền định, Thiền Quán & Niệm xứ

2328. ပလ္လင် — (dt) pháp tòa · tòa sen; bồ-đoàn
2329. စင်္ကြံ — (dt) đường kinh hành
2330. စင်္ကြံလျှောက် — (đt) đi kinh hành · thiền đi
2331. အာနာပါန — (dt) thiền hơi thở
2332. သတိ — (dt) Chánh niệm, Sự ghi nhớ
2333. သမာဓိ — (dt) thiền định · định lực
2334. ပညာ — (dt) trí tuệ · tuệ
2335. သဒ္ဓါ — (dt) lòng tin · đức tin
2336. ဝီရိယ — (dt) Tinh tấn, Cần cẩn
2337. သီလဝိသုဒ္ဓိ — (dt) Giới thanh tịnh
2338. စိတ္တဝိသုဒ္ဓိ — (dt) tâm thanh tịnh
2339. ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ — (dt) Kiến thanh tịnh
2340. အနိစ္စသညာ — (dt) Quán tưởng vô thường
2341. ဒုက္ခသညာ — (dt) Quán tưởng khổ
2342. အနတ္တသညာ — (dt) Quán tưởng vô ngã
2343. အသုဘ — (dt) Quán thân bất tịnh
2344. မရဏဿတိ — (dt) niệm sự chết · maraṇassati
2345. ကာယဂတာသတိ — (dt) niệm thân · kāyagatāsati
2346. မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် — (dt) Kinh Đại Nệm Xứ
2347. ကာယာနုပဿနာ — (dt) quán thân · niệm thân trên thân
2348. ဝေဒနာနုပဿနာ — (dt) quán thọ · niệm thọ trên thọ
2349. စိတ္တာနုပဿနာ — (dt) quán tâm · niệm tâm trên tâm
2350. ဓမ္မာနုပဿနာ — (dt) quán pháp · niệm pháp trên pháp
2351. ဉာဏ် — (dt) trí tuệ · tuệ giác; sự hiểu biết
2352. ဝိပဿနာဉာဏ် — (dt) tuệ minh sát · vipassanā-ñāṇa
2353. မဂ်ဉာဏ် — (dt) đạo tuệ · magga-ñāṇa
2354. ဖိုလ်ဉာဏ် — (dt) quả tuệ · phala-ñāṇa
2355. ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် — (dt) Tỉnh giác trí
2356. ရှုမှတ် — (đt) Quan sát, Ghi nhận (Tâm/Thân)
2357. အာရုံ — (dt) Đề mục, Cảnh trí, Đối tượng quan sát (Ārammaṇa)
2358. ထိသိ — (đt) Xúc và Chánh niệm, sự hay biết khi xúc chạm
2359. ဖဿ — (dt) Xúc, sự tiếp xúc (Phassa)
2360. ဝေဒနာ — (dt) Thọ, Cảm thọ (Vedanā)
2361. သညာ — (dt) Tưởng, Nhận thức (Saññā)
2362. သင်္ခါရ — (dt) Hành, Tâm hành (Saṅkhāra)
2363. ဝိညာဏ် — (dt) Thức, Sự nhận biết (Viññāṇa)
2364. ရုပ် — (dt) Sắc, Thân thể, Vật chất (Rūpa)
2365. နာမ် — (dt) Danh, Tâm thức (Nāma)
2366. နာမ်ရုပ် — (dt) Danh Sắc (Nāmarūpa)
2367. သတိပဋ္ဌာန် — (dt) Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna)
2368. သမထ — (dt) Thiền Định, Địch tâm (Samatha)
2369. ဈာန် — (dt) Thiền Định, Tầng Thiền (Jhāna)
2370. ကံအကျိုး — (dt) Quả của Nghiệp (Kamma-phala)
2371. စိတ္တဇ — (dt) Do Tâm sinh
2372. ဥတုဇ — (dt) Do Thời tiết/Nhiệt độ sinh
2373. အာဟာရဇ — (dt) Do Dinh dưỡng/Thức ăn sinh
2374. ကမ္မဇ — (dt) Do Nghiệp sinh
2375. ထိုင်တရား — (dt) Thiền tọa, Ngồi thiền
2376. နိမိတ် — (dt) Biểu hiện, Tướng trạng thiền định (Nimitta)
2377. ဥပစာရသမာဓိ — (dt) Cận Đẩu Định (Upacāra-samādhi)
2378. အာပဏ္ဏကသမာဓိ — (dt) An Chỉ Định (Appanā-samādhi)
2379. ကသိုဏ်း — (dt) Đề mục Thiền Khái niệm (Kasiṇa)
2380. မေတ္တာဘာဝနာ — (dt) Thiền Quán Tâm Từ (Mettā-bhāvanā)
2381. အသုဘဘာဝနာ — (dt) Thiền Quán Bất Tịnh (Asubha-bhāvanā)
2382. ဘာဝနာပွား — (đt) Hành thiền, Thực hành Tiến tu
2383. ဉာဏ်စဉ် — (dt) Tiến trình các tầng Tuệ
2384. ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် — (dt) Tuệ Sanh Diệt (Udayabbaya-ñāṇa)
2385. ဘင်္ဂဉာဏ် — (dt) Tuệ Diệt (Bhaṅga-ñāṇa)
2386. သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ် — (dt) Tuệ Hành xả (Saṅkhārupekkhā-ñāṇa)
2387. အနုလောမဉာဏ် — (dt) Tuệ Thuận thọ(Anuloma-ñāṇa)
2388. ဂေါတြဘူဉာဏ် — (dt) Tuệ Chuyển tộc (Gotrabhū-ñāṇa)
2389. သောတာပတ္တိမဂ် — (dt) Tuệ Đạo Tu-đà-hoàn (Sotāpatti-magga)
2390. သောတာပတ္တိဖိုလ် — (dt) Tuệ Quả Tu-đà-hoàn
2391. သကဒါဂါမိ — (dt) Tư-đà-hàm (Nhất lai)
2392. အနာဂါမိ — (dt) A-na-hàm (Bất lai)
2393. အရဟတ္တဖိုလ် — (dt) A-la-hán Quả
2394. ဝိပဿနာဓူရ — (dt) Pháp hành Thiền tu tập (Vipassanā-dhura)
2395. အတ္တကိလမထ — (dt) Khổ hạnh ép xác
2396. ကာမသုခလ္လိက — (dt) Dục lạc buông thả
2397. တရားစစ် — (đt) Trình pháp, Kiểm tra sự tiến bộ thiền
2398. တရားမှတ် — (đt) Ghi nhận đề mục thiền
2399. ခဏိကသမာဓိ — (dt) Sát na Định
2400. Yogī/ယောဂီ — (dt) thiền sinh, hành giả
▪ Từ tượng thanh, trạng từ & khái niệm trừu tượng

2401. အကျိုး — (dt) kết quả, lợi ích
2402. အကြောင်းအရာ — (dt) chủ đề, nội dung
2403. အသေးစိတ် — (tt) chi tiết, tỉ mỉ
2404. အကြမ်းဖျင်း — (trt) sơ lược, đại quát
2405. အတိုချုပ် — (dt) tóm tắt
2406. အပြည့်အဝ — (trt) đầy đủ, trọn vẹn
2407. တစ်ဝက် — (dt) một nửa
2408. အစိတ်အပိုင်း — (dt) bộ phận, phần
2409. အစုလိုက် — (trt) hàng loạt, theo nhóm
2410. တစ်ဦးချင်း — (trt) từng cá nhân
2411. အကြမ်းအားဖြင့် — (trt) đại khái · ước chừng; nhìn chung
2412. အမှန်တကယ် — (trt) thực sự, quả thực
2413. တန်ဖိုး — (dt) giá trị
2414. တန်ဖိုးရှိ — (tt) có giá trị, quý giá
2415. တန်ဖိုးမဲ့ — (tt) vô giá trị, không đáng giá
2416. အဖိုးတန် — (tt) đắt giá, quý báu
2417. အသုံးဝင် — (tt) hữu ích, có dụng
2418. အသုံးမကျ — (tt) vô dụng, không xài được
2419. အန္တရာယ် — (dt) sự nguy hiểm
2420. ဘေးကင်း — (tt) an toàn
2421. စိတ်ချရ — (tt) đáng tin cậy
2422. မသင်္ကာ — (tt) đáng nghi, khả nghi
2423. ဆန်းကြယ် — (tt) kỳ lạ, bí ẩn
2424. ရိုးရိုး — (tt) bình thường, đơn giản
2425. လွယ်ကူ — (tt) dễ dàng
2426. ခက်ခဲ — (tt) khó khăn
2427. ဖြစ်နိုင် — (đt) có thể xảy ra
2428. မဖြစ်နိုင် — (đt) không thể nào
2429. မသေချာ — (tt) không chắc chắn
2430. လိုအပ်ချက် — (dt) yêu cầu, nhu cầu
2431. ဖြည့်ဆည်း — (đt) đáp ứng, hoàn thành
2432. ကမ်းလှမ်း — (đt) đề nghị, chào giá
2433. တိုက်တွန်း — (đt) kêu gọi, khuyến khích
2434. နှိုးဆော် — (đt) nhắc nhở, thức tỉnh
2435. ခွင့်ပြု — (đt) cho phép
2436. ထိန်းချုပ် — (đt) kiểm soát, khống chế
2437. ညှိနှိုင်း — (đt) thương lượng, đàm phán
2438. ပူးပေါင်း — (đt) hợp tác, phối hợp
2439. ပါဝင် — (đt) tham gia, bao gồm
2440. စွန့်စား — (đt) mạo hiểm
2441. ရင်ဆိုင် — (đt) đối mặt, đương đầu
2442. ရှောင်ရှား — (đt) tránh né
2443. ဖုံးကွယ် — (đt) che giấu, giấu giếm
2444. ထုတ်ဖော် — (đt) bộc lộ, tiết lộ
2445. ဖိအား — (dt) áp lực
2446. တင်းမာ — (tt) căng thẳng
2447. ပြေလည် — (tt) êm đẹp, hòa giải
2448. မလွဲမသွေ — (trt) chắc chắn, không thể tránh
2449. မတော်တဆ — (trt) tình cờ, tai nạn
2450. တမင်တကာ — (trt) cố tình, cố ý
2451. မထင်မှတ်ဘဲ — (trt) bất ngờ, không ngờ tới
2452. ချက်ချင်း — (trt) ngay lập tức
2453. အလျင်အမြန် — (trt) nhanh chóng, khẩn trương
2454. ခေတ္တ — (trt) tạm thời, một chút
2455. တစ်ခါတစ်ရံ — (trt) đôi khi, thỉnh thoảng
2456. ရှားရှားပါးပါး — (trt) hiếm khi
2457. ဘယ်တော့မှ — (trt) không bao giờ
2458. ရှေးအချိန် — (dt) thời cổ đại, ngày xưa
2459. ယခုခေတ် — (dt) thời nay, hiện đại
2460. ကမ္ဘာ — (dt) thế giới, trái đất
2461. စကြာဝဠာ — (dt) vũ trụ
2462. လရောင် — (dt) ánh trăng
2463. အရိပ် — (dt) bóng râm, cái bóng
2464. အလင်း — (dt) ánh sáng
2465. အမှောင် — (dt) bóng tối
2466. လေထု — (dt) khí quyển, bầu không khí
2467. အောက်ဆီဂျင် — (dt) khí oxy
▪ Giáo lý, Kinh điển & Bát Chánh Đạo

2468. ဘာဝနာ — (dt) tu tập · phát triển tâm
2469. တရားနာ — (đt) nghe pháp · thính pháp
2470. အနိစ္စ — (tt) vô thường
2471. ဒုက္ခ — (dt) khổ · khổ đau
2472. အနတ္တ — (tt) vô ngã
2473. ပရိယတ် — (dt) Pháp học, Kinh điển
2474. ပဋိပတ် — (dt) Pháp hành, Tu tập
2475. ပိဋကတ် — (dt) Tam tạng Kinh điển
2476. သုတ် — (dt) kinh tạng ; đt (nghĩa 2): lau chùi
2477. အဘိဓမ္မာ — (dt) luận tạng · vi diệu pháp
2478. ပါဠိ — (dt) tiếng pāḷi
2479. ပါဠိတော် — (dt) Chánh tạng Pali
2480. အဋ္ဌကထာ — (dt) chú giải
2481. ဋီကာ — (dt) phụ chú giải
2482. ဂါထာ — (dt) Bài kệ, Đoạn tụng
2483. သုတ်ပရိတ် — (dt) Kinh Bạt tụng, Kinh hộ trì
2484. ပရိတ်ရွတ် — (đt) tụng kinh cầu an · tụng kinh bảo vệ
2485. မီးထွန်းပွဲ — (dt) Lễ hội dâng đèn
2486. သမ္မာဒိဋ္ဌိ — (dt) Chánh kiến
2487. သမ္မာသင်္ကပ္ပ — (dt) Chánh tư duy
2488. သမ္မာဝါစာ — (dt) Chánh ngữ
2489. သမ္မာကမ္မန္တ — (dt) Chánh nghiệp
2490. သမ္မာအာဇီဝ — (dt) Chánh mạng
2491. သမ္မာဝါယာမ — (dt) Chánh tinh tấn
2492. သမ္မာသတိ — (dt) Chánh niệm
2493. သမ္မာသမာဓိ — (dt) Chánh định
2494. သစ္စာ — (dt) chân lý · đế
2495. အရိယသစ္စာ — (dt) Tứ Diệu Đế
2496. ဒုက္ခသစ္စာ — (dt) Khổ đế
2497. သမုဒယသစ္စာ — (dt) Tập đế
2498. နိရောဓသစ္စာ — (dt) Diệt đế
2499. မဂ္ဂသစ္စာ — (dt) Đạo đế
2500. မေတ္တာသုတ် — (dt) Kinh Từ Bi
2501. မင်္ဂလသုတ် — (dt) kinh điềm lành
2502. ရတနသုတ် — (dt) kinh châu báu
2503. ခန္ဓသုတ် — (dt) Kinh Ngũ Uẩn, Kinh Nhớ Ơn
2504. မိုရ်သုတ် — (dt) Kinh Công Ma-ha
2505. ဓဇဂ္ဂသုတ် — (dt) Kinh Lá Cờ
2506. အာဋာနာဋိယသုတ် — (dt) Kinh Hộ Trì Á-đáp-na
2507. အင်္ဂုလိမာလသုတ် — (dt) Kinh Ước Nguyện Nhành Cây
2508. ခန္တီ — (dt) Nhẫn nại, Nhẫn nhục
2509. အဝိဟိံသာ — (dt) Vô hại, Không hại chúng sinh
2510. သစ္စာစကား — (dt) Lời nói chân thật
2511. ဥပေက္ခာ — (dt) Tâm xả, Sự bình thản
2512. အပ္ပမညိယ — (dt) Tứ vô lượng tâm
2513. ထေရဝါဒ — (dt) Phật giáo Nguyên thủy, Thượng tọa bộ
2514. မဟာယာန — (dt) Phật giáo Đại thừa
2515. သရဏဂုံသုံးပါး — (dt) Tam Quy Y
2516. ပရိယတ္တိ — (dt) Pháp học (Pariyatti)
2517. ပဋိပတ္တိ — (dt) Pháp hành (Paṭipatti)
2518. ပဋိဝေဓ — (dt) Pháp thành, Chứng ngộ (Paṭivedha)
2519. သုတ္တန် — (dt) Kinh tạng (Sutta)
2520. အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ္ဂ — (dt) Bát Chánh Đạo
2521. နိဗ္ဗာန်ထုတ် — (đt) Giải thoát hoàn toàn, Đạt Niết Bàn
2522. အနိစ္စာဝတသင်္ခါရာ — (ph) Các hành là vô thường (Kinh tụng quán)
2523. ဓမ္မစက် — (dt) Chuyển Pháp Luân
2524. ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် — (dt) Kinh Chuyển Pháp Luân
2525. မဟာသမယသုတ် — (dt) Kinh Đại Hội
2526. မေတ္တသုတ် — (dt) Kinh Từ Bi (Mettā Sutta)
2527. ဓမ္မသဝန — (dt) Sự nghe Pháp
2528. ဓမ္မသာကစ္ဆာ — (dt) Sự đàm đạo Phật pháp
2529. ဂန္ထဓူရ — (dt) Pháp học Pháp pháp (Ganthadhura)
2530. မဇ္ဈိမပဋိပဒါ — (dt) Trung Đạo
2531. ပဋိပဒါ — (dt) Đạo lộ, Hành trì
2532. သစ္စာလေးပါး — (dt) Tứ Diệu Đế
2533. တရားဆွေးနွေး — (đt) Thảo luận, Trảo đổi Pháp
▪ Động từ mở rộng (thông dụng)

2534. ပြုံး — (đt) mỉm cười
2535. ရယ် — (đt) cười (thành tiếng)
2536. ငို — (đt) khóc
2537. အော် — (đt) la hét · gọi to
2538. ခေါ် — (đt) gọi
2539. လိုက် — (đt) đi theo
2540. ပုန်း — (đt) trốn, ẩn nấp
2541. ရှောင် — (đt) né tránh
2542. ရိုက် — (đt) đánh · đập
2543. ကိုက် — (đt) cắn
2544. ဆွဲ — (đt) kéo
2545. တွန်း — (đt) đẩy
2546. ပစ် — (đt) ném · quăng
2547. ဖမ်း — (đt) bắt lấy · bắt giữ
2548. ခုန် — (đt) nhảy · nhảy lên
2549. ပျံ — (đt) bay
2550. ကူး — (đt) bơi, đi qua
2551. တက် — (đt) leo lên, đi lên
2552. ဆင်း — (đt) đi xuống · xuống xe
2553. ကျော် — (đt) vượt qua
2554. ပေါက် — (đt) vỡ, thủng
2555. ကျိုး — (đt) gãy
2556. ဖြတ် — (đt) cắt
2557. ဆက် — (đt) nối tiếp, kết nối
2558. ကပ် — (đt) dán, gắn vào
2559. ခွာ — (đt) lột, bóc ra
2560. တူး — (đt) đào
2561. စိုက် — (đt) trồng (cây)
2562. ရိတ် — (đt) gặt, cạo
2563. ဆောက် — (đt) xây dựng
2564. ဖျက် — (đt) phá hủy
2565. ပြင် — (đt) sửa chữa, chuẩn bị
2566. နမ်း — (đt) hôn, ngửi
2567. ဖက် — (đt) ôm
2568. တွေး — (đt) suy nghĩ
2569. ဆုံးဖြတ် — (đt) quyết định
2570. ရွေး — (đt) chọn lựa
2571. ယှဉ် — (đt) so sánh
2572. စမ်း — (đt) thử, kiểm tra
2573. လေ့ကျင့် — (đt) luyện tập
2574. အောင် — (đt) thi đậu, thành công
2575. ကျရှုံး — (đt) thất bại
2576. ရှုံး — (đt) thua
2577. ခွင့်လွှတ် — (đt) tha thứ
2578. ကတိပေး — (đt) hứa
2579. ဆုတောင်း — (đt) cầu nguyện · nguyện ước
2580. ယုံကြည် — (đt) tin tưởng
2581. လိမ် — (đt) nói dối
2582. ခိုး — (đt) ăn trộm
2583. လု — (đt) cướp, giật
2584. ဖွက် — (đt) giấu diếm
2585. သတိရ — (đt) nhớ (ai đó)
2586. ဖိတ် — (đt) mời · đổ ra ngoài
2587. ကြိုဆို — (đt) chào đón
2588. ပို့ — (đt) gửi, đưa đi
2589. သယ် — (đt) mang · vác
2590. မ — (đt) nâng lên · nhấc lên
2591. ပြောင်း — (đt) thay đổi, dời đi
2592. လဲလှယ် — (đt) trao đổi
2593. ငှား — (đt) mượn, thuê
2594. အပ် — (đt) giao phó, gửi gắm
2595. သတ် — (đt) giết
2596. မွေး — (đt) sinh đẻ · chăn nuôi
2597. ကွယ်လွန် — (đt) qua đời
▪ trợ đt

2598. ကုန်စင် — (trợ đt)  hoàn toàn
2599. ဝုန်းခနဲ — (trợ đt)  náo động
2600. သွက်သွက် — (trợ đt)  vội vàng
2601. အခန့်သင့် — (trợ đt)  may mắn
2602. တန်းလန်း — (trợ đt)  nửa đường
2603. ပြိုင်တူ — (trợ đt)  đồng thời
2604. ဖြစ်ကတတ်ဆန်း — (trợ đt)  ẩu tả
2605. အကြီးအကျယ် — (trợ đt)  lớn lao
2606. တစ်ညီတည်း — (trợ đt)  nhất quán
2607. တရိပ်ရိပ် — (trợ đt)  chậm chậm
2608. လက်တွေ့ကျကျ — (trợ đt)  thực tế
2609. အပြန်အလှန် — (trợ đt)  hỗ tương
2610. စဉ်ဆက်မပြတ် — (trợ đt)  liên tục
2611. တပ်အပ်သေချာ — (trợ đt)  rạch ròi
2612. မသိုးမသန့် — (trợ đt)  băn khoăn
2613. လျော်ညီစွာ — (trợ đt)  đúng theo
2614. အပြီးအပိုင် — (trợ đt)  dứt điểm
2615. အလိုအရ — (trợ đt) ဝိဘတ် theo như
2616. ကုဋေ — (trợ đt) số đếm mười triệu
2617. ဒသမ — (trợ đt) số thọtự thọmười
2618. နဝမ — (trợ đt) số thọtự thọchín
2619. လိုလိုလားလား — (trợ đt)  sẵn lòng
2620. ကြိတ်မှိတ် — (trợ đt)  khiên cưỡng
2621. စတုတ္ထ — (trợ đt) số thọtự thọtư
2622. ဆဋ္ဌမ — (trợ đt) số thọtự thọsáu
2623. ပဉ္စမ — (trợ đt) số thọtự thọnăm
2624. ရံဖန်ရံခါ — (trợ đt)  thỉnh thoảng
2625. ဟန်ချက်ညီညီ — (trợ đt)  nhịp nhàng
2626. အဋ္ဌမ — (trợ đt) số thọtự thọtám
2627. အမှတ်တမဲ့ — (trợ đt)  tình tình cờ
2628. အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ — (trợ đt)  vô tâm
2629. တိတ်တိတ်ပုန်း — (trợ đt)  giấu diếm
2630. ဖျက်လိုဖျက်ဆီး — (trợ đt)  phá hoại
2631. ရေလာမြောင်းပေး — (trợ đt)  mở đường
2632. ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ် — (trợ đt)  đạm bạc
2633. အထိုက်အလျောက် — (trợ đt)  tương xứng
2634. မဆိုင်းမတွ — (trợ đt)  không chậm trễ
2635. ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် — (trợ đt)  tới lui
2636. ဒါ့ပြင် — (trợ đt) သမ္ဗန္ဓ thêm vào đó
2637. ပျော်ပျော်ပါးပါး — (trợ đt)  hưởng thụ
2638. ထိုက်သင့်သလောက် — (trợ đt)  mức phù hợp
2639. မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ — (trợ đt)  chắc chắn
2640. လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ — (trợ đt)  hết lòng
2641. အသက်ထက်ဆုံး — (trợ đt)  cho đến cuối đời
2642. ချွဲချွဲပျစ်ပျစ် — (trợ đt)  nói ngọt xớt
2643. ထားပါတော့ — (trợ đt) အသုံးအနှုန်း thôi kệ
2644. နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် — (trợ đt)  chìm sâu
2645. ဆိုပါစို့ — (trợ đt) အသုံးအနှုန်း giả sử là
2646. ဒါကြောင့်မို့ — (trợ đt) သမ္ဗန္ဓ chính vì thế
2647. နေစမ်းပါဦး — (trợ đt) အသုံးအနှုန်း xin hãy đợi đã
2648. လိုအပ်နေသေးတာ — (trợ đt) အသုံးအနှုန်း vẫn còn thiếu sót
2649. မပြုပြင်တဲ့အပြင် — (trợ đt) အသုံးအနှုန်း ngoài việc không sửa
▪ Tâm lý, hành vi & tư duy nâng cao

2650. စိတ်ဓာတ် — (dt) tinh thần, tâm trí
2651. စိတ်ကူး — (dt) ý tưởng, suy nghĩ
2652. စိတ်ကူးယဉ် — (đt) mơ mộng, tưởng tượng
2653. သံသယ — (dt) sự nghi ngờ
2654. စိုးရိမ် — (đt) lo lắng, e sợ
2655. ကြောက်ရွံ့ — (đt) sợ hãi
2656. ထိတ်လန့် — (đt) hoảng sợ, giật mình
2657. အံ့ဩ — (đt) ngạc nhiên · kinh ngạc
2658. ဝမ်းသာ — (tt) vui mừng · hớn hở
2659. မနာလို — (tt) ghen tị 
2660. မုန်းတီး — (đt) ghét bỏ, căm hận
2661. ချစ်ခင် — (đt) yêu thương, yêu quý
2662. လွမ်းဆွတ် — (đt) nhớ nhung
2663. သနား — (đt) thương xót
2664. အားကျ — (đt) ngưỡng mộ
2665. အားနာ — (đt) e ngại, nể cản
2666. အားကိုး — (đt) trông cậy 
2667. စိတ်ပျက် — (tt) thất vọng 
2668. စိတ်အေး — (tt) yên tâm 
2669. စိတ်ရှုပ် — (đt) phiền lòng, rối rắm
2670. စိတ်မကောင်း — (đt) buồn lòng, thấy tiếc
2671. စိတ်ကျေနပ် — (tt) hài lòng 
2672. စိတ်ဝင်စား — (đt) quan tâm, hứng thú
2673. စိတ်ပါ — (đt) hăng hái, có tâm trí
2674. စိတ်မပါ — (đt) không hào hứng, uể oải
2675. စိတ်ပင်ပန်း — (đt) mệt mỏi tinh thần
2676. စိတ်ပြေ — (đt) nguôi ngoai, giải tỏa
2677. သတိထား — (đt) chú ý 
2678. သတိမေ့ — (đt) quên mất, đãng trí
2679. မှတ်မိ — (đt) ghi nhớ, nhận ra
2680. မေ့လျော့ — (đt) lơ đễnh, bỏ quên
2681. နားမလည် — (đt) không hiểu
2682. အဓိပ္ပါယ်ဖော် — (đt) giải thích ý nghĩa
2683. တွေးတော — (đt) suy nghĩ, ngẫm nghĩ
2684. စဉ်းစား — (đt) cân nhắc, suy tính
2685. ရွေးချယ် — (đt) lựa chọn
2686. ပြောင်းလဲ — (đt) thay đổi
2687. အောင်မြင် — (đt) thành công
2688. ပျင်းရိ — (tt) lười biếng
2689. ဝိရိယရှိ — (tt) cần cù, siêng năng
2690. တက်ကြွ — (tt) năng động, tích cực
2691. မြန်ဆန် — (tt) nhanh chóng
2692. နှေးကွေး — (tt) chậm chạp
2693. မှားယွင်း — (tt) sai lầm, sai lệch
2694. မှန်ကန် — (tt) đúng đắn, chuẩn xác
2695. ပြည့်စုံ — (tt) đầy đủ, hoàn hảo
2696. လိုအပ် — (đt) cần thiết, thiếu sót
2697. အလိုအလျောက် — (trt) tự động
2698. ကိုယ်တိုင် — (đt) đích thân, tự tay
2699. သီးသန့် — (tt) riêng biệt 
2700. အထူး — (tt) đặc biệt
▪ Nghiệp, Luân hồi & Tam giới

2701. ဒါန — (dt) Bố thí, Cúng sàng
2702. သံသရာ — (dt) luân hồi · vòng sinh tử
2703. ဦးဇင်း — (dt) sư thầy · tỷ-kheo trẻ
2704. ကပ်ပိယ — (dt) Người hộ Tăng
2705. အလှူ — (dt) lễ cúng dường · việc bố thí
2706. မဂ် — (dt) Thánh đạo
2707. ဖိုလ် — (dt) Thánh quả
2708. ကံ၏အကျိုး — (dt) Quả của nghiệp
2709. မနသိကာရ — (dt) tác ý 
2710. ယောနိသော — (gt) Chánh tư duy, Khéo tác ý
2711. အဝိဇ္ဇာ — (dt) vô minh
2712. တဏှာ — (dt) ái dục · lòng khao khát
2713. ဥပါဒါန် — (dt) chấp thọ· sự bám chấp
2714. နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း — (dt) đường đến niết-bàn
2715. အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ် — (dt) Bát Chánh Đạo
2716. သံဃဒါန — (dt) Cúng dường Tăng đoàn (Saṅghadāna)
2717. ပုဂ္ဂလိကဒါန — (dt) Cúng dường riêng cá nhân
2718. စာဂ — (dt) Sự xả tài, Rộng lượng (Cāga)
2719. ဓမ္မဒါန — (dt) pháp thí · bố thí pháp
2720. အာမိသဒါန — (dt) Thí Tài (Tài thí - Vật chất)
2721. အဘယဒါန — (dt) Thí Vô Úy (Giúp hết sợ hãi)
2722. ပုည — (dt) Phước báu, Công đức (Puñña)
2723. ပါပ — (dt) Tội lỗi, Độc hại (Pāpa)
2724. ကုသိုလ်ပြု — (đt) Làm việc phước/thiện
2725. အကုသိုလ်ပယ် — (đt) Đoạn trừ việc bất thiện
2726. ကိလေသာ — (dt) Phiền não (Kilesa)
2727. ကိလေသာငြိမ်း — (đt) Dập tắt phiền não
2728. အာသဝေါ — (dt) Lậu hoặc (Āsava)
2729. အနုသယ — (dt) Tùy miên, Mầm mống ngủ ngầm (Anusaya)
2730. ဩဃ — (dt) Bộc lưu, Dòng xoáy (Ogha)
2731. ယောဂ — (dt) Trói buộc (Yoga)
2732. သံယောဇဉ်၁၀ပါး — (dt) Mười Thập Sử / Kiết sử
2733. ခန္ဓာဝန် — (dt) Gánh nặng Ngũ uẩn
2734. ဝဋ် — (dt) Luân hồi, Vòng lặp
2735. ဝဋ်ကြွေး — (dt) Nợ nghiệp luân hồi
2736. ဝဋ်ဒုက္ခ — (dt) Tai khổ luân hồi
2737. ဝဋ်မှလွတ် — (đt) Thoát khỏi vòng luân hồi
2738. ဥပကာရ — (dt) Sự nâng đỡ, Đóng góp, Trợ duyên
2739. ပစ္စယော — (dt) Duyên, Điều kiện
2740. ဇီဝ — (dt) Sinh mạng, Linh hồn
2741. သတ္တဝါ — (dt) Chúng sinh (Satta)
2742. ပါပကမ္မ — (dt) Tội nghiệp, Nghiệp xấu
2743. ပုညာဘိသင်္ခါရ — (dt) Phước Hành
2744. အပုညာဘိသင်္ခါရ — (dt) Phi Phước Hành
2745. အာနဉ္စာဘိသင်္ခါရ — (dt) Bất Động Hành
2746. အတ္တဟိတ — (dt) Lợi ích cho bản thân
2747. ပရဟိတ — (dt) Lợi ích cho người khác, Việc từ thiện
2748. ပရဟိတအသင်း — (dt) Hội từ thiện, Nhóm làm công quả
▪ Thiên nhiên, thời tiết & nông nghiệp

2749. တည်နေရာ — (dt) vị trí địa lý
2750. မြို့တော် — (dt) thọđô
2751. မြို့နယ် — (dt) quận, huyện
2752. ရပ်ကွက် — (dt) phường, khu phố
2753. ကျေးရွာ — (dt) làng quê, thôn xóm
2754. နယ်စပ် — (dt) biên giới
2755. ကမ်းခြေ — (dt) bờ biển · bãi biển
2756. တောင်တန်း — (dt) dãy núi
2757. လှိုဏ်ဂူ — (dt) hang động
2758. ရေတံခွန် — (dt) thác nước
2759. သဘာဝ — (dt) tự nhiên · thiên nhiên
2760. ပတ်ဝန်းကျင် — (dt) môi trường · xung quanh
2761. သစ်တော — (dt) rừng · khu rừng
2762. သစ်ရွက် — (dt) lá cây
2763. သစ်ခက် — (dt) cành cây
2764. သစ်မြစ် — (dt) rễ cây
2765. သစ်ခေါက် — (dt) vỏ cây
2766. ပန်းပွင့် — (dt) bông hoa
2767. အငုံ — (dt) nụ hoa
2768. အပွင့် — (dt) đóa hoa nở
2769. အသီး — (dt) trái cây · quả
2770. အစေ့ — (dt) hạt · hạt giống
2771. စိုက်ပျိုး — (đt) trồng trọt
2772. ရိတ်သိမ်း — (đt) thu hoạch, gặt hái
2773. လယ်ကွင်း — (dt) cánh đồng lúa
2774. ယာခင်း — (dt) nương rẫy
2775. ဥယျာဉ် — (dt) khu vườn
2776. မြေသြဇာ — (dt) phân bón
2777. ပိုးသတ်ဆေး — (dt) thuốc trừ sâu
2778. ရေမြောင်း — (dt) mương nước, mương mương
2779. ကမ်းပါး — (dt) bờ sông, bờ vực
2780. ရေစီး — (dt) dòng nước chảy
2781. ရေလှိုင်း — (dt) sóng nước
2782. ဒီရေ — (dt) thủy triều
2783. နှင်းပွင့် — (dt) bông tuyết
2784. မြူနှင်း — (dt) sương mù
2785. ဒီဂရီ — (dt) độ (nhiệt độ)
2786. သာယာ — (tt) đẹp trời, thanh bình
2787. အေးမြ — (tt) mát mẻ
2788. ပူအိုက် — (tt) nóng nực
2789. ခြောက်သွေ့ — (tt) khô ráo, khô hạn
▪ Động từ mở rộng (nâng cao)

2790. တည်ဆောက် — (đt) xây dựng · kiến thiết
2791. ထိန်းသိမ်း — (đt) giữ gìn · bảo tồn
2792. ကာကွယ် — (đt) bảo vệ, phòng ngừa
2793. တိုက်ခိုက် — (đt) tấn công
2794. စုံစမ်း — (đt) điều tra, thăm hỏi
2795. စိစစ် — (đt) kiểm tra · thẩm định
2796. တိုးတက် — (đt) phát triển · tiến bộ
2797. ဆုတ်ယုတ် — (đt) suy thoái · giảm sút
2798. တိုးချဲ့ — (đt) mở rộng
2799. ကန့်သတ် — (đt) giới hạn, hạn chế
2800. တားမြစ် — (đt) cấm đoán
2801. နှိုင်းယှဉ် — (đt) so sánh, đối chiếu
2802. အကြံပေး — (đt) tư vấn · góp ý
2803. တောင်းဆို — (đt) yêu cầu, đòi hỏi
2804. သဘောတူ — (đt) đồng ý · thống nhất
2805. ငြင်းပယ် — (đt) bác bỏ, từ chối
2806. တိုင်ကြား — (đt) tố cáo, khiếu nại
2807. ဝိဝါဒဖြစ် — (đt) tranh luận, tranh cãi
2808. စည်းရုံး — (đt) vận động, tập hợp
2809. အုပ်ချုပ် — (đt) cai trị, quản lý
2810. စီမံ — (đt) điều hành · quản lý
2811. ကြီးကြပ် — (đt) giám sát
2812. ရှင်းလင်း — (đt) giải thích, làm rõ
2813. သက်သေပြ — (đt) chứng minh
2814. စိန်ခေါ် — (đt) thách thức · khiêu chiến
2815. အားပေး — (đt) cổ vũ · động viên
2816. ခြိမ်းခြောက် — (đt) đe dọa
2817. ဖိအားပေး — (đt) gây áp lực
2818. လွတ်မြောက် — (đt) thoát khỏi, tự do
2819. စွန့်လွှတ် — (đt) từ bỏ · hy sinh
2820. ထောက်ပံ့ — (đt) tài trợ, chu cấp
2821. ပြုပြင် — (đt) chỉnh sửa, cải tạo
2822. အကဲဖြတ် — (đt) đánh giá
2823. ခန့်မှန်း — (đt) ước tính, dự đoán
2824. သတိပေး — (đt) cảnh báo
2825. တုံ့ပြန် — (đt) phản hồi, phản ứng
2826. စိစစ်ရေး — (đt) duyệt, kiểm duyệt
2827. စုဆောင်း — (đt) thu thập, sưu tầm
2828. ဖြန့်ဝေ — (đt) phân phát, phân phối
▪ Tính từ & trạng từ trừu tượng

2829. လွတ်လပ် — (tt) tự do
2830. တရားမျှတ — (tt) công bằng
2831. ညီမျှ — (tt) bình đẳng, bằng nhau
2832. ငြိမ်းချမ်း — (tt) hòa bình, yên bình
2833. ပြင်းထန် — (tt) dữ dội, mãnh liệt
2834. သိမ်မွေ့ — (tt) tinh tế, tế nhị
2835. ခိုင်မာ — (tt) vững chắc, bền vững
2836. လှုပ်ရှား — (đt) cử động · di chuyển; linh hoạt
2837. ငြိမ်ဝပ် — (tt) phẳng lặng, trật tự
2838. တိကျ — (tt) chính xác · rõ ràng
2839. မရေရာ — (tt) không rõ ràng, mơ hồ
2840. လျှို့ဝှက် — (tt) bí mật
2841. ပွင့်လင်း — (tt) cởi mở, minh bạch
2842. ရိုးရှင်း — (tt) đơn giản
2843. ရှုပ်ထွေး — (tt) phức tạp · rắc rối
2844. ခေတ်မီ — (tt) hiện đại
2845. ရှေးဟောင်း — (tt) cổ xưa · cổ kính
2846. ထာဝရ — (tt) vĩnh cửu, mãi mãi
2847. ယာယီ — (tt) tạm thời
2848. စည်းကမ်းရှိ — (tt) có kỷ luật · nề nếp
2849. တာဝန်ရှိ — (tt) có trách nhiệm
2850. သစ္စာရှိ — (tt) trung thành
2851. မတော်ဆ — (trt) vô tình
2852. လုံလောက် — (tt) đầy đủ, đáp ứng đủ
2853. ချို့တဲ့ — (tt) thiếu sót, thiếu thốn
2854. အကျိုးရှိ — (tt) có ích, có lợi
2855. အကျိုးမဲ့ — (tt) vô ích
2856. သင့်တော် — (tt) thích hợp, phù hợp
2857. မသင့်တော် — (tt) không phù hợp
2858. တရားဝင် — (tt) hợp pháp, chính thức
2859. မတရား — (tt) bất công
2860. အံ့သြစရာ — (tt) đáng kinh ngạc
2861. စိတ်ပျက်စရာ — (tt) thất vọng
2862. အဆင်မပြေ — (tt) bất tiện · không thuận lợi
2863. စိုးရိမ်စရာ — (tt) lo lắng, đáng lo
2864. အေးဆေး — (tt) điềm tĩnh · thong thả; an nhiên
2865. စိတ်လှုပ်ရှား — (tt) hồi hộp · phấn khích; xúc động
2866. သံသယရှိ — (đt) nghi ngờ · hoài nghi
2867. စိတ်ချ — (đt) yên tâm · tin cậy
▪ Chùa, Thiền viện & Di tích Phật giáo

2868. ကုသိုလ်ကောင်းမှု — (dt) Việc thiện phước lành
2869. စေတီပုထိုး — (dt) Các công trình Tháp Đền
2870. ရွှေတိဂုံဘုရား — (dt) Chùa Vàng Shwedagon
2871. မဟာမုနိဘုရား — (dt) Tượng Phật Mahamuni
2872. ကျိုက္ထီးရိုးဘုရား — (dt) Chùa Đá Vàng Kyaiktiyo
2873. ကုသိုလ်တော်ဘုရား — (dt) Chùa Kuthodaw (Kinh Tạng Bằng Đá)
2874. တိုက်အုပ်ဆရာတော် — (dt) Quản Tăng, Ban điều hành tu viện
2875. စာချဆရာတော် — (dt) Giáo thọ sư (Thầy dạy kinh sách)
2876. စာဝါ — (dt) Lớp học Kinh/Luật/Luận
2877. စာပြန် — (đt) Khảo kinh, đọc thuộc lòng kinh văn
2878. စာကျက် — (đt) Học thuộc lòng kinh sách
2879. စာတိုင် — (đt) Dạy học, đọc kinh cho Tăng sinh chép/học
2880. တရားပြဆရာတော် — (dt) Thiền sư hướng dẫn (Meditation Teacher)
2881. တရားရုံ — (dt) Pháp đường, Giảng đường
2882. သိမ်ဆင်း — (đt) Nhập giới trường làm lễ
2883. ကူ — (dt) Cốc tu, Am thất (Kuṭī)
2884. ကျောင်းဆောင် — (dt) Dãy nhà Tăng, Thiền đường
2885. ညှိနား — (đt) Nghỉ ngơi (Kính ngữ Tăng sĩ)
2886. ကျိန်း — (đt) Đi ngủ (Kính ngữ chư Tăng)
2887. သပိတ်သွတ် — (đt) Soạn thức ăn vào bát
2888. ဆွမ်းကပ် — (đt) Dâng cúng thức ăn cho chư Tăng
2889. ရေစက်ချ — (đt) Rót nước rải phước, Hồi hướng công đức
2890. ဘုန်းကြီးပျံ — (dt) Lễ tang Hòa thượng / Lễ Trà tỳ
2891. အလောင်း — (dt) Kim thân, Thi hài
2892. ဓါတ်တော် — (dt) Xá-lợi (Đức Phật hoặc chư Thánh Tăng)
2893. ဓာတုစေတီ — (dt) Bảo tháp thờ Xá-lợi
2894. ဓမ္မစေတီ — (dt) Bảo tháp thờ Pháp bảo/Kinh điển
2895. ဥဒ္ဒိဿစေတီ — (dt) Bảo tháp/Tượng Phật tôn nghiêm
2896. ဘုရားဆင်းတု — (dt) Tượng Phật
2897. သာသနာ့အဆောက်အဦ — (dt) Công trình Phật giáo
▪ Tôn giáo & tâm linh

2898. ဘာသာ — (dt) tôn giáo
2899. ဗုဒ္ဓဘာသာ — (dt) Phật giáo
2900. စေတီ — (dt) bảo tháp · tháp Phật
2901. ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် — (dt) trụ trì · sư trụ trì
2902. သံဃာ — (dt) Tăng đoàn · chư Tăng
2903. တရား — (dt) giáo pháp · pháp; kinh Phật
2904. တရားထိုင် — (đt) ngồi thiền · hành thiền
2905. သီလ — (dt) giới luật · giới hạnh
2906. ကုသိုလ် — (dt) công đức · phước báu
2907. အကုသိုလ် — (dt) bất thiện nghiệp · tội lỗi
2908. ကံ — (dt) nghiệp · hành động
2909. နိဗ္ဗာန် — (dt) Niết-bàn
2910. ဆွမ်း — (dt) vật thực · cơm cúng Tăng
2911. လှူဒါန်း — (đt) cúng dường · bố thí
2912. ဝိပဿနာ — (dt) thiền minh sát · thiền tuệ
2913. မတ်ေတာ — (dt) tâm từ (Metta)
▪ Nghề nghiệp & địa điểm

2914. ရဲ — (dt) cảnh sát
2915. စစ်သား — (dt) lính · quân nhân
2916. လယ်သမား — (dt) nông dân
2917. ကုန်သည် — (dt) thương gia · người buôn bán
2918. အင်ဂျင်နီယာ — (dt) kỹ sư
2919. စာတိုက် — (dt) bưu điện
2920. ဘဏ် — (dt) ngân hàng
2921. ရဲစခန်း — (dt) đồn cảnh sát
2922. စာကြည့်တိုက် — (dt) thư viện
2923. ပန်းခြံ — (dt) công viên
2924. တက္ကသိုလ် — (dt) trường đại học
2925. ရုပ်ရှင်ရုံ — (dt) rạp chiếu phim
2926. စက်ရုံ — (dt) nhà máy · xí nghiệp
2927. လေဆိပ် — (dt) sân bay
2928. ဘူတာရုံ — (dt) nhà ga
▪ liên từ

2929. မအပ်စပ်ရင် — (liên từ) Vứt bỏ
2930. စေကာမူ — (liên từ) ngay cả nếu
2931. ကတည်းက — (liên từ) từ lúc, kể từ
2932. ယုံကြည်လို့ — (liên từ) trao cho
2933. လို့ — (liên từ) vì, do (động từ)
2934. ကြာလာရင် — (liên từ) Lâu ngày thì…
2935. အကြောင်းပြုပြီး — (liên từ) Dựa vào đó
2936. ကြွေးရှိနေသမျှ — (liên từ) Suốt trọn cả
2937. ပေါင်းလိုက်တော့ — (liên từ) Tổng lại thì
2938. လူဖြစ်ဖြစ် — (liên từ) Dù là sư hay người
2939. စုစုပေါင်းလိုက်တော့ — (liên từ) Tổng lại thì
2940. ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ် — (liên từ) Dù là sư hay người
2941. အတွေးလွန်သွားလို့ — (liên từ) vì suy nghĩ quá nhiều
▪ Tam Bảo, Quy y & Chư Phật

2942. ဆရာတော်ကြီး — (dt) Trưởng lão Hòa thượng
2943. ပုဂ္ဂိုလ် — (dt) Nhân vật
2944. အရဟံ — (dt) Ứng Cúng, Bậc A-la-hán
2945. ဘဂဝါ — (dt) Thế Tôn
2946. သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ — (dt) Chánh Đẳng Chánh Giác
2947. သရဏဂုံ — (dt) quy y tam bảo · tam quy
2948. သရဏဂုံဆောက်တည် — (đt) thọ trì Tam quy
2949. သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရား — (dt) Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác
2950. ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် — (dt) 9 Đức Tánh Phật
2951. ဓမ္မဂုဏ်တော် — (dt) 6 Đức Tánh Pháp
2952. သံဃာ့ဂုဏ်တော် — (dt) 9 Đức Tánh Tăng
2953. ရတနာသုံးပါး — (dt) Tam Bảo
▪ đại từ

2954. ဘယ်သူဘယ်ဝါ — (đại từ) người mà
2955. တစ်စုံတစ်ယောက် — (đại từ) ai đó
2956. ကိုယ်သာ — (đại từ) chỉ mình mình
2957. သူများကို — (đại từ) cho người khác
2958. ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် — (đại từ) Bất cứ ai…
2959. သူတစ်ပါးကို — (đại từ) cho người khác
2960. တစ်ခုနဲ့တစ်ခု — (đại từ) Vượt trội hơn
2961. ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် — (đại từ) Bất cứ ai…
2962. ငါ့ — (đại từ) Thí chủ nam nữ nương tựa của mình
2963. ကိုယ့်ဟာကိုယ် — (đại từ) bản thân mình biết rõ nhất
2964. သူတစ်ပါး — (đại từ) nói để người khác không thoải mái
▪ lượng từ

2965. နှစ်ဖြာလုံး — (lượng từ) loại
2966. ထောင်ချီ — (lượng từ) hàng ngàn
2967. ရွက် — (lượng từ) tờ, miếng phẳng
2968. အုပ် — (lượng từ) quyển, bầy, đàn
2969. စင်း — (lượng từ) chiếc (xe, cầu, sông)
2970. ပိသာ — (lượng từ) đơn vị cân nặng (1.62kg)
2971. မျိုးစလုံး — (lượng từ) mọi loại, cả hai loại
▪ giới từ

2972. ကိုယ့်ထက် — (giới từ) hơn mình
2973. အတွက် — (giới từ) cho, dành cho
2974. တဆင့် — (giới từ) thông qua nghe
2975. နေ့နံအလိုက် — (giới từ) ngày sinh
2976. စပ်လျဉ်း၍ — (giới từ) liên quan đến
2977. စပ်လျဉ်းပြီး — (giới từ) liên quan đến
2978. အားဖြင့် — (giới từ) một cách chân chánh
▪ Cụm từ / thành ngữ

2979. အစခပ်သိမ်း — (cụm từ) tất cả mọi thứ
2980. စသည် — (cụm từ) vân vân, bắt đầu bằng...
2981. ဒါပေါ့ — (cụm từ) dĩ nhiên rồi, tất nhiên
2982. ဘာတို့ — (cụm từ) vân vân, những thứ  như là
2983. မျက်နှာပျက်တယ် — (cụm từ) mất sắc diện, xấu hổ
2984. မျက်နှာငယ်တယ် — (cụm từ) cảm thấy thấp kém, tự ti
2985. နိဿဂ္ဂိယ — (cụm từ) Ưng xả đối trị (Pāli: nissaggiya - luật tỳ-kheo)
▪ trợ từ

2986. ရလိမ့်မယ် — (trợ từ) ắt hẳn phải…
2987. လည်းပဲ — (trợ từ) Sư cũng vậy thôi
2988. တတ်တယ် — (trợ từ) thường gây đau khổ
2989. တွေက — (trợ từ) Các bậc thánh thuở xưa
2990. ပေးတတ်တယ် — (trợ từ) có khả năng đem lại…
▪ Đại từ

2991. သူ့ — (đại từ) của anh ấy, của cô ấy
2992. ယင်း — (đại từ) điều đó, cái đó (văn viết)
2993. ထို — (đại từ) đó, ấy (chỉ định từ văn viết)
2994. မည်ကဲ့သို့ — (đại từ) như thế nào (văn viết)
2995. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် — (đại từ) chính mình, bản thân
▪ Liên từ

2996. လျှင် — (liên từ) nếu (văn viết)
2997. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ — (liên từ) bởi vì
2998. ပါရဲ့နဲ့ — (liên từ) mặc dù có... nhưng
2999. နှင့်တကွ — (liên từ) cùng với (Pāli: saddhiṃ)
▪ hậu tố

3000. တို့ — (hậu tố) chúng, các (người)
3001. ရဲ့ — (hậu tố) trở thành đối tượng của …
3002. မဲ့ — (hậu tố) Miễn, vô 
▪ Trợ từ

3003. စဉ် — (trợ từ) mỗi, từng (văn viết)
3004. တိုင်း — (trợ từ) mỗi, mọi (ví dụ: mỗi khi)
3005. ခု — (trợ từ) cái, chiếc (loại từ cho vật chung)
▪ thán từ

3006. ဖြစ်ရလေ — (thán từ) Toang rồi
3007. ဖြစ်ရလေခြင်း — (thán từ) Toang rồi
▪ Giới từ

3008. နောက်မှာ — (giới từ) ở phía sau
3009. ရှေ့မှာ — (giới từ) ở phía trước
▪ Số đếm & Đơn vị thời gian

3010. ဗုဒ္ဓဟူး — (dt) thứ tư

